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LỜI NÓI ĐẦU 


ước vào vườn cảnh Trung Quốc, bạn sẽ bị thu hút bởi nét dặc thù của 

văn hóa phương Đông: so với kiểu vườn cảnh phương Tây thì nó tạo 
cho ta có cảm giác nhỏ nhân tỉnh tế, khúc chiết hàm súc và yên ả hơn; so 
với phong cảnh thiên nhiên, nó có tính nhân văn hơn, từng hòn då cành 
cây déu lan tỏa tính nhân văn trong dó. Nét dẹp vườn cảnh Trung Quốc thể 
hiện ở sự dan quyện của văn hóa và nghệ thuật. Vườn cảnh hoàng gia miền 
Вас vừa có hình ảnh của chiếc cầu dòng nước, dường mòn tĩnh lăng, vừa 
mang dáng dấp của quần thể kiến trúc cung dinh nguy nga tráng lệ, thể 
hiện khí phách của hoàng gia, nơi tiêu biểu còn lại có thế ké дёп là Di Hòa 
Viên ở Вас Kinh. Những vườn cảnh tư gia vùng Giang Nam như Lưu Viên, 
Chuyết Chính Viên, Võng Sư Viên... dã thế hiện sự khác biệt so với vườn 
cảnh ở тіёп Вас bång phong cảnh thiên nhiên với với ưu thế của thảm 
thực vật; những vườn cảnh này da phần thuộc về quan lại, thương nhân và 
văn nhân, chúng kết hợp với khu nhà ở tạo thành những hoa viên vừa có 
phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, vừa có phong cảnh thiên nhiên với 
những dinh dài, lầu các, hành lang, thủy ta, non nước, cây cỏ. Kích thước 
của chúng không quá lớn, nhåm thể hiện việc mô phỏng cái hồn của non 
nước trong tự nhiên. Việc tạo dựng lâm viên trong lòng dó thị nhãm thể 
hiện ý họa hồn thơ, thể hiện khuynh hướng né tránh trần gian thế tục, thư 
thái thả hồn trong phong cảnh thiên nhiên. Tuy vườn cảnh có nhiều loại, 
nhưng chúng déu bộc lộ cách sống an nhàn, tự tại và hạnh phúc của cuộc 
dời. Có thế nói, dây là nghệ thuật của cuộc sống, trong một chừng mực nào 
dó, nó phản ánh nhân sinh quan, vũ trụ quan, cách sống, khuynh hướng 
nhân cách, дас diểm thẩm mi của nhiều giai tầng trong xã hội Trung Quốc. 


Trung Quốc thời cố dai, trên là dé vương, dưới là tầng lớp khá giả, dều 
xem vườn cảnh như là không gian thú vị dáng dế thưởng thức trong cuộc 
sống. Moi người bàn việc, thết dài tân khách, săn bản, vui chơi, dọc sách, 
tranh luận, thưởng trà, vịnh khúc, ngâm thơ, vẽ tranh... dán dà nét văn hóa 
vườn cảnh dược cô dong sâu lång. Với việc ngày càng nhiều những văn 
nhân tao nhà trực tiếp tham gia tạo dựng vườn cảnh cùng các chủ vườn dà 
làm xuất hiện một số sách lý thuyết viết về xây dựng vườn cảnh. “Viên Dã” 
do Kế Thành (1582 - ?), người dời Minh (1386-1644) sáng tác là tác phấm 
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Vườn cảnh Trung Quốc do họa sĩ phương Тау phác họa vào đầu thế ky XIX. 


xuất sắc trong số dó. Cuốn sách аё сар дёп kỹ thuật xây dựng vườn cảnh 
và kiến thức vườn cảnh, tổng kết kinh nghiệm xây dựng vườn cảnh cùng 
với phần trình bày và phân tích lý luân về xây dựng vườn cảnh, nó trở thành 
chiếc cầu nối dể người dời nay di vào tìm hiểu qui tắc xây dựng vườn cảnh 
cổ dai Trung Quốc. Вапа sự phối hợp giữa văn nhân và người thợ trong lý 
thuyết và thực hành, nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc vốn chỉ thể hiện 
yếu tố mí học thiên nhiên dặc sắc dã trở thành hình mẫu của уап hóa cổ 
diển Trung Quốc. 


Nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc chú trọng dến việc xây dựng nội 
hàm, mối liên hệ giữa ngọn núi, dòng nước, cỏ cây, kiến trúc và không gian 
tạo thành trong vườn cảnh không chỉ là một môi trường vật chất, mà còn 
là một môi trường tinh thần. Người xây dựng thông qua tính tượng trưng 
và phép so sánh, hướng дёп cảnh giới thi ca hội họa, tập hợp danh lam 
thẳng cảnh các nơi, và cả cách thức xây dựng chùa chiến cổ tự, tửu quán 
phố phường trong thiên nhiên, hướng dến cảnh giới mí học trang nhã của 
tự nhiên, giúp vườn cảnh và văn học, hội họa, hý khúc” cổ dai Trung Quốc 
liên kết mật thiết với nhau, sự sâu lầng trong dó chính là nét tinh tế của văn 
hóa truyền thống Trung Quốc. 


Т Một loại nhạc kịch truyền thống Trung Quốc, kết hợp múa hát dé diễn một cốt truyện. 
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Lời nói đầu 244 Vườn cảnh Trung Quốc 


Là loại hình văn hóa và nghệ thuật truyền thống, vườn cảnh cố diến 
Trung Quốc không những có sức sống mãnh liệt mà còn ảnh hưởng trực 
tiếp дёп các nước lân сап là Hàn Quốc và Nhật Bản. Vườn cảnh cổ dại Nhật 
Bản mang sắc thái dân tộc даг nét, trong quá trình phát triến văn không 
ngừng tiếp thu tỉnh hoa nghệ thuật của vườn cảnh cố diển Trung Quốc. 
Vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm 1699, cung diện nước Pháp từng 
dón một thiên niên kỷ mới băng nghi thức của ngày lễ lớn Trung Quốc, 
lịch sử văn hóa châu Âu củng từng xuất hiện một từ thu hút sự quan tâm 
của nhiều người - Chinoiserie, tức “Phong cách Trung Quốc” Gõm sú, giấy 
tường, tranh thêu, trang phục, vật dụng, kiến trúc... của Trung Quốc có một 
thời làm say mê nhiếu nước châu Âu mà Anh và Pháp là hai nước tiêu biểu. 


Nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc nhờ dó lan truyền đến châu Au, 
nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Anh, Pháp, ngoài ra còn có Đức, Thụy 
Điến và Nga, vườn cảnh kiểu hình học truyền thống của châu Âu bắt dầu 
chuyến sang kiếu vườn cảnh thiên nhiên. 





Dị Hòa Viên được liệt vào danh mục “Di sản văn hóa thế giớt là khu vườn cảnh hoàng gia dược 
bảo tồn hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc. 


Vườn cảnh cổ diển Trung Quốc dà hình thành và phát triển thế nào? 
Vườn cảnh Trung Quốc có mấy loại, chúng có những dặc trưng gì? Trong 
suốt thời kỳ lịch sử phát triển của vườn cảnh Trung Quốc dã tích lũy những 
kinh nghiệm và hình thành lý thuyết xây dựng vườn cảnh như thế nào? 
Trước tiên, chúng ta hãy bước vào Vườn cảnh Trung Quốc để tìm hiểu. 


Viên bảo tàng nghệ thuật tại 
thành phố New York (Mũ triển 
läm Minh Huyền thạch phong 
và một nữa cái dinh bên vách 
tưởng. 7 & 
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ч ушп cảnh Trung Quốc 


Vườn cảnh Trung Quốc là sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên và con 
người, dó là su mô phỏng tu nhiên, thể hiện dược cái hồn của tự nhiên 
trong một không gian nhỏ hẹp; nó cúng là sự gia công dối với tự nhiên, 
từng cành cây ngọn cỏ déu bộc lộ ý tưởng абс dáo của nghệ nhân vườn 
cảnh. Người Trung Quốc thu gọn sông núi ao hồ, dình dài lầu các kết hợp 
cùng với hoa lá cỏ cây, trắng thanh gió mát trong tự nhiên thành một tổng 


VƯỜN CẢNH SƠNTHỦY thể, sáng tạo một loại hình dời sống nghệ thuật xây dựng kỳ công hài hòa 


giữa con người và thiên nhiên: vườn cảnh sơn thủy. 


Vườn cảnh hoàng gia miền Bắc còn lại hiện nay da số dược xây dựng 
vào thời Minh, Thanh (1644 - 1911), là nơi vua chúa phong kiến nghỉ ngơi, 
du ngoan, thư giãn, san bản. Vườn cảnh hoàng gia có diện tích lớn, xây 
dựng kỳ công hao tổn rất nhiều nhân lực và tài lực. Vườn cảnh tư gia ở miền 
Nam tập trung tai các thành thị ha du sông Trường Giang, là những nơi văn 
nhân dời xưa thường tu tập, những tao nhân mặc khách ån dật, sống gần 
gũi với thiên nhiên, hoặc là nơi các quan lại, troc phú bon chen dua dòi, 
xa hoa dồi trụy. Vườn cảnh miền Bắc thường uy nghị, trong khi vườn cảnh 
miền Nam nổi danh với nét thanh tao. Danh viên như bảo ngọc, mọc khắp 
chốn từ Bắc chí Nam, chúng lặng lẽ thuật lại dòng chảy lịch sử và уап hóa 
Trung Quốc. 


Ngoài vườn cảnh của hoàng gia và tư gia, còn có những phong cảnh 
thiên nhiên và cảnh quan nhân văn luôn rộng mở dón chào khách viếng, 
chúng có tính chất của vườn cảnh giải trí, như Ngũ Nhạc (пат ngọn núi 
ở Trung Quốc) danh tiếng lẫy lừng: dông có Thái Sơn, nam có Hành Sơn, 
giữa có Tung Sơn, tây có Hoa Sơn, bắc có Hãng Sơn, trải qua nhiều giai 
doan phát triển và hoạt động, chúng trở thành những khu vườn cảnh thiên 
nhiên, Tây Hồ ở Hàng Châu xứng dáng là hình mẫu của các “vườn giải tri” 
này. 


Vườn cảnh miếu tự như một bông hoa la của vườn cảnh Trung Quốc. 
Vườn cảnh miếu tự là những vườn cảnh thuộc chùa Phật, dạo quán hoặc 
dàn miếu, từ dường. Lớn có thể sánh với vườn cảnh hoàng gia, nhỏ thì 
giống vườn cảnh tư gia. Kiểu vườn cảnh dược mô phỏng theo những cảnh 
trong tự nhiên bao giờ cũng tồn tại dan xen với vườn cảnh thiên nhiên, 
chúng là những bộ phân cấu thành của vườn cảnh thiên nhiên. Những 
vườn cảnh miếu tự nổi tiếng có Đàm Giá Ти, Giới Đài Tự ở Bắc Kinh, Phổ Từ 
ở Thái Nguyên, Tây Viên ở Tô Châu, Linh Ấn Tự ở Tây Hồ Hàng Châu, Ngoại 

10 Bát Miếu ở Thừa Đức ... 
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Vườn cảnh sơn thủy 





Khu tháng cảnh Vó Lãng phía Tây tinh Hồ Nam Trung Quốc là một thế giới đẹp tựa tranh thơ, 
thần ky u tịch, đúng giữa không gian thiên nhiên тапа đạm chất phương Đông này ta như bát 
дар бос tranh hoang sơ mông lung đang mở ra trước mắt. 


Săn bắn và Thông thân’ 


Vườn cảnh cổ dién Trung Quốc có từ lâu dời. Theo ghi chép của sử 
sách, từ thế kỷ 21 trước Công nguyên dã xuất hiện “hữu” (là vườn có tường 
bao quanh để nuôi các con vật dược vua chúa yêu thích). Đến thời nhà 
Thương ở trong "hữu" (khoảng thế kỷ 16 trước Công nguyên - thế kỷ 11 
trước Công nguyên) vua cho dựng dài dé quan sát trời dất, tôn thờ thần 
linh, có tên là “linh dài” Linh dài là khối kiến trúc rất lớn dược làm từ dất. 
Trong “Tân tự - Thích xa” có nói: “Trụ xây Lộc dài, bảy năm mới thành, nó 
lớn ba дат, cao ngàn thước, nhìn rõ mây, mưa” Cách miêu tả này có phán 
phóng dại, nhưng những dài dất khống lồ là diều có thực vào dời Thương. 

Thời thượng cổ, cuộc sống của con người chỉ phụ thuộc hoàn toàn 
vào săn bắt hái Шотт nên dõi với thế giới tự nhiên: cây cỏ, thú rừng, sơn 
thủy họ luôn kính ngưỡng thờ phụng. Đây là hình thức tôn giáo nguyên 
1. Thông thần:là hình thúc thông linh giao tiếp giúa con người với thần linh. 





244 Vườn cảnh Trung Quốc 


thủy phổ biến nhất thời dó. Trong suy nghĩ của họ, bất kể là nơi trú ngụ 
trong rừng гат, hay là “uyén hữu” (vườn nuôi thú) san bản dều có thần linh. 
Ho chọn ao hồ để tạo “linh chiểu” ("chiểu” tức ao hồ, "linh chiểu” tức ao hó 
linh thiêng), rồi mô phỏng ngọn núi để dựng “linh dài” cao tận trời xanh 
bên ao hồ, những người cai trị ở trần gian së lên linh dài tiếp cận thần linh 
tìm sự bảo bọc. Hình thức kiến trúc kết hợp dài dất với ao hồ mang ý nghĩa 
tôn giáo nguyên thủy да tồn tại từ xưa trong quan niêm sống của tổ tiên và 
hình thức "vườn cảnh thượng cổ” tôn thờ thần linh thì mang дат màu sắc 
nguyên thủy thần Ы. 


San bán và thông thần là hai chức năng sớm nhất của vườn cảnh 
Trung Quốc. Sau thời Xuân Thu (770 trước Công nguyên - 476 trước Công 
nguyên), vô số chư hầu các nước dua nhau xây cung thất, hoa viên, cao 
dài, khuynh hướng hưởng thụ xa xỉ lan tràn, tính chất và qui mô của dinh 
dài hoa viên déu có sự thay аб: những “dài” của vua chúa vào thời thượng 
cổ không còn tượng trưng cho sự linh thiêng huyền bí nữa; theo sự hoàn 
thiện của hình thái nhà nước, những lễ nghị, chính vụ, dời sống và nhiếu 
hoạt dóng ха hội ngày càng rõ nét hơn. Cao dài trong “uyển hữu” không 
còn hướng dén sự to lớn don thuần, mà nảy sinh mối quan hệ gån kết hữu 
cơ với kiến trúc xung quanh. Lớp sương mù của tôn giáo nguyên thủy dần 
biến mất, vẻ dẹp vốn có của phong cảnh thiên nhiên dược khám phá, con 
người dần dần không còn sùng bái tự nhiên mà bắt ади biết thưởng thức 
vẻ dep của cảnh sắc thiên nhiên. 
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Trung Quốc сб dai có truyền thống 
tư tưởng thắn quyền, quyền vua do trời 
quyết dịnh, hoàng dế là “Thiên tử” Nhà Тап 
(221 trước Công nguyên - 206 trước Công 
nguyên) dánh bại sáu nước thống nhất thiên 
hạ, sau đó bị chế аб tập quyền vương triều 
nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220 sau 
Công nguyên)maạnh hơn thay thế, khởi dầu 
cho một quốc gia tập quyền thống nhất dài 
hơn hai ngàn năm sau dó. Việc xác lập hình 
thát nhà nước có ý nghĩa vượt thời dai trong 
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— 
lịch sử Trung Quốc, ảnh hưởng của giai doạn RETE 

lich sử này dối với nghệ thuật vườn cảnh rất = КУ 
sâu sắc. (00/25 NS 


Tranh Tán Thúy Hoàng, vi hoàng dë đầu tiên 


trong lịch sử Trung Quốc. 
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Vườn cảnh sơn thủy 


Từ tư liệu lịch sử văn hiến hơn 400 năm thời Tán Нап, ta có thể dë 
dàng tìm thấy ghi chép về những công trình xây dựng vườn thượng uyển 
với qui mô lớn. Мат 221 trước Công nguyên, Тап Thủy Hoàng thống nhất 
Trung Quốc, xây dựng vương quốc phong kiến rộng lớn. Ông ta dưa hai 
trám ngàn hộ giàu dën thành Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây, tận trung nhàn 
lực tài lực bát dầu thực hiện kế hoạch xảy dựng dất nước dãy tham vong. 
Kich thước khối kiến trúc Tán cung lớn dën kinh ngạc. Trong di chỉ cung 
diện Тап - Нап dược phát hiện tại huyện Hưng Bình tỉnh Thiểm Tây, chỉ với 
phản kiến trúc chính, chiếu dài từ dông sang тау lên dën 1100m, tù nam 
dën bắc rộng 400m; ngoài ra những ngon núi dòng nước tự nhiên của 
vùng Nam Son, Vi Thủy... cũng dược dưa vào vườn thượng иуёп. Trong 
đó nổi tiếng nhất là cung А Phòng dược xảy dựng phía nam cố dà Hàm 
Dương. Theo “Sú ky - Тап Thủy Hoàng bản ky” chén rằng: ”.. tiền diện А 
Phòng, dông tây bốn năm trám bộ, nam bắc nám mươi trượng, trên пабі 
vạn người, dưới dựng cờ năm †rượng” Тап Thủy Hoàng lấy Hàm Dương 
làm kinh dô, trong bán kinh vài chục дат хау cung thất ở hơn hai trăm 
nơi, сас cung thất dược nỗi với nhau bởi những lõi di hai tảng; những nơi 
này vừa là cung diện, vừa là vườn thương uyển. Công trình kiến trúc dó sô 
này không hoàn thành toàn bó, nhưng qua ghi chén, người dời sau có thể 
hiết dược hoài bão to lớn của Тап Thủy Hoàng sau khi thống nhất thiên hạ. 
Đời Tán chỉ tồn tại trang 15 năm rồi sup dó, dế quốc thiên thu vạn dai của 
Тап Thủy Hoàng cũng chảy thành tro bụi trong ngon lửa ở cung A Phòng. 
Tương truyền, sau khi bùng chảy ba thăng ngọn lửa mới тат. 

Sau khi dế quốc Тап bị diệt vong, Hàm Dương bị thiêu rui, trè thành 
döng tro тап, vương triểu Тау Hán (206 trước Công nguyên - 25 sau Công 
nguyên] хау dựng kinh dó tại Trường An, phía döng nam Hàm Dương. 
Vườn thượng uyển dời Тау Нап vô cùng lớn, trong số cung diện ở kinh 
thành Trường An, chỉ với hai cung Trường Lạc và Vị Ương dã chiếm 1/3 diện 
tịch cả kinh thành, nếu công thêm Quế Сипа, Вас Cung và Minh Quang 
Cung thì diện tích cung diện có thể hơn một nửa tổng diện tích (khoảng 
36 Ет) kinh thành, nhiều hơn diện tích Tử Сат Thành dời Minh, Thanh 
(khoảng 0,72 km) khoảng 20 lần. 


Sức mạnh quốc qia và hoạt động хау dựng vườn cảnh đều dạt dén 
dinh diểm trong cùng thời kỳ thống trị của Нап Vũ Bë (140 trước Công 
nguyên - 87 trước Công nguyên), dể thể hiện uy quyền tuyệt dối của minh, 
Нап Vũ Bế dich thân дёп dốc хау dung Thượng Låm Uyén. Thượng Lam 
Lyển пат phía nam Trường An, từ VỊ Thủy Nam Тап ở phía bác kéo dài dën 
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tận chân núi Chung Nam phia nam, tường bao quanh dài khoảng 130 ап 
160 km, абёт cả sườn bắc của núi Chung nam và sườn Nam của núi Cửu 
Tuấn, 8 dòng sông lớn ở khu vực trung bộ Thiểm Тау chảy khåp khu vườn 
theo hướng nam bắc, chỉ mỗi hå nhãn tạo Côn Minh dã có diện tích 150 
km”, có thể dùng dể huẩn luyện thủy quản. Khuôn viên vườn có 12 quần 
thể kiến trúc, cùng với những con dưỡng, hành lang, сау cầu, lầu дас và 
tiểu phẩm vườn cảnh thay dối tùy theo không gian khác nhau, có cả những 
khuôn viên dược xảy dựng cho những mục dich thưởng ngoạn khác nhau 
của dë vương như trồng hoa, сау cảnh, thưởng thức ат nhạc, xem chó dua 
dë giải trí, trắng dương liễu. Ngoài сипа diện, nơi này còn có 36 tiểu vườn 
cảnh với tên gọi “vườn trong vườn” Thượng Làm Liyển trắng сау ап trái và 
cây cảnh, nuôi nhiều dộng våt quý hiếm, có thể nói dày là vườn động thực 
vặt. Nhà thơ Tu Mã Tương Như (179 trước Công nguyên - 127 trước Công 
nguyên] dời Тау Hán khi miëu tả Thượng Гат Lyển dã có phần phỏng dai: 
vạn vặt vùng cực nam vào dàng vẫn sinh sôi nảy nở, vùng cực bắc mùa 
hè vẫn phủ dầy tuyết Бапа. Thượng ат Оуёп là vườn cảnh có qui mô lớn 
nhất trong lịch sử Trung Quốc, qui më vườn cảnh về sau khó mà so Ы. 


Thượng Làm Uyën và cung А Phòng dëu bi tàn phá trong chiến loạn, 
nhưng ảnh hưởng của chúng dối với nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc thì 
rất lớn. Là một biểu tượng của sự thống nhất quốc gia, vườn thượng uyễn 
dời Tán Нап bao giữ cũng xem trời dät vũ trụ là cảnh giới сао nhất trong 
lý tưởng mà họ theo duổi. Kiển trúc to lớn của không gian phẳng, sự tổng 
hòa của cảnh quan là tiền dễ cơ bàn của ý tưởng, thể hiện quan điểm chính 
trị và vũ trụ quan thời dại bấy giờ. Hiện tượng văn hóa nhân thần dung 
hỏa, trời dät bất phản mang дат nét дас trưng của thời dai. Và gifa hå 
Thái Dịch của Thương Гат Liyển có dåp 3 tiểu дао, tượng trưng ba ngọn 
núi tiên Doanh Châu, Bóng Lai, Phương Trượng ở biển döng trong truyền 
thuyết thần thoại dân gian, cách xây dựng ba ngọn núi tiền giữa mặt nước 
dược những nhà chế tác vườn cảnh hoàng gia dời sau tôn làm kinh diễn, 
nên mới có xu hướng mô phỏng “nhất trì tam sơn” khi xây dựng vườn cảnh. 


Thả hồn sơn thủy 


Năm 220 sau Công nguyên, nhà Đông Нап (25 - 220) bị diệt vong, 
Trung Quốc båt dầu thời kỹ xã hội biến döng với tình trạng chư hấu cắt 
cứ, chiến tranh liën miễn suốt hơn 300 năm. 5u hưng vong của quốc gia, 
sự thay dối của triều dại xảy ra liên tục, sản xuất dinh dán, kinh té dinh trệ, 
dàn số giảm mạnh; trang khi dó hệ tư tưởng lại phá thể "dộc tón nho thuật” 
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còn tìm cách xây dựng quang cảnh núi rừng nơi mình trú ngụ nhằm thỏa 
mãn thú diễn viên, từ dó mới sản sinh hình thái sơ khai của vườn cảnh tư 
gia. Đặc diểm của loại vườn cảnh này là xem ngọn núi dòng nước và những 
hình thức tự nhiên khác là chủ thể cấu thành hệ thống quang cảnh vườn 
cảnh. Vì hạn chế về diều kiện dịa lý, khí hậu, kinh tế, nên thói quen sử dụng 
dá tai chó dã hình thành và thay thế cách thức sử dụng núi thật cho việc 
xây vườn cảnh dời Тап Hán. Về cây cảnh thì diển hình nhất là tùng, bách, 
trúc... vì chúng có dặc diểm luôn xanh tươi, mọc thẳng, chính trực, văn 
nhân, muon chúng nhằm дё cao nhân cách mình. Trong vườn cảnh tư gia 
giai doạn này, mối quan hệ với không gian của cảnh vật càng phúc tạp và 
tinh tế hơn. 


Lấy ví dụ kinh dô Lạc Dương thời Bắc Ngụy (386 - 534), trong thành 
tổng cộng có 220 phường lí (là dơn vị cơ bản khu dân cư trong thành, hình 





Tü "Lạc thần phú dô” của danh hoa thời Đông Тап có thế thấy quang cảnh điền viên dung di lúc 
bấy giờ. 


truyền thống, hình thành cục diện cạnh tranh rất sôi dộng дійа Nho, Đạo 
và Phật. Trường phái “phong cách Nguy Tấn” trong lịch sử văn hóa Trung 
Quốc chính là bộ mặt văn hóa và dặc trưng tỉnh thần ở thời kỳ này. 

Thời Nquy - Tán - Nam Вас Triều (220 - 589), mâu thuẫn chính trị vô 
cùng gay gắt, tầng lớp trí thức mất niềm tin dối với quan trường và cuộc 
sống Thế là chủ trương thanh tịnh vô vi của học thuyết Hoàng Lão trở nên 
thinh hành, xu hướng Huyền học thanh дат trở nên phổ biến, cùng với 
ảnh hưởng mạnh më của Phật giáo sau khi thâm nhập vào Trung Quốc từ 
năm 67 sau Công nguyên, táng lớp trí thúc dã dung hòa sự hoài nghi, phủ 
nhận của Phật giáo về hiện thế với tư tưởng thoát tục và tính toàn chân với 
tư tưởng bảo toàn thuộc tính tự nhiên của Đạo giáo. Họ chọn cách sống 
rời xa quan trường, du sơn ngoạn thủy, hòa mình vào thiên nhiên, xem dó 
là cách phòng ngừa tai họa, khẳng dịnh tính cách của mình. Cũng chính 
lúc này, hình thái kinh tế phong kiến truyền thống của Trung Quốc nhanh 
chóng phát triển thành một hình thức tổ chức sản xuất mới trang viên; cơ 
cấu kinh tế tự cung tự cấp này йат bảo tính dộc lập và sáng tạo của tầng 
lớp trí thức về mặt văn hóa tư tưởng, ngoài chuyện du sơn ngoạn thủy, họ 15 16 





HI Nga Trì trong Lan Đình ở Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang chính là khu vườn cảnh nơi Vuong Hy 
Chi đời Đông Тап quan sát ngông đế sáng tác thư pháp. 


Vườn cảnh sơn thủy 


vuông hoặc hình chữ nhật, có tường rào vây quanh), phần nhiều vườn 
cảnh tư gia dược xây dựng trong những nơi này. Theo ghi chép trong “Lạc 
Dương già lam dó” lúc bấy giờ Lạc Dương có diều kiện thủy lợi ưu việt, ví 
dụ trạch viên (nhà vườn, tức khu nhà ở và vườn cảnh) của một viên quan 
lớn Trương Luân ở thành Lạc Dương, trong vườn thì trồng hoa cây cỏ, 
hướng về thiên nhiên, khu nhà ở thì xây núi Cảnh Dương, cây cối cao lớn 
che khuất mặt trời, dây mây rủ xuống dung dưa theo gió. Có thé thấy lúc 
bấy giờ con người dã biết sử dụng biện pháp tả thực dé thé hiện sơn thủy. 
Kiến trúc vườn cảnh không chỉ có lầu các tráng lệ, mà còn kết hợp núi và 
nước để tạo nên phong cảnh. Các tác gia vườn cảnh về sau rất thích mô 
phòng phương pháp xử lý dòng nước, xếp dà khi xây vườn cảnh, cùng với 
những cách thức như chú trọng sự tỉnh xảo trong tạo hình, chọn kỹ cây 
trồng, làm cho lối di uốn lượn, tĩnh mich... 


Vườn cảnh hoàng gia thời kỳ này déu dược xây dựng trong kinh 
thành, ví dụ thời Tam Quốc (220 - 280), vườn Đồng Tước ở kinh dô Nghiệp 
Thành (nay là An Dương Bắc, tỉnh Hà Nam) của Tào Nguy, Hoa Lâm Viên và 
Tây Du Viên ở thành Lạc Dương của Bắc Nguy, Hoa Lâm Viên và Lạc Du Viên 
ở kinh dô Kiến An (nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) của Nam Triều. Những 
ngự viên của các dế vương déu dược tạo bởi ngọn núi, dòng nước, cây cỏ 
và dinh dài lầu các, chúng không còn chức năng sän bản giải trí như thời 
kỳ trước. Ngũ nhạc, ao hồ, tiểu dảo nhân tạo chỉ còn mang ý nghĩa tượng 
trưng trong vườn cảnh; lối kiến trúc Кһас cột họa kèo, mái hiên uốn lượn 
dôi khi sừng sững trên mặt nước, dôi khi hòa mình vào làn nước bảng 
những hành lang và cầu dình, hiển hiện khí phái cao sang, xa hoa của 
hoàng gia trong cảnh vật thiên nhiên. 


Tương tác giữa vườn cảnh và nghệ thuật là sự phát triến toàn diện về 
văn hóa của sĩ dại phu Trung Quốc thời kỳ này, những lĩnh vực thơ văn, thư 
pháp, hội họa, âm nhạc, ẩm thực, phục sức... déu phát triển mạnh më chưa 
từng có, dặc diểm phong cảnh sơn thủy của vườn cảnh cổ diển và thơ văn, 
thư pháp, hội họa của Trung Quốc bổ sung lẫn nhau mà người dời sau ca 
ngợi dược bắt dầu từ thời kỳ này. 


Theo trào lưu xây dựng miếu tự Phật giáo và Đạo giáo, vườn cảnh 
miếu tự xuất hiện ó ạt, dán dà phát triển hài hòa với vườn cảnh hoàng gia 
và tư gia. Vườn cảnh hoàng gia lúc này không còn huy hoàng như thời Tán 
Hán. Vườn cảnh Trung Quốc tự thân loại bỏ bố cục khổng lồ trước day, khởi 
dáu cho một xu hướng tỉnh tế và xinh хап hơn. 
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Vườn giải trí phốn hoa náo nhiệt 

Năm 581 sau Công nguyên, nhà Tùy (581 - 618) kết thúc cục diện chia 
cắt lâu dài của Trung Quốc. 37 пат sau, nhà Đường (618 - 907) diệt nhà 
Tùy, xây dựng dế quốc phong kiến thống nhất. Do thực thi chính sách phát 
triển sản xuất, бп dịnh xã hội, nên nông nghiệp cả nước phát triển, kinh tế 
phồn vinh, chính trị ón dinh, xã hội dät dén sự hưng thịnh chưa tùng có. 


Kinh dô Trường Ап nhà Đường dược xây dựng trên cơ sở phục dựng 
kinh dô nhà Tùy, là biểu tượng của chế dộ tập quyền trung ương. Chức 
năng, cơ cấu của kinh thành nhà Tùy, Đường ngày càng toàn diện hơn, thứ 
bậc kiến trúc và quan hệ lệ thuộc giữa chúng го ràng hơn, chặt chẽ hơn, 
từ dó phản ánh dòi hỏi về mät kiến trúc của một quốc gia phong kiến tập 
quyền thuần thục, dây là diều chưa từng có trong lịch sử kiến trúc cổ dại 
Trung Quốc. 





Tác phám hội họa có đại "Оиҙс Quốc phu nhân du xuân đổ” đá tái hiện cuộc sống tươi vui của 
phụ nú quý tộc đời Đường. 
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Danh viên đời Đường dưới nét bút của danh họa đời Thanh - Lộc Sài (vườn hươu) trong tác phẩm 
“Vóng Xuyên Biệt Nghiệp” của Vương Duy. 


Nếu nói lòng yêu mến sơn thủy của người dời Nguy Tấn là do sự thất 
vọng về chính trị và tránh né hiện thực tạo nên, thì sự yêu mến vườn cảnh 
của người dời Đường xuất phát từ nhu cầu giải trí trong thời hưng thịnh 
của dất nước. Vườn cảnh hoàng gia айі Đường déu tập trung bên trong và 
ngoại ô kinh thành Trường An và kinh dô phía dông là Lạc Dương. Vườn 
cảnh lớn nhất trong số dó là Cấm Uyển năm phía bắc thành Trường An. Sử 
sách chép гапа, Cấm Uyến từ dông sang tây rộng 27 lý (1 lý tương dương 
0,5 km), từ bắc chí nam dài 23 lý, diện tích cực lớn. Trong Cấm Uyén chia 
thành 24 vườn cảnh và quần thế kiến trúc, có Vọng Xuân cung, Ngư Tảo 
cung, Cửu Khúc trì, Phóng Áp dinh... Vì là khu phong cảnh, khu săn bản chủ 
yếu của hoàng gia dời Đường, nên mỗi năm hoàng dế dều dẫn ади doàn 
hậu phi và quần thần дёп dây sàn bản, yến tiệc, ca múa, vui chơi, xem biếu 
diễn nghệ thuật, dá bóng, kéo co, dá gà và nhiều hoạt dộng vui chơi giải 
trí khác. Đánh cầu ngựa (ngồi ngựa duối bóng, dánh bóng) là trò chơi mà 
các vị hoàng dé dời Đường yêu thích, trong thành Trường An từng có rất 
nhiều cầu trường, như cầu trường Tả Thán Điện Quân ở Đại Minh cung, 
cầu trường Đình Tử ở Đông Nội uyển, cầu trường Hàm Quan diện ở Tây Nội 
иуёп. Đến giữa dời Đường, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia dược xây trong 
Lê Viên nám phía nam Cấm Uyến, hoàng dế bấy giò là Lý Long Cơ (tại vị từ 
712 - 755) dịch thân dứng lớp dạy âm nhạc. 











Cửu Long Trì ở Lâm Đồng tỉnh Thiếm T3y - Một vườn cảnh được xây dựng trên di chỉ Ly Cung nhà Đường. 


Vườn thương uyển dời Đường có “tam nội” (Đại Minh Cung, Thái Cực 
Cung, Hưng Khánh Cung), “tam uyển” (Đông Nội Uyển, Tây Nội Uyển, Cấm 
Uyển). Phần nhiều trong tam nội là sự kết hợp giữa cung và uyển, trước Đai 
Minh Cung là cung thất, phía bắc cung thất là khu lâm viên, giữa có hồ Thái 
Dịch rộng lớn, cùng với diện Tuyên Đức ở diện Tử Thần ở trước mặt dëu 
nằm trên một trục chính. Bố cục tiền cung hậu uyển này trở thành cấu trúc 
cơ bản trong bố cục cung diện dời sau. 


Hồ Khúc Giang phía dông nam thành Trường Ап còn goi là “Phù Dung 
viên” vốn là ngự uyển nơi hoàng gia giải trí, sau này mở cửa cho dân chúng 
tham quan. Bờ hồ uốn lượn gấp khúc, bên hồ là dinh dài lầu các, хит xuê 
cây cỏ lá hoa, dây là khu vườn cảnh xinh dẹp nhất trong thành Trường Ап. 
Vào mùng 3 tháng 3 tiết Thượng Ti và mùng 9 tháng 9 tiết Trùng Cửu hàng 
пат, nơi dây dèn lông rực rỡ, nhạc khúc rộn ràng, hàng quán bên bờ san 
sát, hoàng dế dẫn dầu doàn hậu phi dến dây du ngoạn, thiết yến chiêu 
dài quần thần, bá tánh cũng dược phép vào trong vườn, khuôn viên lúc 
này dông nghịt già trẻ bé lớn, vô cùng náo nhiệt. Việc biến ngự viên thành 
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vườn giải trí cho dân chúng và các vua chúa, quí tộc và bá tánh cùng thụ 
hưởng niềm vui vào dời Đường thực sự là diều hiếm thấy trong lịch sử xã 
hội phong kiến Trung Quốc. 

Điều dáng nói là sự phát triển rực rỡ của văn hóa, nghệ thuật dời 
Đường dã tạo diều kiện nhân văn ưu việt cho sự phát triển của vườn cảnh 
tư gia. Các tác phấm miêu tả phong cảnh tự nhiên trong thơ Đường ngày 
càng thịnh hành và thuần thục; tranh sơn thủy trong hội họa Trung Quốc 
lúc này cũng dán dần thuần thục, trở thành trường phái абс lập và sản sinh 
một loạt danh họa tranh sơn thủy nổi tiếng sau này. Sự phát triển mạnh mẽ 
của thơ, tranh sơn thủy và phương pháp sáng tác của nó dã tạo nên ảnh 
hưởng quan trọng trong sáng tạo vườn cảnh. Lấy Võng Xuyên Biệt Nghiệp 
của nhà thơ kiêm họa sĩ nổi tiếng Vương Duy xây gần thành Trường An làm 
ví dụ, ông dựng vườn cảnh trong thung lũng rừng núi, nơi dược xem là 
thẳng cảnh thiên nhiên, trong dó có 20 cảnh quan như Lộc Sài, Liễu Lãng 
dẹp như tranh, nhiều tác phẩm thi ca di vào lòng người dã dược sáng tác 
tại nơi này, ông còn tự tay vë "Võng Xuyên dó” miêu tả phong cảnh nơi 
dây một cách tỉnh tế, tường tận. Khu vườn cảnh từ lâu không còn, nhưng 
luôn dược người dời sau tán thưởng. Hoàng dế Сап Long (tai vị năm 1736 - 
1795) nhà Thanh từng cho xây quang cảnh “Вас Viễn sơn thôn” vốn mô 
phỏng Võng Xuyên Biệt Nghiệp trong Viên Minh Viên. 

Văn nhân thời thịnh Đường háu như rất phấn khởi, nhà thơ nổi tiếng 
Bạch Cư Dị dã tự thiết kế và xây dựng một khu nhà vườn, dế dạo chơi thư 
giãn, uống rượu, hát са, дат дао thi thư cùng chúng bạn văn nhân tại đó. 
Khi trời thu khoáng dãng mát mẻ, ông uống rượu gảy dàn trong vườn, 
uống rượu xong thì nghe nhạc dồng tấu khúc dưới mái dinh trên mặt hó, 
tiếng nhạc lan tỏa theo làn gió trong lớp sương mờ phủ khäp chốn. Nhà 
thơ thích thưởng ngoạn này còn xây một “Lu Sơn Thảo Đường” tại phía bắc 
dinh Hương Lư của Lư Sơn thuộc tỉnh Giang Tây, cửa gỗ tường dất, không 
cần sơn hồng, cửa sổ giấy dán, rèm cửa mành trúc, rất dỗi mộc mạc. Trong 
vườn có tùng già cao to, cũng có vườn trúc tĩnh mich, có ngon núi dá xinh 
xản, và dòng thác thiên nhiên róc rách chảy. 

Vườn cảnh do văn nhân xây dựng là sự gửi дат, thể hiện quan diểm 
nhân sinh của họ, so với khí phách hào hoa của vườn cảnh hoàng gia và 
vẻ xinh dẹp sang trong của vườn cảnh quan lại thì nó mang phong cách 
giản dị, thanh thoát, tao nhã hơn. Sự phát triển của vườn cảnh văn nhân 
dời Đường tạo một tiền dé vững chãi trong việc thiết lập qui tắc хау dựng 
vườn cảnh văn nhân dời sau. 





Wh Vườn cảnh Trung Quốc 


Đất trời hội tụ một nơi 


Phong trào xây vườn cảnh vào đời Tống vô cùng thịnh hành, ngoài 
vườn cảnh hoàng gia, vườn cảnh tư gia, vườn cảnh miếu tự, thì ngay cả 
hàng trà, quán rượu ở thành thị cũng dào ao dắp dất, xây thêm vườn cảnh 
nhằm thu hút khách. 


Cấn Nhạc là vườn cảnh hoàng gia nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất dời 
Tống, пат trong dông kinh Biên Lương, kinh dó dời Tống (пау là Khai 
Phong, tỉnh Hà Nam). Khác với vườn thượng uyển rộng trăm lí thời Hán 
Đường, diện tích thật sự của Cấn Nhạc chỉ hơn 10 lí, nơi cao nhất cũng 
không hơn 90 bộ, nhưng Cấn Nhạc có vai trò quan trọng trong lịch sử vườn 
cảnh Trung Quốc, dược tôn là “vë dẹp trong thiên hạ, thẳng cảnh của xưa 
nay” Trong phạm vi nhỏ như vậy làm sao có thể xây một vườn cảnh xinh 
đẹp дёп như thế. Nói một cách don giản, dó là “tu cảnh” tức tập hợp ngọn 


ч 


+ \ 
ч Жо. Жж: 
kế Ж! 


Ngự uyến kinh đô Biện Lương trong búc "Кіт Minh Trì đoạt tiêu 80" đời Tống. 
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Sân vườn của một quán rượu trong бс “Thanh minh thượng hà dó” dời Tống. 


núi dòng nước, cung thất, thôn xá, hoa cỏ trong phạm vi giới hạn cho 
phép, hình thành tháng cảnh tống hợp, có chiều sâu. Nơi dây vừa có Giám 
Hồ của Thiệu Hưng, Phi Lai Phong của Hàng Châu, Suối Đào trong tranh 
của nhà thơ Đào Uyên Minh (365 - 427) và Hồ Mai trong tranh của Lâm Bô 
(967 - 1028, chuyên vẽ cây mai), ngoài ra còn có Bát Tiên Quán trong truyền 
thuyết và nông xá thôn trang trong nhân gian. Các bộ phận trong vườn 
liên kết một cách tự nhiên, thể hiện dược những nét nghệ thuật dặc sắc 
của tự nhiên như giản di, yên tĩnh, hàm súc, dồng thời tạo ra ấn tượng mới 
cảm nhận mới mỗi khi thưởng thức vườn cảnh. Đây là vườn cảnh non nước 
dược nhân tạo từ những tỉnh hoa của phong cảnh thiên nhiên là sơn thủy, 
hoa cỏ cây lá cô dong lại. 

Kiểu vườn cảnh “hồ trung” tức "vườn tuy nhỏ nhưng cảnh ай dầy” của 
thời trung Đường уап dược ứng dụng và sau này dã phát triển thành diển 
hình nghệ thuật và hoàn mỹ trong dời Tống. Không gian vườn cảnh văn 
nhân thời kỳ này dược thu nhỏ lại khá nhiều, nhưng dòng suối, gò dát, ao 
hồ, tiểu дао, hoa cỏ, núi да, dinh dài, phòng, sảnh và nhiều cảnh quan vẫn 
xuất hiện dây ай trong khuôn viên nhỏ nhắn ấy. Trong một không gian 
chật hẹp của mô hình “hồ trung” cách thức chồng núi dá, tạo dòng chảy, 
sáp xếp dá, nuôi trồng cây cỏ hoa lá xinh хап, mang tính thích nghỉ cao, 
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và phương thức kiến trúc tạo hình xinh хап, tinh tế dà tái hiện hình thái 
thiên biến vạn hóa của phong cảnh thiên nhiên, khó mà diễn tả hết dược 
bâng khả năng sáng tạo và tài năng nghệ thuật абс dáo của mình. Nhưng 
người dời Tống да dưa nghệ thuật vườn cảnh dén dinh cao của tính thiện, 
тї. Cũng vào thời kỳ này, tinh thần mỹ học truyền thống Trung Quốc phát 
triển mạnh mẽ dến cực dộ. 


Vườn cảnh tư gia dời Tống, bao gồm nhiều vườn cảnh tư gia của 
quan lại, уап nhân mà nhiều nhất пат ở vùng Khai Phong, Lạc Dương và 
Tô Châu, Hàng Châu, dều là những vườn cảnh diển hình nhất. Những tiểu 
phẩm vườn cảnh thời kỳ này, ví dụ những tiểu phẩm mang tính phụ trợ, 
trang trí như liën dối, hoành phi, ghế dà, dế bia, dế cột bằng dá hoa vän, 
bon sai trong và ngoài nhà, chậu са vàng, nền dất... không chỉ chủng loại 
phong phú hơn so với trước dây, mà còn xuất hiện nhiều tác phẩm tinh tế 
tinh xảo, ngay cả dời sau cũng không thể sánh bàng. 


300 năm này là thời kỳ dinh cao trong sự phát triển của vườn cảnh 
Trung Quốc. Cuốn “Doanh tạo pháp thức” (phương thức xây dựng) do 
chính quyền phong kiến tổ chức biên soạn trong thời kỳ này trình bày một 
cách tường tận “tài phần chế” giúp chúng ta biết dược qui tắc cơ bản trong 
thiết kế xây dựng thời xưa, nó chính là hình thức khác của “mô số chế” (là 
bộ qui tắc cơ bản dược xây dựng nhẫm qui chuẩn hóa thiết kế trong xây 
dựng), nhưng ở mức dó hoàn thiện hơn, diéu này cho thấy kiến trúc аб của 
Trung Quốc dã phát triển dến giai doan dinh cao. Hội họa thời Tống cũng 
cho thấy tính da dạng về chủng loại và hình thức kiến trúc của thời kỳ này, 
phong cách diễm lệ, tinh tế hoàn toàn khác với khí phái tráng lê của kiến 
trúc dời Đường. 


Mở lòng ôm cả đất trời 

Lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc sau khi di qua dời Nguyên (1206 - 
1368) tiếp tục bước sang hai triu dại Minh, Thanh. Tranh sơn thủy với 
phong cách tả y dang ở giai doan dinh cao, giúp thúc dầy sự phát triển và 
hoàn thiện của vườn cảnh. Vườn cảnh hoàng gia, vườn cảnh tư gia, vườn 
cảnh miếu tu và vườn cảnh phong cảnh thiên nhiên phát triển toàn diện. 
Với sự xuất hiện của Viên Minh Viên, một tác phẩm vườn cảnh tiêu biểu 
trong cuối thời kỳ ха hội cổ dại Trung Quốc, nghệ thuật xây dựng vườn 
cảnh tiến thêm một bậc và hình thành lý thuyết xây dựng vườn cảnh rất 
dặc sắc. 


Vườn cảnh hoàng gia dời Minh thường có chủ dé núi Vạn Tuế và hổ 
Thái Dịch, với hai khu vực tiêu biểu là Tay Uyển trong hoàng thành và Ngự 
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Hoa Viên trong Tử Cấm Thành. Vườn cảnh hoàng gia và tư gia dời Thanh 
déu trồng cây xanh, dây là chủ thể trong vườn cảnh cố dién Trung Quốc 
mà hôm nay chúng ta có thé nhìn thấy. Lấy ví dụ về Sơn Trang nghỉ mát ở 
thành Thừa Đức năm phía bắc Trường Thành, tại dây không chỉ hội tụ dac 
diếm kiến trúc của dân tộc Hán, Mông, Tạng... tập hợp kiến trúc tôn giáo 
hiếm thấy trong và ngoài Trung Quốc, mà phong cảnh tại mỗi khu vực déu 
không trùng Іар ta có thé thưởng ngoan vẻ thanh tú mỹ miều của sông 
nước vùng Giang Nam tại khu ao hồ, sự thô cứng hùng vĩ của vùng Tây Вас 
tại khu núi dồi, nét hoang sơ thú vị của vùng biên phảng phất bên trong 
khu dồng bằng, nơi dây không khác gì một “nhà trưng bày nghệ thuật 
vườn cảnh” Người phương Tây sau khi tận mắt chứng kiến Viên Minh Viên 
dã qọi nó là “nữ hoàng vườn cảnh” Nó không chỉ hấp thu tỉnh hoa vườn 
cảnh nhiều thời dại, mà còn mô phỏng kiếu dáng kiến trúc phương Tây, ví 





Bắc Hải tính läng (Anh chụp đâu thế kỷ 20). 
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dụ như phía bắc của Trường Xuân Viên có xây dựng hồ phun nước và nhà 
lâu theo phong cách Baroque (Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt 
nguồn từ Phục hưng Ÿ, sau dó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc dịa ở 
Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ XVIII). 


Nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc sau một thời gian dài phát triển, 
hoàn thiện, да hòa mình vào dòng chảy giao lưu văn hóa Trung Quốc và 
phương lây. 


Vườn cảnh tư gia dời Thanh da phần tập trung tại khu vực Nam Kinh, 
Tô Châu, Dương Châu, mà Dương Châu là một diển hình. Trong Cá Viên ở 
Dương Châu có núi, trên núi có dình, từ dình có thể phóng tầm mắt bao 
quát thành Lục Dương, thẳng cảnh Sấu Tây Hồ và Bình Sơn Đường, nó thể 
hiện một kỹ thuật xây dựng dat tới dinh cao. 
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Vườn cảnh tư gia dời Minh, Thanh tập trung chủ yếu tại vùng Giang 
Nam (khu vực dồng bảng ha du Trường Giang) nơi mang дат truyền 
thống nhân văn lâu dời và trung tâm chính trị dương thời là Bắc Kinh, 
những vườn cảnh tư gia tiêu biểu nhất còn lưu giữ дёп nay ёо tập trung 
tại khu vực này. Đến dầu thế kỷ 20, chỉ tại thành cổ Tô Châu ở Giang Nam 
dà có hơn 170 vườn cảnh, hiện nay có hơn 60 vườn dược bảo tổn nguyên 
vẹn. Trong dó, có Chuyết Chính Viên thoáng dàng yên tính, dinh tạ diển 

VƯỜN CẢNH TƯ GIA nhà, Lưu Viên với hành lang gấp khúc, kỳ thạch tranh hùng, Thương Lăng 
Đình với tiểu sơn thanh u, dòng nước uốn lượn, Võng Sư dình tao nhá tỉnh 
xảo, dình viên san sát... mỗi một vườn cảnh là một tác phẩm nghệ thuật 
tổng hợp dược kiến tạo bởi kiến trúc, sơn thủy và hoa cỏ, chúng tập hợp 
vẻ dẹp của tu nhiên, kiến trúc, hội họa thành nhất thể, chúng không chỉ là 
tiêu bản của vườn cảnh các vùng của Trung Quốc, mà còn là di sản quí báu 
trong kho tàng văn hóa thế giới. Dao bước trong “thế giới vườn cảnh” ở Tô 
Châu, bạn sẽ bất chợt thoáng thấy dung nhan của lịch sử trong khu vườn 
cảnh xưa, không khí dó thị mang nét cổ kính, trám lang, nhu mì, nho nhã 
dộc dáo của nó làm ta phải say mê. 


Tao nhã Giang Nam 


Vườn cảnh tư gia tiêu biểu vùng Giang Nam là vườn cảnh ở Tô Châu, 
Dương Châu, Vô Tích, Trấn Giang, Hàng Châu... Vào thời Minh, Thanh, kinh 
tế văn hóa phong kiến ở Tô Châu phát diển dến giai doan cực thịnh, nghệ 





Là đầu mối phân phối muối, азо và trà, Dương Châu đời xưa từng là đô thị giàu có nhất Trung 
28 Quốc. Và dây là cảnh 530 Тау Hồ ở Dương Châu. 
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(Trái) Cửa đi trong vườn cảnh xinh хап của 
vản nhân vùng Giang Nam 

(Phải trên) Thủy các trong vườn cảnh 

(Phải dưới } Quang cảnh đình, nơi kết nói Các 
hành lang. 





thuật vườn cảnh dán trở nên thuần thục, dã xuất hiện một loạt nghệ nhân 
vườn cảnh, và xây dựng vườn cảnh dã dạt dến dinh cao nhất của nghệ 
thuật. Thiết kế cham trổ tinh xảo của vườn cảnh Tô Châu phản ánh sự học 
hỏi từ tự nhiên nhưng hơn hẳn tự nhiên một cách sâu sắc, trong dó, Sư Tử 
Lâm, Chuyết Chính Viên, Lưu Viên, Võng Sư Viên, Thương Lãng Đình được tổ 
chức UNESCO liệt vào “Danh mục di sản thế дісі": Vườn cảnh Dương Châu 
da phần là trach viên, vào thời hưng thịnh thì xuất hiện khäp dó thị, vùng 
ngoại б, biệt thự vườn cảnh trải dài ven sông Bảo Chương; dến thời Сап 
Long thì có Thập Nhị Tứ cảnh, khu vườn cảnh “Sấu Tây Hồ” nổi tiếng khảp 
Trung Quốc Số lương vườn cảnh ở Dương Châu lúc bấy giờ nhiều hơn cả Tô 
Châu, thường dược мі là “Dương Châu vườn cảnh nhất thiên hạ” Tiếc гапо 
vườn cảnh Dương Châu da phần bị hủy hoại bởi chiến tranh. Hàng Châu có 
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khu vườn cảnh thiên nhiên Tây Hồ nổi tiếng, vườn cảnh trong thành phố 
dếu lấy Tây Hồ làm trung tâm, nhưng chủ để mỗi nơi mỗi khác, trong dó tiêu 
biểu cho việc thể hiện nét dẹp nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc là “Тау 
Hồ dệ nhất danh viên” Quách Trang, vốn bắt dấu dược xây vào giữa những 
пат Hàm Phong (1852 - 1861) dời Thanh. Lúc bấy giờ mọi người thích xây 
vườn cảnh, họ xem việc xây vườn cảnh liên quan dến bản thân mình: nếu 
đối với bạn phải ngay thẳng, thì vườn cảnh khi xây phải uốn lượn. Xây vườn 
cảnh là dể tu thân dưỡng tánh, vườn cảnh có thể tụ айс, con cháu đời sau có 
thể dọc sách, ngâm vinh, vë tranh, dánh dàn, tiếp thu dao lý cuộc đời, nuôi 
dưỡng nhân cách chính trực, cao sang trong môi trường vườn cảnh. Vườn 
cảnh chan chứa cái tình, nhưng vẫn dầy dù lý lé, nên có thể nói ý nghĩa sâu 
sắc của nó chính là dây. 


Điều kiện để xây vườn cảnh tư gia vùng Giang Nam 


Vườn cảnh tư gia từ dời Minh, Thanh trở di tập trung ở vùng Giang 
Nam. Đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên, mà là do nơi dây có dù diều 
kiện dể xây vườn cảnh như yếu tố tự nhiên, kinh tế, nhân văn... 


Sự phát triển của vườn cảnh tư gia vùng Giang Nam không thể tách 
rời với diều kiện thiên nhiên ưu việt tại dây. Đấu tiên, Giang Nam là vùng 
dất có nhiều sông ngòi, ao hő, với mạng lưới sông ngòi chẳng chit, nguồn 
nước dồi dào, thuận lợi cho việc dưa nước vào vườn. Оо пат ở khu vực khí 
hậu ôn dới, mùa dông không khắc nghiệt, dộ ẩm lại cao, nên thích hợp cho 
cây xanh sinh trưởng, hoa cỏ cúng da dạng, do dó da phần thực vật vườn 
cảnh tư gia Giang Nam đều tươi tốt, phong phú về chủng loai. Nơi dây còn 
cung cấp nhiều loại да, trong khi Nam Kinh, Nghi Hưng, Côn Sơn, Hàng 
Châu, Hồ Châu... thì cung cấp nhiều loại dá hoàng thạch; từ xưa Tô Châu 
dã có nhiều loại dá hồ thạch - lấy từ sông ngòi ao hố. Dưới sự bào mòn của 
dòng nước, màu да trở nên дат nhạt khác nhau, mặt да dầy những hoa 
văn, hình dáng trong trẻo lung linh, dược xem là nguyên liệu thượng hạng 
trong kiến trúc núi да vườn cảnh. Như vậy, việc tạo dòng chảy, дар núi, 
kiến trúc, hoa cỏ... déu có thể tân dụng vật liệu tại chỗ. 


Bất kể ở nông thôn hoặc dô thị, khu dân cư vùng Giang Nam luôn 
dông dúc hơn so với Bắc Kinh. Môi trường tự nhiên ưu việt như khí hậu, thổ 
nhưỡng, tài nguyên khoáng sản... và cả yếu tố mang tính dặc thù như vị trí 
dia lý... да kết hợp với nhau làm cho vùng dát này từ xưa dược mênh danh 
là “nơi lầm cá nhiều дао" dàn dần hình thành vai trò quan trong trong cơ cấu 
kinh tế Trung Quốc, dac biệt là sau khi khi thông Dai Мап Hà dã nối liền nam 
bắc vào dời Tùy. Khu vực này пат tại nút giao nhau giữa hai trục dường thủy 
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là Trường Giang và Đai Vận Hà, nối liền vùng dất bao la phía tây và phía bắc 
Trung Quốc. Tơ lụa được sản xuất tại Tô Châu và Hàng Châu nổi tiếng khắp 
nơi từ thời Lưỡng Hán; thành cổ Dương Châu có hơn 2400 пат lịch sử với 
vai trò là trạm trung chuyển hàng hóa tại diểm cuối phía nam Đại Vận Hà dà 
phát triển thành thương cảng quan trong, dể thông thương với nước ngoài 
từ dời Đường. Vào thời Minh, Thanh, sau khi trở thành trung tâm thương mại 
và cảng vận tải dường sông vùng Giang Nam, Dương Châu càng thu hút 


П 
P g 


nhiều thương gia giàu có dén dây. Cũng từ lúc này, Giang Nam dã trở thành 
khu vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, và thương nghiệp phón vĩnh nhất 
của Trung Quốc. 


Su phồn vinh về kinh tế cả ở nông thôn và thành thị của Giang Nam 
kéo theo sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng, dống thời thúc 
dáy sự phát triển về vật liệu và ky thuật trong xây dựng. Ngành xây dung 
phát triển trong thời gian dài trước dó dã hình thành dội ngũ thơ dông 
dào. Thợ mộc, thg lợp ngói, thợ hồ vùng Giang Nam từ xưa dà nổi tiếng 
với tay nghề sắc sảo, nhiều thợ giỏi dược triệu tập xây dựng hoàng cung. 
Vào dời Minh, Thanh, nhiều Бас thầy và thợ về xây dựng tại miền bắc déu 
dën từ miền nam, nhưng kỹ thuật cũng như phong cách kiến trúc hai miền 
nam bắc vẫn khác nhau rất xa. 


Xây dựng vườn cảnh là một kiểu kiến trúc văn hóa, không chỉ dòi hỏi 
những diều kiện về vật chất, mà còn cần bé dày về nhân văn. Vùng Giang 
Nam có truyền thống уап hóa Hán lâu dời, lầng dọng, từ xưa chất nhân văn 
dà tế tựu, hiển sĩ dời nào cũng có; dóng thời sự phát triển về kinh tế, văn 
hóa và cuộc sống dó thị phón vinh dã thu hút vàn nhân дёп từ khắp nơi, 
ví dụ các nhà thơ như Bạch Cư Dị, Tô Thức nổi tiếng Trung Quốc dều nhận 
chức quan lớn tai Hàng Châu, ho không những айпа dẫu trong cuộc cải 
tạo công trình Тау Hó, giúp khơi thông dòng chảy, xây дар bó dê, xanh hóa 
khu hồ, xây dựng quang cảnh, làm cho Tây Hồ trở thành khu vườn cảnh 
thiên nhiên, mà còn để lại rất nhiều bài thơ hay ca ngợi Tây Hồ, từ dó làm 
phong phú thêm môi trường nhân vàn tại nơi пау. Đời Nam Tống (1127 - 
1279), kinh аб dược dời sang Lâm Ап (nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), 
hàng loạt quan lại, văn nhân cũng lũ lượt về dây dinh cư. Họ ngâm thơ vë 
tranh, giúp van học nơi này tràn аду sức sống, và tranh, thơ về sơn thủy 
vốn có ảnh hưởng trực tiếp dën nghệ thuật vườn cảnh lại vô cùng thịnh 
hành tạt Giang Nam. 


Uu thế về tự nhiên, kinh tế, nhân văn dã tao diếu kiện tốt cho quá 
Р trình xây vườn. Từ dời Nam Tống trở lại, hàng loat quan lại, thương gia, vàn 
Cănh sắc thú vị trong khu vườn cảnh thiên L э і | 32 nhân tế tựu tại Tó Châu, phong trào xây vườn trở nën cực thịnh trong một 
niwan Đông Hồ tai Thiêu Hướng tỉnh ( hiết Giang w da 
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thời kỳ dài. Hai dời Minh, Thanh chọn hiền sĩ băng khoa cử, số dậu cử nhân 
vùng Giang Nam vào kinh làm quan không ít, số quan lại văn nhân này khi 
cáo lão hồi hương phần nhiều mua ruộng dất, xây vườn cảnh. Cuối dời nhà 
Thanh, chiến loạn ở miến bắc liên miên, quan lại, thương nhân ùn ùn dó 
về miền nam dën Chiết Giang xây trach viên, tránh loạn lạc và tìm kiếm sự 
an toàn. Chủ nhân vườn cảnh thường giỏi vẽ tranh, hoặc học dòi làm sang, 
không những bỏ công sức chăm nom khu nhà ở của mình, mà còn dich 
thân tham gia thiết kế vườn cảnh. VI thế, vườn cảnh tư gia Giang Nam thời 
Minh, Thanh dạt dến dinh cao cả về chất lương và số lương. 


Thưởng ngoạn và khám phá danh viên Giang Nam 
Ký Sướng Viên ở Vô Tích 


Ký Sướng Viên ở Vô Tích là vườn cảnh dich thự 
пат trên triển núi nói tiếng vùng Giang Nam, dược 
thế giới biết dën với nghệ thuật xây dựng vườn 
điêu luyên với phong cách абс dáo, có hơn 400 

: năm lịch sử. Ký Sướng Viên lúc dầu là dinh thu 
РАС .\ của binh bộ thượng thư những năm Chính 
=e EA Đức (1506 - 1521) dời Minh, dén năm 19 Vạn 
Fe Lịch (1591) dời Minh, hậu nhân Тап gia là 
da b AA, Тап Diệu đứng ra trùng tu, trở thành Ký 


т / 


\ ; £ A Sướng Viên, sau dó các hậu duë họ Tán 
„2 /L\ cũng tiến hành trùng tu nhiều lần. Ký 
5 Sướng Viên vừa mang аас diểm 
cong vòng uốn lượn, mô phỏng 
tự nhiên của vườn cảnh Giang 
Nam, vừa khéo chọn thế núi dé 
xây vườn, tạo dược sự hài hòa tự 
nhiên và mang nét dặc trưng của 
tính giản dị thanh cao. 

Bước vào khu phía tây Ký 
Sướng Viên, hình ảnh cây già, 
hẻm vàng, tiếng suối như dưa 
ta vào khu rừng u lãng. Tại dây, 

bạn sẽ thấy núi nhân tạo hiện 

эу diện КҺар nơi, gần như chiếm 
“ч dën hai phần ba tổng diện tích khu 
Bản vẽ mặt сат Ky Sướng Viên ở Võ Tịch. vườn. Trên núi nhân tạo có 
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trồng cây thân to và cây bụi thấp, theo những triền 
núi là các thung lũng, hẻm vắng. Nước suối dẫn tü 
Huệ Sơn theo thế núi chảy thành dòng, róc rách vang 
giữa làn khe núi, tạo nên cảnh quan với tên gọi “suối 
bát âm”. 


Phía dông khu vườn có một hồ nước hẹp dài, 
hẹp hướng đông tây, dài hướng tây Бас, chiếm 17% 
tổng diện tích, có tên là Cẩm Hối Y. Nước hồ chia 
thành hai khu nam bắc, với mục dich xóa nhòa cảm 
giác hẹp dài của hó. Phía bắc của hó có Bình Kiéu và 
Lang Kiểu bắc trên mặt nước, dể tăng thêm chiều sâu 
cho không gian nước có diện tích giới hạn. Sau cùng 
là chọn ади phía bắc là phấn cuối của hồ nước, mượn 
không gian của Lang Kiếu nhằm tạo cảm giác hổ 
nước không có phần dầu nhưng lại có nguồn nước. 
Diện tích Cẩm Hối Y không lớn, nhưng do bờ hó uốn 
lượn, nước hó lại dược chia thành nhiều khu, nên 
không gian khá thông thoáng và sinh dộng. 


So với phong cảnh thiên nhiên, vật thể kiến trúc 
trong vườn không nhiều, ngoài vài từ đường, sảnh 
dường, thư phòng tập trung tại lối vào, dình dài lầu 
các và cầu dều пат tản mát quanh hố. Trong dó có Tri 
Ngư Giám (là dinh thủy tạ) пат ở bờ dông doạn діа 
hổ, là phần trung tâm trong tổng thể hồ nước, nơi dây 





Thương Lãng Đình 
Thương Lãng Định пат trên 
đường Thương Lăng Đình 
phía nam thành Tò Châu, hiện 
là khu vườn cảnh cố nhất Tô 
Châu, diện tích khoảng 1,1 
hecta, là một trong những 
vườn cảnh lớn ở Tô Châu, 
mang phong cách vườn 
cảnh đời Tống, là điển hình 
của vườn cảnh mang phong 
cách tả ý, trước đây nơi này 
thuộc Quảng Lãng vương 
Tiền Nguyên nước Ngô Việt 
thời Ngũ Đại, cạn thích Trung 
Ngô Quân tiết dó sú Tôn 
Thừa. Năm thú 5 Khánh Lịch 
(1045) đời Вас Tống, nhà thơ 
Tô Thuấn Khâm (Tü Mý) lưu 
ngu tại Ngô Trung, mua Viên 
Chi với 4 vạn tiền, xây đình 
bên hồ goi là “Thương Láng”. 
Тй đó về sau, nhiều đời chủ 
tiền hành tu sửa và mở rộng. 
Thương Láng Đình hiện nay 
là di tích được phục dựng vào 
năm Đồng Tri thú 12 (1873) 
đời Thanh. 





Ký Sướng Viên ở Vô Tích - Ó cửa đón lấy màu xanh tü 
thiên nhiên. 
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có thế bao quát cảnh núi non пат dọc bờ 
tây của hó. Gia Thụ Đường пат phía bắc 
khu vườn, thế dất cao ráo, là cảnh quan 
chính của toàn vườn cảnh, ngước nhìn 
phía trước là ngọn Huệ Sơn thẳng dứng, 
nhìn lại phía sau là bóng tháp Tích Sơn 
dao dộng, dưới ngon gió xuân là làn nước 
lần tán qon sóng, du khách như thể bước 
vào trong tranh. Tích Sơn, Huệ Sơn không 
пат trong vườn, nhưng cảnh thì ở lai. Một 
khoảng hẹp dài chỉ với hai mẫu rưỡi (1 
mẫu Trung Quốc tương dương 625 пт, 1 
hecta bång 16 mẫu), nhưng thế hiện dược 
chiều sâu vô tận бапа nhiều tầng lớp cảnh 
vật. Hàm Bích Đình năm bờ tây bắc của hồ 
nước cùng với hành lang nhà, hành lang 
cầu vốn nối liến Tri Ngư Giám, Hàm Bích 
Đình, vừa là nơi ngầm cảnh, nghỉ ngơi, vừa 
có tác dụng tô diểm cho khu vườn bång 
mái dinh, tường sơn, cửa sổ rộng khung. 


Diện tích Ký Sướng Viên không lớn, 
do dược qui hoạch rõ ràng, hình dáng, kiến trúc và sự tỉnh tế của núi nhân 
tạo, dá chồng, hó nước déu dược xử lý tỉ mỉ, vì thế mới hình thành nhiều 
cảnh quan дас sắc. Đặc biệt là nó tạo dựng khung cảnh rừng núi bång dấu 
ấn ngọn núi, dòng nước dậm nét và sự lỏng lẻo dến tỉnh tế của cụm kiến 
trúc, kế thừa hoàn toàn phong cách vườn cảnh nhân văn từ dời Tống, trở 
thành báu vật vườn cảnh dời Minh, Thanh còn sót lại. 


Chuyết Chính Viên 


Chuyết Chính Viên là một vườn cảnh tư gia xinh dẹp khác ở Giang 
Nam, mang tính chất dộc дао của vùng sông nước Giang Nam. Chuyết 
Chính Viên năm phía dông bắc thành Tô Châu, dược xây vào những năm 
Chính Đức (1506 - 1521) dời Minh, là trạch viên của Vương Hiến Thần, vị 
chủ nhân dấu tiên, sau dó nó hoán chủ nhiều lần. Vườn chia thành 3 khu 
dông, trung, tây, tổng diện tích là 4,1 hecta, thuộc loại vườn cảnh lớn 
trong số vườn cảnh tư gia. Ngày nay, 2 khu trung và tây vẫn giữ nguyên 
diện mạo, khu dông dược cải tạo thành vườn cảnh mới. Tuy diện mạo của 
Chuyết Chính Viên ngày nay không hoàn toàn giống với những năm Chính 
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Đức dời Minh, nhưng уап là khu vườn quan trọng trong 
những vườn cảnh tư gia. 


Khu giữa của Chuyết Chính Viên là phần trung tâm 
của vườn, nhìn từ qui hoạch tổng thể, có thể chia thành 
khu hồ nước phía bắc và khu dất phía nam, mỗi khu 
chiếm nửa diện tích, trong dó kiến trúc của vườn tập 
trung phía nam, dinh dài lầu các chủ yếu déu xây tại dây. 
Trong tổ hợp toàn khu vực, từ dông sang tây có thể chia 
làm 3 phần, trong dó quan trong nhất là phán пат ở 
giữa. Viễn Hương Đường пат ở trung tâm vườn là kiến 
trúc sảnh dường lớn nhất tại dây, hướng mặt về phía hồ 
nước, абс phía bắc sảnh dường rộng rãi, nước hó trong 
xanh, mùa hè lá sen chen chúc trong hồ, gió thoảng 
hương sen, ngan ngát khắp vùng, là nơi ngầm sen tuyệt 
vời. Từ khung cửa sổ sát dất bằng kính trong suốt của 
Viễn Hương Đường có thể nhìn thấy phong cảnh bốn 
bể, như thể dang thưởng thức bức tranh sơn thủy rộng 
lớn. Phía dông là quần thể kiến trúc gồm Hải Đường 
Xuân Ó, Linh Lung Quán, Gia Bảo Đình, Thinh Vũ Hiên... 
dược vây kín thành khu riêng biệt với tường rào và núi 
nhân tạo vây quanh, bên trong trồng cây tì bà, nên gọi là 
“Ti Bà Viên” Phía tây có Ngọc Lan Đình, Đắc Chân Đình, 
Hương Châu... cũng dược vây bọc bởi hành lang và núi 
nhân tạo, hình thành không gian nhà vườn khép kín. 


Sành trong vườn cảnh 
là kiến trúc phục vụ cho 
việc tiếp khách, yến tiệc, 
thưởng làm hoa lá cỏ cây, 
thưởng thúc các tiết mục 
biếu diễn qui mô nhỏ, nó 
phát huy chúc nàng công 
cộng trong kiến trúc vườn 
cảnh đời xưa. Không chỉ 
đáp ủng nhu саи không 
gian lớn dé phục vụ cho 
nhiêu tân khách, mà sảnh 
còn cầu kỷ trong trang tri 
khung của, dạt được tính 
trang nhá, xinh xán trong 
tổng thé kiến trúc, hoa cỏ 
và non bộ được trồng và 
bố trí nhiều trước ѕапћ. 
Đa số sãnh đều có cửa và 
cửa số ở mặt trước v3 sau, 
nhưng cúng có sảnh với 
bón mặt đều trổ cửa. 


Sơ đồ mặt cát ngang Chuyết Chánh Viên. 
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Nhìn chung, chủ thể khu trung tâm Chuyết Chính 
Viên là không gian nước mở rộng, cảnh quan kiến trúc chỉ 
đóng vai trò phụ, sự kết hợp của cả hai tạo nên tính sinh 
dông cho cảnh quan khu vườn. Phần phía bắc khu chính 
аша là không gian nước giữa hồ là hai dảo lớn và nhỏ, trên 
đảo là ngọn núi dåp bằng dat dá. Trên dinh núi dão phía 
tây có dinh “Tuyết hương vân úy”, nằm dối diện với Viễn 
Hương Đường. РМа tây dảo có dinh dược lấy tên từ hoa 
sen (hà) là “Hà phong tứ diện”, ven bờ ba mat còn lại của 
đảo liễu mọc tươi tốt um tüm, còn phù dung thì chen chúc 
tứ bế, tao thành bức tường màu xanh. Nhìn Hà phong tứ 
diện từ trên cao, chỉ thấy mái đình cong м ngoi khỏi mat 
nước, tựa như hoa sen trong hồ vây kín viên minh châu. 
Trên núi ở dảo nhỏ phía dông có một mái dinh Bắc Sơn. 
Giữa hai dảo cũng như tü dảo vào bờ déu có cầu nối, một 
mặt giúp du khách tiện di lại, có thể ngầm cảnh mà không 
bị gián doan, mät khác nó giúp tăng tính chiêu sâu của 
không gian nước. Khu tây bắc hó nước có "Kiến Sơn lâu” 
là cảnh quan chính của khu bắc vườn cảnh, từ Kiến Sơn 
lâu có thể quan sát đình Tuyết hương vân úy пат giữa làn 
nước ở cự ly gần, xa hơn có thể thưởng thức nhiều quang 
cảnh như Hương Châu, Tiểu Phi Hồng. Phía tây hó nước là 
hai hành lang “Tiếu Phi Hồng” và “Tiểu Thương Lãng” bắc 
trên mat nước, tạo cảm giác nước hó có nguồn nhưng 
không có діт cuối. Nửa phần phía nam khu trung tâm 
tuy tập trung nhiều kiến trúc, nhưng vì kiến trúc da dạng 
góm sảnh, dường, dinh, phảng (kiến trúc có hình dạng 
như chiếc thuyền), vừa có hành lang, cầu, non bộ xen Кё 
giữa chúng, công thêm sự dim xuyết của những loại thực 
vật дас sắc như tỳ bà, hải dường, nên cảnh quan khu vườn 
có phần lạc lõng dến thú vị, nhưng không hề tạo cảm giác 
don diệu. 


Diện tích phía tây Chuyết Chính Viên chỉ Бапа một 
nửa khu chính giữa, cũng lấy không gian nước làm chủ 
дао. Nước hồ trải dài từ hướng bắc дёп hướng nam, nơi 
khá rộng giữa hồ có dảo nhỏ, không gian nước nơi dây 
hẹp và dài. Cảnh quan chính nơi này tập trung chủ yếu 
ở nửa phán phía bắc. Phía bắc hó nước là “Đảo Ảnh Lâu” 
giữa những cột nhà ở mặt hướng về hồ là hàng cửa sổ 


Núi nhân tạo Sư Tử 
Lâm 

Núi nhân tạo Sư Tử Lam 
là một trong những vi 
dụ khúc chiết nhất, phúc 
tap nhát về xây núi trong 
vườn cảnh сб dién Trung 
Quốc. Собі đời Nguyên, 
đâu đời Thanh, quá trình 
xây vườn dš tập hợp một 
lượng lớn “hoa thạch 
cương” đời Вас Tống, 
bảng ў tưởng tuyệt vời 
của chuyên gia хёр đá, 
núi nhân tạo có khí thế 
hào hùng, núi nhân t20 
với cách thúc sắp xếp 
dà Thái Hó là "tháu, lâu, 
sấu, trâu” (túc xuyên 
thấu, hở khe, ốm gáy, gó 
qhé ) tạo nên hiệu ủng 
thanh thoát, hang hốc 
như quyện vào nhau, 
nhu một mê cưng không 
lối thoát. Trên non bộ có 
dinh 44 và mang dà. Giữa 
nhúng dinh đá là cây cố 
thụ lớn và cây tùng bách, 
rễ cây thì rủ xuống mäng 
đá, quang cảnh đậm chất 
hoang sơ. Núi nhân tạo 
chia thanh 3 táng: trên, 
giúa, dưới; gồm 9 đường 
mòn; 21 cửa động. Du 
khách men theo đường 
mòn len lỏi giữa các dinh 
núi, thung lúng, đôi khi 
đi xuyên qua động, có 
lúc bước qua cu, lên cao 
rồi xuống thấp, гё trái rồi 
vòng phải, đi rồi lại vé, 
thật là kỳ diệu. 





Khổng gian ước khu trung tâm Chuyết Chính Viên chiếm 3/5 có tổng diện tách. 


Tạ 

Tạ (thủy ta) trong 
vườn cảnh thưởng là 
kiến trúc nằm bën bö 
hó, xung quanh có 
lan can thấp, mái nhà 
thường là mái xiên, 
góc mài thấp và bång, 
thể hiên su tinh tế quy 
phải. Chức nàng chính 
của thủy tạ là ngắm 
cảnh, cũng là nơi nghi 
ngoai lúc tham quan 
vườn cảnh. 


thông thoáng xinh хап, cảnh vật soi bóng xuống mặt hố 
đẹp tựa tranh, quan cảnh như gom về một mỗi. Nước lồng 
lấy trắng, sóng, ánh trăng thấp thoáng trên mặt hó gon 
sóng, chẳng khác gì bóng lai tiên cảnh. Phía nam là “Tam 
thập lục uyên ương quán”? mùa hạ và thu, nhìn qua cửa sổ 
có thể thấy hoa sen bóng bềnh trên hó, uyên ương vui váy 
trên nước. Đoạn hành lang đang thả mình trên nước làm 
cho bức tưởng giữa khu trung tâm và phía tây hiện ra rõ 
ràng. Nhìn từ xa, tổng thể Lưu Thính Đình bên hổ trông như 
gian nhà thuyền nằm giữa hồ mọc đẩy hoa sen. Trong thời 
gian lá, nụ, hoa, hạt của hoa sen sinh trưởng, đều có thế 
quan sát được, từ cuối xuân đầu hạ, mặt hó xuất hiện li tỉ 
những chối xanh, đến giữa hè thì sen chen chúc khắp mặt 
hó, và thân lá sen khô héo khi sắc thu vế, mỗi giai đoạn đều 
mang vẻ đẹp đặc sắc của по. 


Diện tích mặt nước Chuyết Chính Viên chiếm 3/5 
tổng diện tích khu vườn, vật thể kiến trúc дап như tập 
trung hết về bờ hổ. Hương Châu Thạch Phảng (phẳng có 
nghĩa là thuyền) có dáng vẻ mĩ miéu hình chiếc thuyền 
khi đứng ở mũi thuyển sẻ thấy nước hồ lăn tăn gon sóng, 
bốn bế thoảng đãng, chiếc thuyền làm ta liên tưởng đến 
cảnh tuống cổ са diếc sang sông. Trong vườn còn trồng 
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nhiều loại hoa lá cỏ cây, hình thành nhiều cảnh quan với chủ аё chính là 
hoa lá cỏ cây, phục vụ cho mục dich thưởng thúc. Vào dầu xuân, hoa mai 
Tuyết hương vân úy đình nở rộ trong cái lạnh, hoa hải dường ở Hải Đường 
Xuân О tranh nhau khoe sắc; vào hè, cây tì bà trong Gia Thực Đình kết dầy 
trái hoàng kim; vào thu, hương lúa bên ngoài Thuật Hương Quán thoang 
thoảng bay sang; vào dông, tùng trúc trong Tùng Phong Thủy Các vẫn mỉm 
cười trong cái lạnh. Kiến Sơn Lầu giúp ta тап tầm mắt, Viễn Hương Đường 
khơi dậy khúu giác trong ta, Thinh Vü Hiên dưa ta дёп cảnh giới hoàn mỹ 
của thị giác khi nghe rõ tiếng mưa rơi trên lá ba tiêu (một loại chuối), sự 
thiết kế dến tỉ mỉ của Chuyết Chính Viên giúp chủ vườn дат chìm trong 
cảnh sắc xinh dẹp suốt bốn mùa trong пат, nó thể hiện cái dẹp cảm tính 
trong nghệ thuật phương Đông. 


бо với diện mạo vào những 
nam Chính Đức dời Minh, kiến 
trúc Chuyết Chính Viên tăng rõ 
rệt về lượng, dã xuất hiện thêm 
tiểu dào trong hồ, cảnh quan tuy 
không còn tính tự nhiên, thoáng 
дапа, sâu lång như trước, nhưng 
văn là tác phẩm vô cùng tinh tế. 


Vong Sư Viên 


Năm 1981, Viên bảo tàng 
nghệ thuật New York tổ chức 
triển làm một vật phẩm có giá trị 
vĩnh cửu - kiến trúc vườn cảnh 
cổ diển Trung Quốc “Minh hiện” 
bản gốc của nó chính là tiểu 
viên Điện Xuân Di trong Võng 
Sư Viên. Võng Sư Viên пат ở 
Nam Khoát Gia Đầu Hạng thành 
Tô Châu, có diện tích 0,4 hecta, 
chưa bằng 1/6 diện tích Chuyết 
Chính Viên, nhưng vẫn cho thấy 
sự to lớn của nó. Võng Sư Viên 
có bố cục chặt chë, kiến trúc tuy 
nhiều nhưng không ôm абт; 


ii, hô tuy nhỏ nhưng không hé лай Sơ dó mặt cất 
ш Ж k — ss Vóng Sư Viên Tô Châu. 
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Vườn cảnh tư gia 


qó bó, là diến hình của phong cách quý hồ tỉnh bất quý hồ da trong vườn 
cảnh có dién Tô Châu. Yếu tố chính phụ rõ ràng, thay đối linh hoạt, viên 
trung hữu viên, ngoại cảnh hữu cảnh của Võng Sư Viên có thế nói cực kỳ 
tỉnh tế, thế hiện nghệ thuật xây vườn siêu việt. 


Võng Sư Viên dược xây lần ади tiên là vào những năm Thiệu Hưng 
(1131-1162) dời Nam Tống, sau nhiều lần dối chủ, mãi dến những năm 
Quang Ти (1875-1908) dời Thanh, nó thuộc về viên quan họ Lý, qua tu 
chỉnh, diện mạo dược giữ nguyên cho dến hôm nay. 


Trong Võng Sư Viên, khu nhà ở năm phía dông và khu vườn năm 
phía tây, số lương kiến trúc trong vườn rất nhiều, cảnh chính trong khu 
phía tây là hố nước chỉ với 400m?. Có thể nói, việc xây dựng một khuôn 
viên với kỹ thuật tinh xảo trong một diện tích như vậy là diều rất khó. Nhìn 
từ cấu trúc toàn khu vườn, phía dông có khu nhà ở, dược chia thành nội 
trạch và ngoại trạch. Từ cổng bước vào, thứ tự kiến trúc theo trục chính là 
cửa sảnh, kiêu sảnh (nơi dành cho người di kiệu lên xuống), dại sảnh, lâu 
sảnh (sảnh trên lầu), саи trúc thoáng rộng, trang trí tao nhã. Các kiến trúc 
tận dụng núi nhân tạo, hành lang, tường trố cửa số dế hình thành khuôn 
viên riêng biệt, do dó kiến trúc không những không bị qó bó, mà ngược lai 
còn tạo cảm giác tỉnh lặng. Phía bắc hố nước là nhà dọc sách, ngảm tùng, 
một ngọn núi nhân tạo, hai cây tùng già, tất cả tạo nên một khuôn viên 
nhỏ khép kín. Mặt bắc của Điện Xuân Di thuộc hướng dông bắc hó nước 
có vài hòn hồ thạch, kết hợp với mai, trúc, ba tiêu tạo thành tiểu cảnh trúc 
thạch. Phóng tầm mắt từ khung cửa số hình chữ nhật, có thé bao quát cả 
mảng trúc xanh tươi tốt vút thẳng lên cao, mai tháng chạp và núi nhân tạo 
quanh dó như những tiếu phẩm 
quốc hoa thanh nhã, дат chất 
thi họa. Những cụm kiến trúc này 
có nét dặc trưng riêng, vừa mang 
tính dộc lập, lại vừa liên kết với 
các hành lang, dường mòn lát dá, 
tránh dược việc tập trung nhiều 
kiến trúc có thể gây nên sự ùn ú 
cũng như cảm giác chen chúc. 


Hồ nước пат ở trung tâm 
phía tây khu vườn, bốn mặt dài 
khoảng 20m, diện tích không lớn, 
lại lot thỏm giữa những kiến trúc 
bao quanh, người thiết kế dều có 


“Trúc ngoại nhát chi hiên” là một hành lang, 
bên ngoài cửa đi và cửa số trên búc tường phía 
bác là hàng trúc xanh trước Тар Hư Trai. 





tứ< Vườn cảnh Trung Quốc 





Với vai trò là một nói trach, cách bài trí sảnh dường Hiệt Tú Lâu thế hiện ró yếu tố thực tế dời 
thường của nó. 


những giải pháp tinh tế dành cho kiến trúc gần hồ nước. Nguyệt dáo phong 
lai dinh với hình bát giác пат phía dông hó nước айпа sững bên bờ, là 
cảnh chính trong hồ; còn Xa áp lang thì nối liền với bức tường khu nhà. Từ 
khu nhà ở bước vào trong dình, nước hồ bên dưới và Nguyệt dáo phong lai 
dình пат dối diện là sự kết hợp абс dáo; từ Nguyệt dáo phong lai dình nhìn 
lại, cảnh quan dà khác hẳn. Dưới Xa áp lang có đắp núi nhân tạo bằng hồ 
thạch, chỉ cao bằng một nửa bức tường, bên dưới là nước hồ, phần giữa trên 
của bức tường là những ó cửa sổ giả. Đình tạ với mái ngói vút nhọn, những 
hòn dá núi cao lớn, những cửa sổ giả trên tường, bụi cây giữa khối dá và cây 
tùng già trước đình déu lấy bức tường làm phông nến, vẽ nên bức tranh sơn 
thủy tai bờ dông của hó, thoát khỏi sự don diệu và kích thước bất cân xứng 
của bức tường bên hỗ nước. Hai dầu nam bắc hồ nước là Sơn Tùng Quế 
Hiên và Khán Tùng Độc Sách Hiên với kiến trúc khá lớn, vì thế trước hiện có 
núi nhân tạo, hình thành thế dá núi vây lấy nước, kiến trúc ẩn hiện sau nó. 
Hai góc tây bắc, dông nam hồ nước là hai vịnh nước nhỏ, có cầu dá bàng 
ngang, cũng là nơi vào và ra của dòng nước, tránh dược tình trang nước tù 
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dong trong hó. Chạy dọc 
bên hồ là những hòn núi 
dá, xa xa là một vài dinh 
tạ, và sự kết hợp của cây 
cỏ hoa lá giúp tạo nên 
một cảnh quan rất dõi tự 
nhiên, thú vị. Với cách xử 
lý tinh tế абс dáo như vậy, 
hồ nước vốn không lớn 
lại có thé cách ly với cụm 
kiến trúc xung quanh. 


Chủ vườn cuối dời Thanh phần nhiều 
là quan lại, phú thương, họ mong muốn hưởng 
thụ cuộc sống tại nơi mình ở, nên yêu cầu phải 
da dạng về kiến trúc; và nếu tỉ lệ kiến trúc quá 
lớn, sẽ làm cho vườn cảnh mất di tính giản mộc 
và thoáng dãng mà vườn cảnh văn nhân truyền 
thống tôn sùng. Vậy mà Võng Sư Viên trong diều 
kiện kiến trúc quá nhiều, quá tập trung lại vẫn có 
thể qiữ dược nét tao nhã thú vị của phong cảnh 
tự nhiên, âu cũng là tác phẩm thành công so với 
vườn cảnh khác cùng thời. 

Cá Viên 

Thời kỳ Minh, Thanh, vườn cảnh Dương Châu 
rất thịnh hành, vườn cảnh tư gia có mặt кһар nội 
ngoại thành, sau nhiều cuộc chiến loạn, số vườn 
cảnh dược bảo tón tương абі hoàn chỉnh cho дёп 
nay là không nhiều, Са Viên là một trong số dó. Cá 
Viên là trạch viên tư gia của dai thương gia muối 
Dương Châu là Hoàng Ứng Thái, dược xây vào 
năm thứ 23 Gia Khánh (1818) dời Thanh. Hoàng 
Ứng Thái có biệt hiệu là “Cá Viên nguyên nhân 
là do khu vườn trồng nhiều loại trúc, trong tiếng 
Hán, một nửa của chữ “trúc” (fr) là chữ “cá” (`), 
nên vườn cảnh này còn có tên là “Cá Viên” 

Са Viên năm trong thành Dương Châu, dược 
xây sau khu nhà họ Hoàng, diện tích khoảng 0,55 
hecta. Kiến trúc trong vườn không nhiều, nhưng 


Vườn cảnh tư gia 


Sơ đồ mặt cát C4 Viên 
ở Dương Châu 


Lâu 

Lầu trong vườn cảnh đa 
phần gồm 2 tầng hoặc 
3 tầng, thường nàm sau 
sảnh đường của vườn 
dùng làm phòng ngủ, 
phòng đọc sách hoặc 
nơi thưởng lám phong 
cảnh. Vì là kiến trúc cao 
nên thường trở thành 
một cảnh quan trong 
vườn cảnh, đặc biệt khi 
nó пат ở vị trí tua sơn 
hướng thủy. 
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4 Vườn cảnh Trung Quốc 


quan trọng nhất là “Thất gian lâu phòng” (nhà 7 phòng), 
nhà cao 2 tầng, có tầm nhìn bao quát cả khu vườn, là nơi 
gặp gỡ tiếp khách của chủ vườn. Phía dông nam có “Thấu 
phong lậu nguyệt” với 3 phòng, mùa dông có thể ngắm 
cảnh tuyết rơi. 


Đặc diểm dáng chú ý nhất của vườn cảnh này là да 
chồng. Phía tây “Thất gian lâu phòng” là núi nhân tạo lớn 
xây bàng hồ thạch, dinh cao nhất ở giữa núi là 6m, hai 
bên cao thấp không déu, chân núi női liền với phần bờ 
hồ. Giữa núi có hang dộng, trong hang ат и, lối di ngoãn 
ngoèo, hè sang nơi dây càng thêm mát; cả khối núi làm 
bång hồ thạch, là loại dá xinh хап có lớp hoa văn nhãn 
dày дас, dá màu xám trắng, nên gọi là “ha sơn”. Mat dông 
ngôi nhà là núi nhân tạo xây Бапа hoàng thạch với hình 
dáng to dày cao lớn, dinh núi chính cao gần 7m, trên núi 
còn xây thêm phong, lính, loan, tụ. Đường lên núi vòng 
xoắn ốc, có khe suối, thung lũng và hang dóng. Núi nhân 
tạo hướng tây, sắc vàng mặt dá dưới ánh hoàng hôn ửng 
lên mảng màu vàng thu, nên dược gọi là “thu sơn” Thấu 
Phong Lậu Nguyệt sảnh vốn là nơi ngầm cảnh tuyết rơi, 
nên tại nơi thiếu sáng ở bức tường trước sảnh dược sắp 
thêm sơn thạch màu trắng nhat, tạo cảm giác tuyết trên 
đá vẫn còn dó, nên có tên là “dông sơn” Ba ngọn núi nhân 


Sơn Ức 

Nghệ thuật truyền 
thống Trung Quốc chú 
trọng tính hàm súc, 
nên khi phới cảnh, bao 
giờ cúng đặt ngọn núi 
nhân tạo ở ngay cống 
vào khuôn viên, nên nó 
được gọi là “son Úc” 
có tác dụng dàn dắt, 
và thông qua nhúng 
đường mòn, hồ nước, 
dòng thác khu vườn 
dân dân hé lộ những 
khung cảnh đẹp hơn, 
giúp khách tham quan 
như đang bước tùng 
bước một vào tiên cảnh. 
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Vườn cảnh tư gia 


tạo này cùng với khối dá mäng “xuân sơn” trước vườn hợp thành quần thé 
núi, tương trưng bốn mùa xuân hạ thu dông, dây dược xem là tỉnh hoa của 
Cá Viên. Hồ trong vườn không lớn, nhưng mặt hồ uốn lươn một cách tỉnh 
tế, 4 дос hồ déu có vịnh nhỏ, nước ăn sâu vào góc nhà và trong бгд của hạ 
sơn, thu sơn, nên một hồ nước nhỏ cũng có thể biến thành vùng nước sống 
dộng. Bờ hồ luôn có những hòn hồ thạch, có hòn ăn sát mép nước, có hòn 
năm trên cao dể tạo thành hang dóng, tất cả có cùng mục dích tăng tính 
sinh dộng cho hồ nước. 


Са Viên xây vào những năm Gia Khánh (1796-1820) dời Thanh. Vườn 
cảnh tư gia cuối dời Thanh, dặc biệt là vườn cảnh của quan lại, thương gia 
déu mang дас diém giàu sang xa hoa. Tính phô trương tầm thường dã thay 
thế phong cách thoáng dãng tao nhã của vườn cảnh văn nhân, và Cá Viên 
là ví dụ diển hình. Trong vườn tuy có vẻ dẹp 4 mùa của cảnh núi dà, nhưng 
dấu tích con người аё lại quá rõ nét, thiếu nhiều yếu tố tự nhiên. 


Danh viên phương Bắc 


Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa và những mặt khác của miền bäc 
khác nhiều so với miền nam. Nhiệt dó mùa dông miền Бас thấp, thực vật 
khi sinh trưởng chịu ảnh hưởng nhiều bởi khí hậu, loại cây bốn mùa xanh 
tốt rất ít. Vào mùa dông, ngoài tùng, bách và rất ít loại cây ra, cây thân to, 
cây lùm bụi da số déu héo úa, cho dù là vào mùa xuân, chủng loai cây cối, 
hoa cỏ vùng này cũng không thế phong phú da dạng bằng Giang Nam. 
Về kinh tế, bất Кё là sản xuất nông nghiệp hay thương nghiệp tại thành 
thi, miền bắc déu không phát triến bång miền nam, dën cả thời Minh, 
Thanh, lương thực và vật dụng hàng ngày vẫn phải vận chuyển từ Giang 
Nam băng dường thủy. Đáng chú ý là trung tâm chính trị các triếu dại phần 
nhiếu dặt ở phương bắc, дас biệt là Вас Kinh, nơi là kinh dô của 3 triều 
dại Nguyên, Minh, Thanh, nơi tập trung số lượng lớn hoàng thân quốc 
thích, quan lại quý tộc, những người này có thế lực chính trị, dặc quyền về 
kinh tế, cuộc sống thiên về hưởng thụ, và vì thế hàng loạt vườn cảnh tư 
gia dược ra dời. Hoàng thân quốc thích, quan lại quý tộc thường là nhóm 
người có trình dộ văn hóa khá cao, trong số dó không ít người có khuynh 
hướng tìm kiếm phong cách vườn cảnh văn nhân truyền thống, nhưng da 
số vån thích sự giàu sang và xa hoa, còn nét dẹp nội hàm của vườn cảnh 
chẳng qua là thói học dòi cho có mà thôi. Kỹ thuật, phong cách trong kiến 
trúc giữa miền nam và miến Бас cũng tồn tại những khác biệt. Cho dù vào 
những giai doan này không ít bậc thầy vườn cảnh Giang Nam dược triệu 
dến miền bắc xây dựng vườn cảnh, nhưng diều kiện tự nhiên, bối cảnh 
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Tứ Cám Thành nhìn tù Cảnh Son phủ. 





chính trị, van hóa và hình thái kiến trúc dị biệt cũng làm cho vườn cảnh tư 
gia miền bắc mang dặc diểm riêng. 


Ngoài vườn cảnh của quan lại, thương gia và văn nhân, Bắc Kinh còn 
có một loai vườn cảnh tư gia khác, dó là vườn cảnh trong vương phủ. Triều 
Minh, Thanh xóa hẳn chế dộ phân phong, hoàng thân không còn dược 
chia dất và dều sống tập trung tại kinh dô, họ có dược chức cao, bổng lộc 
nhiều nhưng không có thực quyền. Trong bốt cảnh chính trị như thế, vương 
phủ dược phân chia cho hoàng tộc cư ngụ, sử dụng. Số lượng người trong 
hoàng tộc ngày một nhiều, gia sản lại dư thừa, nên một tứ hợp viện (kiểu 
kiến trúc 4 bé là nhà, khoảng giữa là sân chung) nho nhỏ không thể дар 
ứng nhu cầu của họ, thé là một loai hình nhà ở vương phủ dược kết hợp bởi 
nhiều tứ hợp viện, vừa có nhà ở vừa có hoa viên xuất hiện tại kinh thành. 


Vườn cảnh tư gia ở Bắc Kinh chủ yếu tập trung ven bờ sông Thập Sát 
Hải và vùng ngoại ô phía tây bắc là Hải Điện. Vào dời Nguyên, để giải quyết 
vấn dế thiếu nước khu vực thành Bắc Kinh, triểu dinh cho dẫn nước từ Tinh 
Hà, Ngọc Tuyền Sơn phía tây bắc vào thành, nối liền hê thống nước khu vực 
tây bắc kinh thành với Thập Sát Hải, Thông Huệ Hà, Vận Hà, giải quyết dược 
tình trang thiếu nước ở khu vực này, việc vân chuyển hàng hóa từ Giang 
Nam cũng dến thẳng khu vực phía bắc thành phố, vì thế khu Thập Sát Hải 
trở thành trung tâm thương nghiệp nhộn nhịp trong thành Bắc Kinh. Đến 
dời Minh, Thanh, lưu vực sông Thông Huệ Hà giảm, thuyền vân chuyển lên 
miền bắc chỉ có thể dừng tại bến ngoai thành phía nam Bắc Kinh, Thập Sát 
Hải mất di sự phón vinh vốn có, chỉ còn lại một không gian nước dáng giá. 
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Sơ đồ mặt cất Cung Vương Phủ - 
Tuy Cấm Viên. mộng. 


Vườn cảnh tư gia 


Nước nơi này trong xanh, sạch sẽ, sen, ấu, khiếm phát triển dày дас, chim 
nước tung tăng trong dó, thế là trong bán kinh ba bốn dặm, vườn cảnh tư 
gia xuất hiện dầy. 


Ngoài ra ngoại б phía tây Бас Вас Kinh là dãy núi Thọ An với Hương 
Sơn là ngọn núi chính, дап hơn có Ngọc Tuyến Sơn và Ung Sơn. Vùng này 
có дас diểm là nguốn nước phong phú. Từ xưa Ngọc Tuyến Sơn có nhiều 
suối nước, tại vùng dónq bång lân cận chỉ cần dào xuống ba thước là thấy 
nước, trước dinh Ung Sơn nước tích thành hó, xưa gọi là Ung Sơn Bạc, hoặc 
Tây Hồ. Khu ngoại ó tây bác có tên “Hải Điện” chính vì nơi dây có nhiều 
nước, và là khu vực sản xuất lúa quan trong của Вас Kinh, trở thành thẳng 
cảnh thiên nhiên mang yếu tố sông nước Giang Nam. Vì vậy mà quan lại, 
quí tộc, văn nhân thường chọn nơi dây xây vườn, trong dó qui mô nhất, nổi 
tiếng nhất phải kế dën Thanh Hoa Viên và Thược Viên. 


Thanh Hoa Viên là vườn cảnh tư gia của một hoàng thân quốc thích 
triều Minh, diện tích 80 hecta, пат phía dông Di Hòa Viên, phía nam Viên 
Minh Viên. Thược Viên là vườn cảnh tư qia của Më Vạn Chung, thi nhân nổi 
tiếng dời Minh, xây vào những năm Vạn Lịch (1573 - 1619) dời Minh, năm 
phía dông nam Thanh Hoa Viên, là vườn cảnh với chủ thé là không gian 
nước, kiến trúc khá thoáng dàng, mộc mạc, mô 
phỏng vườn cảnh văn nhân truyền thống. 

Không ít vườn cảnh tư gia còn lại sau đời 
Minh dều qui về quyền sở hữu của triều Thanh, 
chúng dược ban chia cho hoàng thân, qui tộc, 
quan lại. Những vườn cảnh dược ban chia này 
năm quanh vườn cảnh hoàng gia, hình thành 
khu vườn cảnh bao la vùng ngoại б tây bắc. 


Hoa viên Cung Vương Phủ 


Hoa viên Cung Vương Phủ còn gọi là “Tuy 
Cấm Viên? tọa lạc trên con dường rợp bóng liễu 
phía tây Thập Sát Hải, là vương phủ có qui mô 
lớn nhất, bảo tồn tốt nhất trong hàng chục hoa 
viên vương phủ, cũng là nơi duy nhất mở cửa 
dón người tham quan duy nhất với danh nghĩa 
là hoa viên. Bố cục hoa viên Cung Vương Phủ 
rất tinh tế, khung cảnh lại tuyệt dẹp, có người 
nói dây là bản mẫu của Đại Quan Viên trong tác 
phẩm văn học cổ dién Trung Quốc “Hồng lâu 














Vườn rau mang nét dàn đá trong Tuy Cám Viên. 


Cung Vương Phủ là tư gia của trọng thần Hòa Khôn vào những năm 
Сап Long (1736-1795) dời Thanh, sau dó bị triều dinh tịch thu làm vương 
phủ. Kiến trúc chia làm hai phần phủ dệ và hoa viên, phủ phía trước, hoa 
viên phía sau. Diện tích hoa viên là 28 000m”, gồm 31 kiến trúc, chủ nhân 
sau này của nó là Cung Thân Vương Dịch Нап từng diều dộng cả trăm thợ 
giỏi dé trùng tu hoa viên, dung hòa phong cách vườn cảnh Giang Nam và 
kiểu kiến trúc miền bắc thành nhất thể, dồng thời yếu tố Trung - Tây cũng 
dược kết hợp trong vườn cảnh. Cấu trúc toàn khu chia làm ba trục: trung, 
đông, tây với nét thanh tú tao nhã, tinh tế diệu kỳ. 


Từ cửa giữa bước vào khuôn viên, vật dầu tiên nhìn thấy là cổng vòm 
bàng Hán bạch ngọc thạch mang phong cách kiến trúc phương Tây, dối 
diện với cổng khuôn viên là Độc Lạc Phong cao hơn 5m, với hình dám mây 
dang bay. Sau Độc Lạc Phong là An Thiện Đường nằm trên nền cao Бапа 
dá, hai bên là dày hành lang uốn khúc nối thẳng дёп chái nhà phía dông 
và phía tây, kết nối thành tam hợp viện với mặt hướng về phía nam. 


Vào dời Thanh, tư gia trong thành Bắc Kinh muốn dẫn nguồn nước 
dang chảy vào nhà phải dược hoàng dế cho phép, Cung Vương Phủ là một 
trong số її vương phủ có dược дас quyền này. Hồ nước trong hoa viên hình 
con doi xây bằng dá xanh, tên cũ là “Вис Hà” sau là “Bức Trì” ("bức” có nghĩa 
là con dơi). Xung quanh hồ có trồng cây du, mỗi khi vào mùa quả rụng, 
trái du có hình dạng như dồng tiến vương vài khắp hó, với ngụ ý là phú 
quý song toàn. Di xuyên qua sảnh dường bước vào khu giữa sân vườn, có 
một núi да tên là “Tích Thúy Nham”, là cảnh chính toàn khuôn viên. Trước 
núi có hó nhỏ, sau hó là hang núi, gọi là “Мат Vân Động”, trong dộng có bia 
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chữ phúc do dich thân Сап Long ngự bút, trên bệ bia dá còn có một bàn 
cờ tướng vuông vức tạo bởi dá vụn, dường nét rõ ràng. Phía bắc Tích Thúy 
Nham là Bức Sảnh có hình dáng loài dơi. Những kiến trúc chính như cửa 
vườn, An Thiện Đường, Tích Thúy Nham, Bức Sảnh déu пат trên trục chính 
trong quần thể kiến trúc nhà ở Cung Vương Phủ, hình thành một quần thể 
có hình thức qui chỉnh. 


Con dường phía dông của Tuy Cẩm Viên dày аас quán thé kiến trúc. 
Một nửa khu phía nam là hai khu tứ hợp viện hẹp dài năm song song, và 
trong Trường Viện ở phía tây trồng аду trúc. Một nửa khu phía bắc là khu 
Đại Ну Đài, gồm tiền sảnh, khán phòng, sân khấu và hậu dài, tất cả hợp 
thành một khối kiến trúc khổng lồ. Phía dông nam dường có Viện Lạc 
Trung với Thùy Hoa Môn, tao nhà nhất là Sấm Thu Đình, còn gọi là “Lưu 
Bội Đình? trong lòng đình có một dường dẫn nước ибп lượn rộng khoảng 
10cm, sơ dó dòng chảy trông giống chü“dinh” là dia diểm lý tưởng dể văn 
nhân дар gỡ, uống rượu "chén trôi” (chén rượu dược thả và trôi theo dòng 
nước, chén dừng tại nơi nào, người ngồi dó phải uống). 

Kiến trúc ở phía tây dường rất ít, chủ yếu là cảnh núi và nước, thể hiện 
rõ nét thiên nhiên của cảnh quan. Trong vườn bố trí vài cảnh diểm như 
Hồ Tâm Đình, Hoán Nguyên Си, Tiêu Hương Kính... Giữa Hó Tâm Đình có 3 
gian thủy tạ tên là “Thư Họa Phảng” Khi ngồi trên thuyền nhỏ bên hó, thật 
khó làm ta quên dược hình ảnh một hồ nước sắc xanh län tán gon sóng, và 
cảnh núi non hòa quyện với cỏ cây. 


Cống khuôn viên trên đường 
phía đông Tuy Cám Viên. 
" 
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Là một hoa viên vương phủ, Tuy Cẩm Viên có số lượng kiến trúc nhiều 
hơn, to hơn, bố cục khuôn viên cũng quy chỉnh hơn so với vườn cảnh của 
quan lại và vườn cảnh tư gia. Nó không chỉ có những kiến trúc ít gặp trong 
vườn cảnh tư gia như đại sảnh, dại dường, mà còn có những nơi mà vườn 
cảnh tư gia của quan lại cũng hiếm có như dại hý lâu (nơi diễn tuống). Nói 
cho cùng, vì là vườn cảnh của vương phủ, nên người thiết kế sử dụng nhiều 
thủ pháp làm cho nó khác với nơi ở của vương phủ: một là tạo dấu ấn trong 
môi trường tổng thể, ví dụ tại nơi từ ngoài bước vào khuôn viên, dá xanh 
dược sử dụng để dựng núi nhân tạo ở hai bên, trên núi trồng cây cỏ, có cả 
dường mòn, hai ngọn núi trải dài từ dông sang tây, dinh núi nối liền dinh 
núi, tạo nên khung cảnh mang dâm chất núi rừng; ngoài ra, những ngọn 
núi nhân tạo bâng dất tại mặt ngoài hai con dường ở phía dông và phía tây 
có tác dụng ngắn tiếng ồn từ ngoài, hình thành không gian vườn cảnh khép 
kín; hai là chú trọng дёп việc mang yếu tố núi rừng đến một số khu vực. 
Trong một vài khuôn viên, dối với việc qui hoạch khá chin chu tại con dường 
chính giữa và dường phía dông, thì tính bất qui tắc của ao hố, dá chồng, dá 
tảng dược áp dụng, phối hợp với việc trồng trúc khắp khuôn viên, trồng 
những cây thân cứng như tùng, hòe già cỗi, những cây bụi lùm và hoa cỏ 
nhằm phá vỡ tính khô cứng và nghiêm túc do sự chin chu trong bố cục kiến 
trúc gây nên; ba là thiết kế cảnh quan khu vườn tại dường phía tây với chủ 
dé chính là núi, nước, và bố cục thoáng dáng sẽ mang дёп luống sinh khí 
mới mẻ cho nơi này. Như vậy, hoa viên Cung Vương Phủ vừa có khí phái của 
hoàng gia, lai không mất di nét dac trưng thiên nhiên trong cảnh quan. 


Hy Xuân Viên 
Hy Xuân Viên пат phía dông Viên Minh Viên khu Hải Điện, trong khuôn 
viên dại học Thanh Hoa hiện пау, dược bắt dầu xây dựng từ những пат 
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Khung cảnh thanh tinh tao nhá của Thanh Hoa Viên. 
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Hoàng thạch 

Hoàng thạch là loại đá 
thạch anh, đá sỏi hoặc 
sỏi nhỏ được hình 
thành qua quá trình bị 
bào mòn бо tác đông 
của nước 10, nước 
sông, mặt đá trơn 
bóng như được phủ 
lớp dâu hoặc sáp, có 
màu vàng nâu bát mát, 
mang vẻ đẹp dịu đàng, 
mềm mai. Do hoàng 
thạch được tạo bởi 
502 nên đá rất cứng, 
ft nút hiếm 10,03у là 
điểm khác nhau giữa 
hoàng thạch và thái 
hồ thach. 
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Khang Hy (1662-1722), từ những năm Đạo Quang (1821- 
1850) dược làm tư phủ của hai vị hoàng tử với tên gọi là Tứ 
viên. Hy Xuân Viên chia thành hai phần dông và tây, phía 
dông là “Thanh Hoa Viên? phía tây là “Cận Xuân viên” 


Cân Xuân Viên và Thanh Hoa Viên diều là khuôn viên 
dất Бапа, tận dụng nguồn nước ngầm phong phú dế dào 
ао, dåp dất dựng núi, nhưng giữa chúng có sự khác biệt 
hoàn toàn trong qui hoạch và phối cảnh. Hồ trong Cận 
Xuân Viên có hình tròn, qiữa có tiểu dảo, kiến trúc tập 
trung trên khu vực này, dất dào từ lòng hồ dùng dé dåp 
những ngọn núi, hồ nước hình tròn và dãy núi vây tròn 
xung quanh như ôm lấy nhóm kiến trúc qiữa дао. Tuy hồ 
hình tròn nhưng mặt hó chó hẹp, chỗ rộng dan xen nhau, 
bờ hồ quanh co, chân bờ hồ xây bằng hoàng thạch, mặt 
nước là nơi hoa sen sinh trưởng, bên bờ trống nhiều cây 
hòe, liễu, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên rộng mở. 
Bố cục của Thanh Hoa Viên là nhà ở phía trước, vườn cảnh 
phía sau. Khu nhà ở là một cụm kiến trúc qui chỉnh, từ 
cổng chính bước vào sẽ là khối kiến trúc bắt dầu từ sảnh 
kéo dài дёп sảnh dường phía sau có hình chữ công (T), 
từ nam dến Бас dược chia thành hai khuôn viên, bốn mặt 
xung quanh là dường hành lang liên thông với nhau. Phía 








Đình hành lang trên mặt hó Сап Xuân Viên là nơi dùng chân nghỉ mát của du khách. 


dông và phía tây trên trục chính này là hai nhóm khuôn viên пат song 
song nhau, giữa chúng là những hành lang, cổng vòm hình tròn hình hay 
chiếc bình. Trong khuôn viên trồng những cây xanh tốt quanh năm như 
tùng, bách và những loài hoa như hải dường, lê, ngọc lan, trong khuôn 
viên ở cuối con dường có núi nhân tao, nên cảnh quan không tù túng mà 
có nét rất riêng của vườn cảnh. Sát khu vực phía bắc của cụm kiến trúc này 
là một hố nước lớn, mặt hồ uốn lượn, bờ hố xây bång hoàng thach, bốn bé 
là rừng cây trên núi dất vây quanh, phía dông hồ nước có một dinh nhỏ, 
bờ nam là nền phẳng hình chữ công, mặt nền tiến sâu vào lòng hổ, có thể 
thưởng thức cảnh quan trên dó. Khu vườn cảnh tuy không lớn, nhưng cảnh 
vật xung quanh tạo thành không gian khép kín, núi và nước mang dậm nét 
thiên nhiên, nên dược ca ngợi là “Thủy Mộc Thanh Ноа" 


Năm 1860, liên quân Anh, Pháp tấn công Bắc Kinh, thiêu rụi Viên Minh 
Viên. Những năm Đồng Trị (1862 -1874) dời Thanh, triều Thanh quyết dinh 
tháo dỡ vật liệu kiến trúc trong các danh viên lân cận dë phục vụ cho việc 
trùng tu Viên Minh Viên, Hy Xuân Viên, vì vậy kiến trúc của Hy Xuân Viên 
bị tháo dỡ toàn bô. Kiến trúc Cận Xuân Viên ở phía tây Viên Minh Viên thì 
bị hủy hoại toàn bộ, may mắn cho Thanh Hoa Viên ở phía dông dược bảo 
toàn, nhưng sau dó do không người ở nên bị bỏ hoang theo thời gian. 
Năm 1909, dể chuẩn bị cho việc thành lập trường dự bị du học Mỹ, chính 
quyền nhà Thanh quay lại vùng dất cũ Hy Xuân Viên, phát hiện kiến trúc 
Thanh Hoa Viên vẫn còn dó và một khuôn viên rộng lớn, nên quyết dịnh 
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xây trường tại dây, dồng thời dặt tên là “Thanh Hoa học dường” dây chính 
là tiền thân của dại học Thanh Hoa. 


Gần trăm năm nay, phòng ốc Thanh Hoa Viên dược tu sửa nhiều lần, 
nhưng nền cũ các khu nhà và bố cục các khuôn viên chưa từng bị thay абі, 
hai cây bách già và khối dá chồng trong khuôn viên vẫn còn dó. Ngày nay, 
khi dạo bước trong trường dai học Thanh Hoa, bạn sẽ phát hiện kiến trúc 
trong Thanh Hoa Viên dược phục chế toàn bộ theo kiến trúc dời Thanh, 
diện mạo vườn cảnh cổ diến trước dây xuất hiện trở lại. Phòng ốc Cận 
Xuân Viên tuy bị hủy hoại, nhưng hó nước ngon núi vẫn còn. Năm 1927, 
tác phẩm văn xuôi nói tiếng “Ánh trăng hồ sen” của nhà văn Chu Tự Thanh 
(giảng dạy tại Thanh Hoa) dược viết sau khi ông tản bộ quanh hồ sau giờ 
dọc sách vào dêm hè oi bức. Có thể thấy người xưa tạo dựng môi trường 
vườn cảnh với một hàm ý sâu xa, vượt thời dại. 


Khéo tay tô điểm vườn cảnh 


Vườn cảnh Trung Quốc là một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp, dược 
liên kết bởi phong cảnh, kiến trúc, hoa cỏ... và mang dâm chất thơ ý hoa. 





"Раі Quan Viên dô” (một phán) do người dời Thanh về lai theo tác phầm văn học có dién Trung 
Quốc “Hồng lâu mông” thế hiện quang cảnh giàu sang của gia đình quan ізі quý tóc đương thời. 
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Cho dù là của miền nam hay miền bắc, bất kể là của văn nhân, quan lại, 
quý tộc hay thương gia, vườn cảnh tư gia dều có dac diêm chung là tạo 
một môi trường phong cảnh mang dậm tính thiên nhiên trong không gian 
không lớn. Nhìn từ thực tế vườn cảnh tư gia thời xưa, có thể thấy những 
kinh nghiệm và cách thức dưới dây dá trở thành qui tắc kinh diển trong xây 
dựng vườn cảnh dược lưu truyền qua nhiều thế hệ. 


Во cục linh hoạt 


Kiến trúc vườn cảnh Trung Quốc nếu xét về từng dối tượng thì hình 
dáng của chúng khá dơn giản, kích thước cũng không lớn, thường xuất 
hiện bằng một tổ hợp kiến trúc, dây chính là một trong những dặc trưng 
khác biệt giữa kiến trúc cổ Trung Quốc và phương Tây. Từ những ví dụ thực 
tiễn dược ghi chép và bảo tồn trong sử sách cổ dại, có thể thấy tổ hợp kiến 
trúc này dã sớm áp dụng hình thức của khuôn viên, tức khuôn viên dược 
hình thành bởi những kiến trúc dơn vây quanh 4 mặt và kiến trúc chính 
nằm giữa, phòng ốc nằm hai bên, hình thành bố cục dối xứng quanh trục 
chính. Hình thức tổ hợp kiến trúc này ứng dụng rộng rãi tại khuôn viên 
nhà ở, tứ hợp viện của miến bắc, khuôn viên có giếng trời tại тіёп nam 
nơi nào cũng có. Ngoài nơi ở, miếu tự Phật giáo của dân tộc Hán, quan phủ 
nha môn cho дёп lăng mó và cung thất thành quách của dế vương Һи 





Cách bài trí trong nhà hài hòa với cảnh sắc trong khuôn viên. 


https://tieulun.hopto.org 


Vườn cảnh tư gia 





Đông Hồ ở Thiệu Hưng - sự hài hòa giữa kiến trúc, chiếc cầu và phong cảnh tu nhiên. 


hết thuộc loai quần thể kiến trúc qui chỉnh dối xứng này. Nhưng, kiến trúc 
vườn cảnh dã phá vỡ dinh thế này, mục dich là hình thành không gian mó 
phỏng thiên nhiên trong một pham vi có hạn, áp dụng một cách sáng tạo 
bố cục tống thể có tính linh dộng. 


Cũng như những kiến trúc khác, kiến trúc vườn cảnh có những chức 
năng riêng của nó. Trong vườn cảnh tư gia, chủ nhân có yêu cầu về nơi 
ở, dọc sách, tiếp khách, giải trí... Trong thực tế, kiến trúc trước hết phải có 
những chức năng cơ bản này - nhà ở cần kín дао, thư phòng cần yên tinh, 
phòng khách cần tiện loi, khu giải trí thì cần thể hiện yếu tố cảnh quan tự 
nhiên - những yếu tố này không thế không dược tính dến khi xây vườn. 
Ngoài ra, vườn cảnh còn phải dẹp, có thế sánh với bất kỳ phong cảnh thiên 
nhiên nào. 

Bố cục của một kiến trúc vừa phải “thành cảnh” vừa phải “дас cảnh? 
tức vị trí, hình ảnh của kiến trúc phải tạo nên một cảnh quan dé có thế 
thưởng lãm, dồng thời phải thỏa mãn yêu cầu từ kiến trúc này có thế 
thưởng thức một hay vài cảnh quan khác trong vườn. Trong Ký Sướng Viên 
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ở Vô Tich, Tri Ngư Giám пат ở bờ dông doan 
giữa hố nước vừa là cảnh quan chính của không 
gian nước, vừa là nơi có thể quan sát Cảnh Sơn 
ở phía tây khu vườn; Gia Thu dường пат góc 
tây bắc khu vườn vừa là cảnh quan hàng dầu 
toàn khu vườn, vừa là nơi có thể phóng tám mắt 
nhìn dến Cảnh Sơn và tháp Phật ở bên ngoài. 
Viễn Hương Đường và Tuyết Hương Мап Ủy Đình 
trong Chuyết Chính Viên ở Tô Châu déu là cảnh 
quan chủ yếu trên bờ và trên дао, dónq thời là 
nơi lý tưởng nhất có thể ngầm toàn cảnh không 
gian nước và dất liền, cả hai như dối xứng nhau 
qua mặt nước hồ. 


Kiến trúc trong vườn cảnh không dứng 
riêng lẻ, mà bao giờ cũng phối hợp với núi, 
nước, cây cối dể hình thành một cảnh quan 
chung. Tuyết Hương Уап Ủy Đình trong Chuyết 
Chính Viên không phải là mái dinh hông mát 
don lẻ, mà nó toa lạc trên tiểu dảo аша hó, với 
phông nến là cây cỏ hoa lá xung quanh, bên 
cạnh là núi nhân tạo. Vào mùa hè, qiữa hó mọc 
аду những sen, hình thành một cảnh quan 
trong vườn. Tại bờ dông hó nước trong Võng 
Sự Viên có Ха Áp Đình xây trên mặt nước và núi 
nhân tao nằm phía nam của Ха Áp Đình, công 
với cây, hoa mỗi mùa mỗi vẻ, chen lẫn qiữa 
những hòn đá bên hành lang, và bức tường làm 
phông nền, tất cả cùng vë nên một bức tranh 
rực rỡ dầy màu sắc. Sơn thủy cùng kiến trúc 
tạo thành cảnh quan, và nhiều cảnh quan hợp 
thành khu phong cảnh, sự phối hợp giữa tiểu 
cảnh và khu phong cảnh làm cho vườn cảnh 
xinh dẹp lông lẫy hơn. 


Vườn cảnh Trung Quốc luôn chú trọng 
yếu tố thưởng lãm, giải trí, cư ngụ, nên lối di 
giữa các cảnh quan hoạc khu phong cảnh bao 
giờ cũng thông suốt, tiện cho việc dạo chơi. 
Để tạo sự thay dối cho cảnh quan, những lối 
di này thường là dường mòn, tránh việc xây 





Hành lang gấp khúc vón là cảnh quan thế hiện 
sự biến hóa của đường nét trong hội họa, như 
thế tạo nên tiết tấu hình šnh cho không gian vốn 
không lớn của khu vườn. 





Lối mòn lát đá trong cảnh quan núi nhân tao. 
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Vườn cảnh tư gia 


dường di lớn. Lối di trong vườn cảnh có thế là dường mòn ngoài trời, dược 
lát dá, hoặc là hành lang có mái che nắng che mưa. Những hành lang này 
dôi khi men theo vách tường, khi thì quanh co uốn khúc, lúc thì uốn lượn 
lên xuống theo thế núi, và có cả hành lang và cầu hành lang bắc trên mặt 
hồ. Người thiết kế khéo léo tạo những cảnh quan khác nhau men theo 
hành lang và dường mòn uốn khúc, nơi dó có một sảnh, dường, dình, ta 
hoặc một cây có thụ, một bụi ba tiêu, lùm trúc, thậm chí chỉ là một nhóm 
đá chồng. Hành lang và dường mòn có thể пат trên núi, bên bờ hồ hoặc 
diểm cuối của con dường, chỉ cần bố cục thích hợp, sáp xếp hợp lý, tất cả 
déu tạo thành cảnh. Phía trước những bước chân của du khách luôn là sự 
thay dối không ngừng trong từng cảnh sắc, không hề tạo cảm giác nhàm 
chán. 

Để mở rộng tối da không gian dạo bước trong một phạm vi không 
quả lớn, vườn cảnh tư gia sử dụng hành lang, bức tường nhằm chia không 
gian thành nhiều khu phong cảnh với những nét азс sắc riêng. Loại tường 
này không cao, ngoài việc trổ vòm cửa, trên tường còn tạo nhiều ô cửa 
thông gió, nên tường tuy có chức năng ngăn chia nhưng không tù túng, 
bản thân bức tường cũng là yếu tố tạo nên cảnh quan. Hành lang trống 
trải, bức tường trố cửa giúp cho những cảnh quan trong vườn vừa dược 
ngăn chia vừa dược thông suốt. Trong một vườn cảnh tương dối lớn, 
người xây phải thiết kế tuyến dường dạo bước lý tưởng nhất, båt dầu từ 
cổng vườn, theo tuyến dường này dạo bước trên lối di Бапа dá, dường 
bên bờ hồ, rồi vào hang động, bước lên núi, hoặc vô sảnh dường, hoặc 
dừng bước nơi dinh, tạ. Từ khu cảnh này dến khu cảnh kia, nơi nào củng 
thấy cảnh quan có sự thay dối, giúp cho việc kéo dài và mở rộng thời gian, 
không gian thưởng lãm. 

Lưu Viên ở Tô Châu là vườn cảnh tư gia có diện tích lớn, cống chính 
пат giữa khoảng hẹp của hai kiến trúc, rộng chỉ 8m, nhưng từ cửa chính 
dến khu vườn lại dài dến 40m, người thiết kế 54р dặt 3 không gian liên 
kết nhau bởi hành lang uốn khúc trên doạn dường nhỏ hẹp này. Bước vào 
cửa chính là thấy ngay giếng trời, qua giếng trời, men theo hành lang, dặt 
chân vào không gian thứ hai với nhiều loại cây, hoa; bước tiếp một doạn 
hành lang ngàn thì дёп không gian thứ ba, dó là một cây cổ thụ дап quốc 
sát bên tường, trên mặt trước сап sảnh nhỏ liền Кё doạn hành lang ngản 
là dãy ô cửa thông gió, bên ngoài ô cửa chính là chủ thế của Lưu Viên. Tại 
nơi này, sảnh, hành lang, bức tường hình thành những không gian khác 
nhau, sự thay dối về dóng mở, sáng tối và lớn nhỏ của không gian, công 
với khu vực xung quanh cây cổ thụ và sự xếp dặt của hoa cỏ giúp cho du 
khách thêm phần thích thú. 


244 Vườn cảnh Trung Quốc 
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Mô phỏng phong cảnh thiên nhiên 


Uyển, hữu thời cổ dại Trung Quốc là những vườn cảnh có phong 
cảnh sơn, thủy thật. Từ sau thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, bắt dầu có sự 
mô phỏng phong cảnh thiên nhiên. Nhà Tống xây dựng vườn cảnh hoàng 
gia Ngấn Nhạc tại kinh dô phía dông là Biện Lương. Tống Huy Tông (tại vị 
từ 1101-1125) yêu cầu tái hiện sự hùng vi của ngũ nhạc, tính hiểm trở của 
Thục dạo trong khu vườn, dưa kỹ thuật mô phỏng phong cảnh tự nhiên lên 
tầm cao mới. Khi vườn cảnh tư gia phát triển dén dời Minh, Thanh, thì việc 
mô phỏng phong cảnh tự nhiên dã trở thành loại hình nghệ thuật rất quan 
trong trong xây vườn. Việc dåp núi, dẫn nước hướng dén mục tiêu cao nhất 
là” Tuy do người tạo nhưng không khác tự nhiên”. 


Đấu tiên ta hãy bàn về việc дар núi. Nếu là núi trong tự nhiên thì thế 
núi bao giờ cũng cao thấp, liền nhau một dày, dinh núi có chính thì phải 
có phụ, thực vật ит tùm, xanh ngắt một màu. Điều tối ky khi xây núi trong 
vườn cảnh là không cho hai dinh ngang hàng hoặc các dinh núi thẳng 


duột, ngoài ra còn phải xây theo phối cảnh chung của khu vườn. Cảnh 
quan thoáng rộng hoặc thâm и déu liên quan dén số lượng, kích cỡ, hình 
dáng của núi. Đất, dá dể xây núi dùng riêng hoặc trộn chung, sử dụng hó 
thạch thì dáng núi thanh thoát, sử dụng hoàng thạch thì trở nên hùng vĩ. 
Nếu là núi dất thì trồng nhiều cây, hoa trên dó, chúng giúp dáng núi thanh 
xinh хап, cũng cần sắp dät vài hòn núi dá, như thể dá mọc từ dất vậy; nếu 
là núi toàn да thì phải thêm dất, trồng ít cây, hoa, giúp mang lại hơi thở 
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Hang núi được tao bởi khối då röng. 


ч EN і n 


33 Е а у 5 


i о а 


Hồ nước liên hết kiên trúc nhỏ ở và phong cảnh bên nguài một cách kháo lén. 


của thiên nhiên. Núi trong tự nhiên không thế thiếu khe suối, dường mòn 
và hang dộng, núi nhân tạo cũng mô phỏng dặc diếm này. Qua quan sát 
núi dá trong Ký Sướng Viên ở Vô Tích và Cá Viên ở Dương Châu có thế thấy, 
tuy núi không lớn nhưng vẫn có thung lũng, khe suối, sơn dộng, dặt chân 
lên dây như thấy mình dang ở trên ngọn núi ngoài tự nhiên vậy. Có những 
vườn cảnh tư gia tạo dáng núi dá giống hình sư tử và dã thú, như “Cửu Sư 
Đài” tại cổng vào trong Ký Sướng Viên. “Cửu Sư Đài” dùng hồ thạch xây 
ngọn núi mang hình dáng một Бау sư tử dang phóng, nhảy, пабі, пат và 
nhiều tư thế khác. Hiện tượng này vốn tồn tại trong dời sống thường ngày, 
dặc biệt là tại nông thôn, những ngon núi quanh thôn làng dược qọi là “sư 
sơn? “hố sơn? “tượng sơn? bởi chúng giống với hình dáng các loài vật, và 
da số dều xuất phát từ sự tưởng tượng của con người. Họ cho гапо sư tử 
hoặc voi giù cổng, сор bảo vệ nguồn nước, nên дап tên những mãnh thú 
linh thiêng cho ngọn núi dầu làng mà bất kế ngọn núi dó có giống chúng 
hay không. Vườn cảnh Sư Tử Lam ở Tô Châu được lấy tên từ núi sư tử trong 
vườn. Núi xây Бапа hồ thạch, dia thế qap ghềnh, trông như dàn sư tử dang 
пабі phục, trên núi có thạch dông, lối di bằng да uốn tròn từ thấp дёп cao, 
tùy nghỉ du khách di lại, nhìn từ xa và người thú lẫn lộn, trông rất khôi hài, 
nhưng dược xem là tác phẩm thành công. 
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Thứ дёп là cách 
xử lý dòng nước. Đa số 
vườn cảnh diều xây trong 
thành thị, cho dù tại 
vùng sông nước Giang 
Nam, hồ nước vườn cảnh 
cũng da phần là nhân 
tạo. Trong thiên nhiên có 
dòng sông uốn lượn, ao 
hó mênh mông bát ngát, 
nên ao hó nhân tạo tối 
Bờ hồ không vuông tháng giúp cho mặt nước vốn không Ку sự qui chỉnh vuông 
lớn trở nên sinh động. vức, mà càng tự nhiên 

càng uốn lugn càng tốt. 
Mặt nước rộng thì cần chia thành các không gian nước lớn nhỏ khác nhau 
bằng chiếc cầu nhằm tăng chiếu sâu cho cảnh quan mặt nước. Phần cuối 
của hồ nước thường là vinh nhỏ, hoặc tại góc nhà, hoặc chen dưới dinh, 
tạ, tạo cảm giác nước có nguồn nhưng không có diểm cuối, vì thế một hồ 
nước tù có thể trở nên sống dộng; mät nước thích hợp trồng sen và những 
thực vật thủy sinh khác, hổ nước nhờ vậy mà tràn аду sức sống, nhưng 
không vì thế mà trồng tràn lan, bởi như thế sẽ ảnh hưởng dến việc ngắm 
nhìn bóng kiến trúc trên mặt hồ; bờ hồ xung quanh uốn lượn nên thường 
dùng hoàng thạch hoặc hồ thạch làm bờ, những khối dá chồng cao có, 
thấp có, dứng tại chỗ cao có thể quan sát phong cảnh xung quanh, ở tại 
nơi thấp có thể vui dùa với nước. 


Sự kết hợp giữa núi và nước trong tự nhiên là diều bình thường, 
nhưng nếu núi có hang dộng, та lai có nước chảy không ngừng thì dược 
xem là nơi дас biệt. Nhü thạch trong Cửu Long 
Động tại huyện Đồng Nhân tỉnh Quý Châu rất 
tráng lệ, nổi tiếng từ lâu, và vườn cảnh tư gia 
thường mô phỏng cảnh quan này. Hạn Sơn trong 
Cá Viên ở Dương Châu дисс xây bên hồ nước, 
chân núi có hang động, âm u lại quanh co, nước hố 
trườn vào dóng, tạo cảm giác mát mẻ, tang phần 
hôn cho Hạ Sơn. 


Núi và nước có thể nói là linh hồn của vườn 
cảnh. Vườn có núi mới thiêng, có nước mới sống 
dộng; núi có suối mới quý, nước có nguồn mới tốt, 





mạch nguồn liên thông, cảnh vườn sinh dóng. Chỉ О của thông gió tại cửa vào Lưu Viên. 
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Mái тёп Qưyến Vú Lâu trong Dự Viên ở Thương Hải cong vút, va tên của ngôi nhà пау 
được đất từ bài thơ “Đàng Vương Các Tự của Vương Bột. 


khi hiểu thấu phong cảnh thiên nhiên, mới có thể bao quát và ứng dụng 
chính xác trong việc lột tả cái thần cũng như tái hiện cảnh quan diển hình 
của thiên nhiên trong vườn cảnh. 


Chỉ tiết tinh xảo 


Vườn cảnh tư gia không rộng lớn như vườn cảnh hoàng gia, cũng 
không có quần thể kiến trúc hùng vĩ, chỉ có không gian cô dong và linh 
hoạt. Do vườn cảnh tư gia chứa dựng nhiều loại hình kiến trúc và phong 
cảnh, thực vật, nên thích hợp cho mục dịch thưởng ngoạn, dạo chơi, cư 
ngụ. Khi xây dựng, ngoài việc dầu tư công sức cho bố cục tống thé cần chú 
trong dến cách xử lý từng chỉ tiết của kiến trúc, phong cảnh và thực vật của 
vườn cảnh. 


Đầu tiên hãy bàn về phán kiến trúc. Loại hình kiến trúc trong vườn 
cảnh tư qia không nhiều; có sảnh, dường dành cho tiếp khách; có thư 
phòng dành cho dọc sách, vẽ tranh; có thủy ta, thuyền dá trên hồ, và một 
số lượng lớn dinh, hành lang, cầu. Chỉ với dinh dã có dinh hình vuông, 
hình chữ nhật, hình tròn, hình ngũ giác, hình lục giác, hình bát giác, hình 


4 Vườn cảnh Trung Quốc 
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Thủy tạ xây trên mät nước được kết nói bởi nhúng hành lang lộ thiên. 


hoa mai, hình chữ thập, hình cánh quạt và nhiều hình thức khác nhau. 
Đình dược dat tại vị trí thích hợp trong vườn, có những loại dinh mà bản 
thân nó chính là một cảnh quan riêng biệt, có loại là cảnh chính dẹp nhất 
trong một khu vực cảnh. Trên Xúy Đài trong Sấu Tây Hồ ở Dương Châu có 
một dinh vuông là cảnh chính trên mat hố, nghe nói hoàng dé Сап Long 
dời Thanh tùng câu cá tại dây khi thị sát Giang Nam. Bốn mat dinh déu là 
tường, trên tường trổ cửa hình tròn, từ ó cửa nhìn ra së thấy ngay cảnh cầu 
Май Đình trên mặt hồ; ó cửa còn lại nhìn thẳng tháp Lạt Ma dšng xa, tạo 
nên hai bức tranh mặt hồ tuyệt mỹ với viền khung là ô cửa. Ngoài vương 
phủ Tứ Viên, trach viên của quan lại ở miến bắc, tại vùng Giang Nam và 
tuyệt dai da số vườn cảnh văn nhân thì tuy dình, dường, quán, lâu có дас 
trưng riêng vẽ hình dáng, nhưng cách trang trí của chúng luôn có cùng 
một phong cách - không có mái gói lưu ly пай sắc, kèo nhà không có tranh 
màu sặc sỡ, trên cửa sổ không phủ vàng phết dó, mà chỉ sử dụng ngôi bản; 
kèo nhà màu nâu, tường trắng gạch xám, gam màu tao nhã giúp cho kiến 
trúc hòa quyện hoàn toàn vào thiên nhiên. 


Cửa nhà và cửa trên vách tường gồm cửa hình chữ nhật, tròn, bát giác, 
hoa mai, như ý và nhiều loại cửa có hình chiếc bình. Ngoài những hình 
dạng bình thường, còn có loại cửa sổ bằng kính và hoa văn, cửa sổ rỗng và 
cửa sổ thông gió chỉ với khung cửa xung quanh. Hình thức hoa vän của loai 
cửa lông và hình dáng của loại cửa sổ rỗng có tới hàng trăm kiểu dáng khác 
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Мот cửa tròn to rộng giúa бос tường có tác dung lấy cảnh. 


Vườn cảnh tư gia 


nhau, chỉ có thế tìm thấy chúng trong vườn cảnh vùng Tô Châu. Những 
loai cửa số có hình thức khác biệt này nhìn từ xa như hoa vẽ trên nền giấy 
trång, nhìn gần hơn sẽ thấy chúng dược chăm chút tỉ mi, có tính thẩm mỹ 
cao, khung cửa số da phần là những viên gach xám, dược dành bóng rất 
cán thận, dường viền xung quanh của những viên gạch cũng khác nhau; 
hoa văn cửa só bất kể là kiểu dáng hình học nào hay là hoa văn của bất ké 
loai thực vật nào déu sử dụng hình gach thẻ và màu dất bùn dể thể hiện, 
tất cả dều có dường viền sắc nét, hình dáng rõ ràng. Những tác phẩm này 
thể hiện tay nghề tỉnh xảo của người thợ vùng Giang Nam trở thành tinh 
hoa của vườn cảnh tư gia nơi này. 

Phía trên cánh cửa của bức tường khuôn viên dối diện dại sảnh và 
Hiệt Tú Lâu trong Võng Sư Viên déu có mái cửa với vật liệu làm từ gạch mô 
phỏng chất liệu gó dược дап vào tường. Hai bên phải và trái của thanh trụ 
vuông bắc ngang trên mái cửa chạm trổ cảnh tuồng cố với một số nhân 
vật và kiến trúc, cách chạm trố nhiều tầng này còn thế hiện cả thần thái của 
nhân vật. Hai bên phải và trái của thanh trụ vuông bắc ngang ở những mái 
cửa khác cũng chạm hình cái khánh, con cá... tương trưng cho “cát khánh 
hữu dư” (có nghĩa là may тап dư да - trong tiếng Trung Quốc, cái khánh 
dồng âm với chữ “khánh” tức may тап; còn âm dọc của con cá gần giống 
với chữ “dư? tức dư dà). Tuy kỹ thuật diêu khác gỗ ở vùng này rất tỉnh xảo, 
nhưng với khả năng chạm trổ trên chất liệu qạch của mái cửa thật sự làm 
mọi người phải thán phục. Mái cửa băng dà gach màu xám che chån phần 
trên hai cánh cửa màu den như hai tác phấm nghệ thuật diêu khắc nối bật 
trên dãy bức tường trảng xung quanh, vô cùng xinh dẹp, không hề thấy sự 

xa hoa hay tầm thường. 


Mặt dất trong vườn 
cảnh да số dược lót băng 
gach, sỏi, dá vụn và mảnh 
ngói, thợ làm vườn biết cách 
tận dụng hình dạng, màu 
sắc, chất liêu khác nhau của 
các vật liệu này dể tạo nên 
những hình vẽ trên mặt аат. 
Hình dạng thường thấy là 
kiếu dáng hình học, hoa мап 
thực vật, một số thì ghép 
thành hình sư tử, hươu... 
Đường di mang nhiều kiểu 
hoa văn khác nhau này sau 
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vài trận mưa xuân sẽ nhú lên những 
chổi xanh giữa các khe dá, gạch, từng 
mảng lá màu xanh làm cho mặt dất 
trông sạch sẽ hơn và tràn dây sức 
sống. 


Việc trồng cây và hoa trong 
vườn cảnh Trung Quốc có tác dụng 
phủ xanh, nhưng lại chú trọng дёп 
hình thể, tính nên thơ của nó. Tình 
trạng sinh trưởng của thực vật trong 
tu nhiên mỗi nơi mỗi khác. Giống 
loài thực vật vùng Giang Nam không 
những phong phú hơn miền bắc mà 
thời kỳ sinh trưởng của chúng cũng 
dài hơn. Khi trồng cây trong vườn 
cảnh, ngoài việc tân dụng cây cối hiện 
hữu, những người thiết kế bao giờ 





Những trach viên miền bắc thường chọn các loại cây nở hoa vào mùa 
xuân, che nắng vào mùa hè, kết trái vào mùa thu, dó là loại cây thường thấy 
như lê, hải dường, lưu, táo, hông, nho... Hoa hải dường màu hồng và hoa 
lê màu trắng tô diêm thêm cho ý xuân trong vườn cảnh sau mùa dông giá 
lạnh; thời gian nở hoa của cây luu có phần trễ, nhưng theo dân gian Trung 
Quốc màu аб vô cùng sặc sỡ và trái luu với vô số những hạt nhỏ này mang 
ý nghĩa “да tử da phúc”; cây táo, cây hồng tuy không có hoa, nhưng từng 
chùm táo dỏ và những trái hồng to rộ khắp cành cây vào mùa thu trông 
rất bắt mắt; trước nhà, trên hành lang, lá nho phủ kin một khoảng trời, giàn 
nho không chỉ có tác dụng che mát trong những ngày hè oi bức, mà còn là 
nơi tô diểm tuyệt vời cho khuôn viên với những chùm nho không khác gì 
chuỗi hạt trân châu. 


Vườn cảnh vùng Giang Nam, cây cỏ hoa lá càng dược trồng nhiếu 
hơn. Dân gian có câu: dào hồng liễu lục vui xuân dến, nên trong vườn cảnh 
thường trồng dào và liễu thành hàng. Tháng 3 của mùa xuân, chối liễu biến 
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BOTES : Mái cửa "Тао diệu cao tường” duoc cham tró 
cũng lựa chọn nhiều giống loài khác. trong Võng Sư Viên. 


Thông qua việc quan sát và nghiên 

cứu cây cỏ, hoa lá các loài trong tự 

nhiên, căn cứ tình hình sinh trưởng của thực vật, bao gồm hình thể, thời kỳ 
sinh trưởng, màu sắc cành cây, bông hoa của chúng, họ tiến hành lựa chọn 
và sắp dặt dể phù hợp với yêu cầu của không gian vườn cảnh. 


Vườn cảnh tư gia 





^^ 
"`1: > а 
Мо (ра 


«су 


Khu vườn xinh хап, yên tĩnh trước thư phòng và nền đất móc mạc trong vườn cảnh vùng Giang Мат. 


một góc vườn thành mảng xanh 
mon món, từ xa trông như màn 
sương dang діапо såc xanh. Ngoài 
ra, cán phải nhắc đến cảnh lá phong 
nhuộm cả trời thu, tuyết trång phủ 
khäp cây bách, cây tùng. Tùng, bách 
không những xanh cả 4 mùa, mà 
còn có cành nhánh khỏe mạnh, khi 
tuyết rơi thì cây khoác thêm lớp áo 
trång, trông гап ròi hơn. Tại vùng 
Giang Nam, ba tiêu, trúc xanh tươi 
bốn mùa, là thực vật dược thấy 
nhiều nhất trong vườn. Người thiết 
kế thời xưa thường dùng cỏ mạch môn lấp chỗ khuyết của núi nhân tạo, 
nó thanh tú mạnh mẽ như lá lan, và tính dịu dàng, dôn hậu, giản di, cởi mở 
của loài cỏ này dược xem là dặc trưng của tính cách dân tộc. 

Những loại thực vật này có hình dáng khác nhau trong tự nhiên, nhưng 
khi dặt trong vườn cảnh thì phải qua công doan cắt tỉa của con người. Dáng 
cây, cành lá, tán cây dều phải cắt tỉa cán thân, không những phải дат bảo 





Hình hac tiên bàng đá xám vun trên mắt dát mang tính 
thấm mý cao. 
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Hoa cúc kiếng trong sảnh đường của vườn cảnh 


https://tieulun.hopto.org 





Thạch phong Thái Hó, một khối đá tự nhiên có hình 
dáng trùu tương trong vườn cảnh Trung Quốc 


Thái Hồ thạch 

Thái Hồ thạch lấy từ phía 
tây núi Động Định ở Thái 
Hồ tỉnh Giang Tô và trên 
một số đảo nhỏ, vốn được 
hình thành tù nham thạch 
xám do quá trình trầm tích. 
Nham thạch xám vốn пат 
bên sườn núi với số lượng 
lớn, dưới tác dụng bào 
mòn cơ học và хат thực 
bởi nhúng cơn sóng trong 
một thời gian dài đã trở 
thành những tảng đá rông, 
hoặc bị ăn 530 vào trong 
thành hốc, tạo nên những 
hình thù kỷ di, trơn tròn 
cong lượn, hoa văn chàng 
chịt, hốc đá chống hốc đ4, 
bất kế lớn nhỏ đều rất kỳ 
thú. Người ta thường dùng 
4 chú “thâu”, “lậu”, “sấu”, 
“trau” đế nói дёп sự kỳ thú 
của Thái Hồ thạch. 


Vườn cảnh tư gia 


hình dáng xinh хап tự nhiên của chúng, 
mà cần dạt dến yêu cầu hài hòa với kiến 
trúc, núi dá, hồ nước xung quanh, nhâm 
tạo hiệu quả cảnh quan một cách tối da. 
Cho dù chỉ bài trí một ít thực vật thủy 
ай sinh trên mặt hồ thì cũng phải chọn cách 

' trồng phù hợp. Hoa sen tuy dẹp, nhưng 
trước tiên phải trồng trong chậu, sau dó 
tùy theo yêu cầu cảnh quan mà lựa chọn 
vị trí dặt thích hợp dưới hồ, nhằm khống 
Ñ chë quá trình sinh trưởng trong phạm vi 
ў nhất dinh. Tại những không gian nước 
thoáng rộng, sen bao giờ cũng dược 
trồng tại nơi xa bờ, khu vực ven bờ và 
cạnh cầu thì trồng bông súng, bông súng 
và lá súng dều nhỏ và tỉnh tế, thích hợp 
trồng nơi gần tầm mát. 

Trong vườn cảnh, không ít cảnh 
quan lấy ý tưởng từ thực vật. Góc dông 
nam, tây nam khu giữa Chuyết Chính 
Viên ở Tô Châu có hai khuôn viên sảnh dường, tên của 
chúng dược dặt theo loại trồng сау tại nơi dó là “Tỳ Bà 
Viên” và “Ngọc Lan Đường” Bờ Бас hồ nước trong Võng 
Sư Viên có một sảnh dường, trước sảnh dường có hai 
cây tùng lớn, nhìn về hướng nam cảnh dẹp tựa tranh, 
do dó nơi dây lấy tên “Khán Tùng Độc Họa Hiên”. Lưu 
Viên ở Tô Châu có một cây cố thụ, tro cành rụng lá, nép 
mình nơi góc tường, dáng vẻ сап cõi, từng trải phong 
trần của nó tạo nên cảnh quan “Cổ Thụ Giao Kha”. 


Ngoài việc trồng hoa cỏ, người ta còn dùng chậu 
cây cảnh theo mùa để trang trí vườn cảnh. Trước cửa 
sổ, trên bậc thếm sảnh dường, bốn bên mặt dình, hay 
trên tảng dá bên hồ thường dặt chậu cảnh, có tác dụng 
tô diểm cho không gian tao nhã, thoáng dạt. Tại sảnh 
dường, trong gam màu nhạt của kèo và cột, vách tường 
sơn trång, dó gó màu sâm bài trí khäp nơi, thì việc thêm 
vài chậu bonsai hoa cúc sẽ giúp không gian trở nên có 
sức sống. 

Xây dựng vườn cảnh thiên nhiên thì không thế 
thiếu да, ngoài việc sử dụng dá dé xây núi, dựng nhà, 
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lát dường, bắc câu, дар bờ kè, người thời xưa thích dùng từng hòn да hoặc 
nhiều tảng dá để tạo cảnh. Trong vườn cảnh tư gia, có thể nói cảnh bằng 
dá nơi nào cũng có, trước dường sau nhà, dưới hành lang, chốn góc tường, 
nơi nào cũng có thể thấy một cảnh quan với một hoặc nhiều tảng dá. Tạo 
hình cho да cần chú ý yếu tố “Таш”, “sấu” “thấu” “dich” hồ thạch da số lung 
linh trong suốt, chót vót sâu thẳm, hoàng thạch thì thẳng dứng sừng sững, 
vững chãi dầy dặn, những cảnh dá này như từng tác phẩm nghệ thuật điêu 
khắc của thiên nhiên. Đôi khi cũng trồng thêm hoa lá cỏ cây bên canh tảng 
dá, tảng thêm sắc màu cho khu vườn cảnh vốn да xinh дер. 


Trong vườn cảnh tư gia thời Minh, Thanh, bất kể miền nam hay miền 
bắc, bất kể của văn nhân hay quý tộc, vương phủ hoặc là vườn cảnh tư gia, 
tạo cảnh Бапа да tảng доп lẻ là thủ pháp thường dược sử dụng. Những 
tảng dá пат giữa mảng trúc xanh trong Ngũ Phong Tiên Quán ở khu dông 
Lưu Viên ở Tô Châu như vươn mình айпа thẳng, tượng trưng cho tháng 
cảnh Ngũ Nhạc của Trung Quốc. Giữa hó nước trong khuôn viên phía bắc 
của Lâm Tuyền Lão Thạc пат góc dông bắc của Lưu Viên có Thái Hồ Thạch 
hướng thẳng trời xanh với dộ cao hơn 5m, khối dá lung linh trong suốt, 
dược mệnh danh là “Quán Vân Phong”, cùng kết hợp với hai dinh “dóa vân” 
và “tụ vân” hai bên dể tạo nên một cảnh quan dá rộng lớn. Đối diện cổng 
vườn Tuy Cầm Viên trong Cung Vương Phủ ở Bắc Kinh có dựng một tảng “phi 
lai thạch” nó vừa là tấm bình phong ở cửa vào, vừa là cảnh quan dầu tiên 
của khuôn viên. 





Trên trụ cầu Май Đình trong 54и Tây Hồ ở Dương Châu là Giác Lâu Đình với mái đình cong уй, 
озі phong bệ vệ. 


https://tieulun.hopto.org 





Web Vườn cảnh Trung Quốc 


Năm 1403, nhà Minh quyết dịnh dời dô từ Nam Kinh dến Bắc Kinh, 
tảng cường xây dựng Nguyên dại dô có tü trước, thu hẹp khu vực phía bắc 
kinh thành nơi cư dân thưa thớt, dịch chuyển tường thành phía nam của 
hoàng thành về hướng nam, tạo không gian lớn hơn trước hoàng thành. 
Khi nhà Minh dời dë, kiến trúc cung diện dời Nguyên bị hủy hoại nghiêm 
trong trong khói lửa của chiến tranh dược phục dựng. Sau khi vào Trung 
Quốc, những người thống trị triều Thanh không dé xảy ra việc thiêu cháy 
cung thất tiền triu như trước, mà gần như là sử dụng toàn bộ cung thất 
trong Tử Cấm Thành của nhà Minh, cách xử lý sáng suốt này quả thật hiếm 
thấy trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc. Vì thế, vườn cảnh hoàng 
gia cổ dại Trung Quốc ngày nay phần nhiều là kiến trúc thời Minh, Thanh, 
tập trung chủ yếu ở Bắc Kinh. 


Vườn cảnh hoàng gia thời Minh, Thanh tiếp thu những kinh nghiệm 
xây dựng từ vườn cảnh tư gia các dời trước, hấp thụ tinh hoa vườn cảnh xưa 
và nay, với phạm vi cả trong và ngoài nước, dôi khi mô phỏng bố cục vườn 
cảnh tư gia hoặc tiến hành xây dựng trên nền vườn cảnh tư gia. Dạo bước 
trong vườn cảnh hoàng gia, bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ dẹp tại bất cứ vị trí 
nào: hoa viên trong cung dinh và cung diện rực rỡ xung quanh như tôn vinh 
vẻ dẹp của nhau, mang lại phong thái sang trọng, quỷ phái; li cung (cung 
thất пат ngoài kinh thành) biệt diện mượn phong cảnh tự nhiên, hay phải 
dào hồ дар núi déu tái hiện dược sự thanh tinh thoáng dạt của phong cảnh 
thiên nhiên trong một không gian giới hạn. Тат ngôi chùa xung quanh Sơn 
Trang nghỉ dưỡng Thừa Đức dã thể hiện dược nét tôn giáo дас sắc của vườn 
cảnh miếu tự thời Minh Thanh, hoàng dế Càn Long rất yêu thích cảnh Tây 
Hồ nên dã mang những cảnh quan vườn cảnh thiên nhiên từ Tây Hồ như 
Khúc Viện Phong Hà, Bình Hồ Thu Nguyệt vào trong Viên Minh Viên. 


Vườn cảnh hoàng gia luôn tượng trưng cho hoàng quyền, có qui mô 
lớn và khí phách hùng tráng. Từ cổng tam quan Vân Huy Ngọc Vũ bên bờ 
hó Côn Minh nhìn lên Мап Tho Sơn, những kiến trúc Bài Vân Môn, Bài Мап 
Điện, Đức Huy Điện, Phật Hương Các... như bước dẫn lên triển núi, và déu 
nằm trên một trục chính. Phật Hương Các tượng trưng cho thần quyền cao 
41m, sừng sững trên cao, có phong thái của vi chúa té, là kiến trúc trung 
tâm mang tính biểu trưng trong bố cục toàn khuôn viên, còn Bài Vân Điện 
thì пат ngay giữa của trục chính. Cả quần thể kiến trúc tái hiện khung 
cảnh thiên quốc với Tiên Sơn Quỳnh Các dược miêu tả trong kinh phật, 
dồng thời phản ánh sự tổn tại tư tưởng quân quyển do trời ban của tầng 

70 lớp thống їп chuyên chế phong kiến. 
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Ghi nhanh vườn cảnh hoàng gia đời Minh, Thanh 
Ngự viên hoàng thành 


Vườn cảnh hoàng gia dời Minh tập trung trong hoàng thành (túc nội 
thành kinh dó) và Tử Cấm Thành. Trong Tử Cấm Thành mới xây dà có Ngự 
Hoa Viên phía bắc của trục chính và hoa viên Kiến Phúc Cung phía dông 
bắc. Trong phạm vi hoàng thành còn có Vạn Tho Sơn năm phía bác Tử Cấm 
Thành, Thố Viên và Tây Uyển phía tây, Đông Uyến phía dông nam... trong 





đó quan trọng nhất là Tây Uyến. 
иша — *=-=-+'_—— Tây Uyến năm phía tây sát với Tử Cấm 
=н Thành, khu vực này dược xây dựng khá 
PHERS | 1. nh sớm. Từ пат 1151, dân tộc thiểu số phương 
m Z Lai bắc là Nü Chân doat chính quyến nhà Kim 
Z n Д (1115-1234), xây kinh dô tại Yên Kinh, до 
[ гв рч là Trung Đỏ, Tây Uyến chính là vùng ngoại 
£ Ü Ж | б тау bắc của Trung Đô. Nơi này vốn là 
1 Ñ - з 2 vùng ао hồ, nổi tiếp với sông Сао Lương. 
\ thơ ў + | Nhà nước thống trị triều Kim tận dụng môi 
way ү trường dia lý tự nhiên tuyệt vời tại dây dé 


xây Đại Ninh Cung làm hành cung cho 
hoàng đế, cải tạo vùng dám hồ thành 
một hồ lớn, qiữa hő dåp dảo có núi, goi 
là Quỳnh Hoa dảo, trên dảo xây Quảng 
Hàn diện, xếp dá tạo núi, tương truyền 
loại dá này dược vận chuyển từ vườn 
cảnh hoàng діа Маап Nhạc nước Tống 
sau khi Kim diệt Bác Tống, và nó còn mô 
phỏng hình dáng Tho Sơn trong Ngấn 
Nhạc. 





Vào thế kỷ 13, chính quyền tộc 

а А người Mông Cổ là Nguyên trở nên cường 

2 SẠI | thinh và thống nhất Trung Quốc. Năm 

Ñ T ү | 1272, triều Nguyên quyết dinh хау dó 
IN A | thành tại vị trí củ của Trung Đô (пау là Вас 

—— S= `Kinh) nhà Kim, cho dù lúc dó thành Trung 


Đô bị hư hại nghiêm trọng, nhưng Đại Ninh Cung lại dược 


Sơ dó mặt cắt ngang của Tü дїй qìn nguyên vẹn, thế là triều Nguyên chọn dó là trung 


Сат Thành và Tay Uyến. 


4 Vườn cảnh Trung Quốc 


tâm, qui hoạch xây dựng quốc dó mới là “Đại Dó” Dai Ninh Cung lại пат 
trong phạm мї của hoàng thành. Thái Hồ trước kia dược cải tạo thành “Thái 
Dịch Trì, theo bố cục của hoàng thành thì nó пат phía tây hoàng thành, 
nguồn nước dùng thông qua sông Kim dược cung cấp cho hoàng thành 
dến từ ngoại ó kinh thành phía tây bắc. Меп hồ Thái Dịch nó nhiều loại cây 
rừng, sau khi cải tạo, ngoài Quỳnh Hoa дао có tü trước, trong hó còn xây 
thêm hai tiểu дао “Viên Tri” và “Bình Sơn” döng thời dổi tên Quỳnh Hoa дао 
thành “Van Thọ Sơn”. Trên Vạn Thọ Sơn có xây hàng chục ngôi diện, dường, 
dinh, dài với kiến trúc chính là Quảng Hàn diện. Mặt bắc tiểu dảo Viên Trì có 
Thạch Kiều và Vạn Thọ Sơn gần kết với nhau, hai mat dông, tây cúng có cấu 
дб, nối lién hai bờ dông tây, trên дао còn xây thêm Nghi Thiên Điện. Sau 
quá trình xây dựng công phu, hồ Thái Dịch trở thành ngự uyển của hoàng 
thành với nhiều yếu tố thiên nhiên. 


Nam 1422, sau khi triéu Minh dời dó dén Bắc Kinh, då cho xây dựng 
lai hoàng cung của hoàng đế, vị trí của cung diện và hồ Thái Dịch không hé 
thay абі, nhưng có sự thay đổi trong việc mở rộng qui mô của hó Thái Dịch. 
Nhiều công trình duoc dựng lên trên дао Quỳnh Hoa và bờ bắc của hồ Thái 
Dịch, và yếu tố con người lấn áp khá nhiều nét thiên nhiên trước dây; tại 
bờ dông của Viên Trì, dất dược dåp dể lấn mặt hổ, biến tiểu dảo trở thành 


Tü Bắc Hải ngầm cảnh quanh thành và Trung Nam Hải. 
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một bán dảo mới nhô ra từ bờ dông, dồng thời dùng gạch xây quanh dài 
dất, biến nơi dó thành “Thành Tròn”; khi mở rộng hồ Thái Dịch về phía nam, 
không gian nước cũng dược mở rộng, khu vực mở rộng gọi là “Nam Hải? 
không gian nước phía bắc Thành Tròn gọi là “Вас Hài” khu vực qiữa Вас Hải 
và Nam Hải gọi là “Trung Hải? từ hồ Thái Dịch ban dầu, nơi này hình thành 
bố cục tam hải là Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải, goi là “Тау Uyên”. Tay Uyến 
trở thành ngự viên quan trọng nhất trong hoàng thành triều Minh. 

Nhà Thanh tiến vào Вас Kinh, vẫn ở trong Tử Сат Thành, vẫn sử dụng 
những ngự uyến trong cung trước dây, tiếp tục mở rộng cung иуёп với 
khu vực trung tâm là tam hải (Вас Hải, Trung Hải, Nam Hải), ví dụ Bạch Tháp 
trong công viên Вас Hải, vài nhóm kiến trúc Phật giáo tại bờ Бас của Вас 
Hải và “Tinh Thanh Trai” bên cạnh bức tường Bắc Viện, vài nhóm kiến trúc 
bò dông Вас Hải, khu cảnh quan thiên nhiên, “Doanh Bài” Cần Chính Điện 
tại bờ bác Nam Hải... dều dược xây sửa, xây thêm trong dời Thanh. Qua quá 
trình xây dựng, chủng loại và số lượng kiến trúc trong Tây Uyến déu tăng 
dáng kể, yếu tố thiên nhiên trước dây giảm khá nhiều trong khi cảnh quan 
nhân văn tăng lên, ngày càng thể hiện khí thế hoành tráng và phong cách 
tráng lệ của ngự uyến hoàng gia, qui mô và diện mạo nơi này hầu như 
dược giữ nguyên từ dó về sau. Trung Nam Hải hiện là dia diém làm việc của 
chính phủ trung ương Trung Quốc, còn Bác Hải dược cải tạo thành công 
viên. Mặt nước vườn cảnh mênh mông và bố cục kiến trúc chặt chẽ trong 
Tây Uyến kết hợp một cách khéo léo, có thế nói là kiệt tác. Cho dến hôm 
nay, nơi này văn là vườn cảnh có nhiệm vụ phủ xanh chủ yếu trong khu vực 
thành phố Bắc Kinh. 


Hành cung nghỉ dưỡng 


Năm 1994, phong cách kiến trúc dộc dáo của khu nghỉ dưỡng Sơn 
Trang tại Thừa Đức tỉnh Hà Bắc và những chùa chiền xung quanh dược tổ 
chức UNESCO liệt vào “Danh mục di sản thế giói” Sơn Trang này dung hòa 
tỉnh hoa nghệ thuật kiến trúc nam bắc, vừa có phong cách, cấu trúc và 
phương pháp xây dựng của vườn cảnh miền nam, vừa kế thừa thủ pháp 
xây vườn cảnh miền bắc, có thể nói dây là diển hình nghệ thuật kiến trúc 
tổng hợp. 

Người Mãn Châu, vốn là những người chuyên dánh bắt cá tại khu 
vực dông bắc Trung Quốc dã khai sáng vương triều Mãn Thanh, khi tiến 


vào Trung nguyên, họ vån gìn дїй truyền thống cưỡi ngựa săn bản của tổ 
tiên. Sau khi thống nhất Trung Quốc, quốc lực hùng mạnh hơn, việc xây 











Tranh hoàng gia xem hát trong Sơn Trang vào những năm Сап Long đời Thanh. 


dựng vườn cảnh hoàng gia không thể dáp ứng nhu cầu về ngự uyển trong 
hoàng thành ngày một cao, và nhu cấu này dược mở rộng dến những khu 
vực khác. 


Từ năm Khang Hy thứ 16 (пат 1678) trở di, vương triều Thanh bắt 
dầu tổ chức hoạt dóng tuần tra biên giới của hoàng dé (tại phía bắc Trường 
Thành) dịnh kỳ, huấn luyện quân dội. Những hoạt dộng tổ chức vào mùa 
thu hàng năm này hầu như trở thành mặc dinh vào dời Thanh. Mỗi khi hoạt 
dộng diễn ra, dưới sự hộ tống của các vương công Mông Cổ, vän thần уб 
tướng, hoàng dế dich thân dẫn dầu doàn quân với khí thế hào hùng tiến 
về Cổ Bắc Khẩu (nay thuộc huyện Mật Vân, Bắc Kinh), chọn thao trường 
phía bắc Trường Thành tổ chức sàn bản, thí võ, döng thời tiến hành khen 
thưởng, phong tặng cho quân sĩ. Từ dó về sau, những khu vực mát mẻ ở 
vùng Các Lạt Tẩm thuộc Mông Cổ dần trở thành những thao trường cố 
dịnh, nhiều hành cung dược xây dựng trên cung dường từ Bắc Kinh dến 
thao trường. Hành cung lớn nhất trong số đó dược dät tại Thừa Đức vốn 
là nơi chăn ngựa của người Mông Cổ với các ngọn núi гат rạp những cây 
rừng, nguồn nước suối dồi dào, cỏ cây xanh tốt, khí hậu mát mẻ, thưa vắng 
bóng người. Hoàng dế Khang Ну rất thích vùng dất mát mẻ này, nên dịch 
thân chọn nơi dây аё xây “Son Trang nghỉ dưỡng”. Một vườn cảnh hoàng 


https://tieulun.hopto.org 


Khí phách hoàng gia 


gia rộng lớn vào giai doạn dầu dời nhà Thanh dược ra dời trong bối cảnh 
như thế. 


Năm 1735, vị hoàng аё thứ tư của vương triều Thanh sau khi nhập 
quan là Сап Long dàng cơ, lúc này nguồn lực dất nước tương dõi dồi dào. 
Сап Long có hiểu biết khá sâu sắc dối với văn hóa truyền thống dân tộc 
Hán, ông ta từng 6 lần tuần du Giang Nam, những tháng cảnh và danh 
viên nơi này dã dé lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Dưới sự chỉ dao của chính 
Сап Long, vườn cảnh hoàng gia dược khởi công, lúc này công trình thi 
công bước vào giai doan cao trào, và hình thành một аас trưng rõ nét - tính 
nghệ thuật dạt дёп dinh cao, trong khi diêu khác, xây dựng lại quá rối гат. 


Hoàng dé Сап Long dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng vườn 
cảnh hoàng gia ở ngoại ó phía bắc Вас Kinh và Sơn Trang nghỉ dưỡng Thừa 
Đúc. Từ năm 1751, quá trình mở rộng xây dựng Sơn Trang mất дап 40 năm, 
hàng chục cảnh quan dược hoàn thành, dồng thời còn xây 8 ngôi chùa 
Phật giáo bên ngoài Sơn Trang, dó chính là “Ngoại Bát Miếu” mà người dời 
sau thường nói. Sơn Trang nghỉ dưỡng trở thành vườn cảnh hoàng gia có 
qui mô lớn nhất, hoành tráng nhất lúc bấy дїй. 


(ШШШ 


Cảnh quan tai khu hồ nước trong Sơn Trang nghỉ dưỡng đều có ngon гий, допо nước tự nhiên. 











tsh Vườn cảnh Trung Quốc 


Khu vườn cảnh ngoại ô tây bắc Bắc Kinh 


Phần lớn trong rất nhiều vườn cảnh thuộc khu ngoại ô tây bắc Bắc 
Kinh trải qua các cuộc chiến loạn vào cuối thời kỳ nhà Thanh dà trở nên 
hoang tàn. Sau khi triều Thanh bắt dấu xây dựng vườn cảnh với một qui 
mô lớn, Hương Sơn, Ngọc Tuyền Sơn và nhiều khu vườn cảnh thiên nhiên 
dược xây sửa và hoàn thiên, cộng với số vườn cảnh tư gia dời Minh qui 
thuộc hoàng gia nhà Thanh thì khu ngoại ó tây bắc Вас Kinh trở thành một 
nơi qui tụ nhiều vườn cảnh. 


Hương Sơn là ngọn núi nhỏ trong дау núi Sơn Tây, cây cối гат rap, khí 
hậu mát mẻ, từ thời Liêu (907-1125), Kim, Nguyên dã có chùa cổ trên núi, 
hoàng dế thỉnh thoảng dến dây du ngoạn. Мат 1677, Khang Hy cải tạo 
Hương Sơn Tư thành hành cung, đời vua Ung Chính, Сап Long, hành cung 
dược mở rộng hai lần, пат 1747, Hương Sơn dược dổi tên là “Tinh Nghi Viên”. 


Ngọc Tuyền Sơn là ngọn núi nhỏ пат trơ trọi giữa vùng dất bằng khu 
tây bắc, nổi tiếng với nguồn nước suối dồi dào, rừng cây rậm rạp trên núi, 
từ dời Kim, Nguyên dã có nhiều ngôi chùa dược xây trên dó. Thời Khang Hy, 
hành cung ngự viên “Trừng Tâm Viên” dược xây dựng, sau dó đổi tên thành 





Sơ dó phân bố vườn cảnh ngoai — 
ó tây bắc Bác Kinh thời Сап Long и 
nhà Thanh. 
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“Tinh Minh Viên” Thời Сап Long, dất dai, ao hó 
xung quanh dược dưa vào khuôn viên, từ dó 
phạm vi Tịnh Minh Viên dược mở rộng. 


Từ năm 1684, nhà Thanh cho xây 
vườn cảnh hoàng gia tại khu tây bắc. 
Lúc bấy giờ, dé tiết kiệm chỉ phí, vườn 
cảnh tư gia nối tiếng dời Minh là Thanh 
Hoa Viên dược lựa chọn dể xây khu 
vườn mới. Kiến trúc trong Thanh Hoa 
Viên tuy bị hủy hoại, nhưng cây cối, qò 
dất, suối, dá уап còn, nên sau 3 năm sửa 
chữa, nơi này trở thành vườn cảnh hoàng 
gia với cảnh quan nhân tạo dáu tiên có tên là 
“Sướng Xuân Viên” Sau khi hoàn thành, nơi dây 
là dia diểm quan trọng dành cho hoàng dế 68 
Khang Ну xử lý chính sự, dày cũng là ngự hen ban anA a 
viên mang tính chất li cung dáu tiên mà tựcúngkhôngtt 
triều dinh nhà Thanh xây dựng bên ngoài 
kinh thành. Sau dó, Khang Hy tiếp tục tặng 
cho người con trai thứ tư một vườn cảnh tư qia dời Minh пат tại mặt bắc 
Sướng Xuân Viên với danh nghĩa là tứ viên. Ngoài ra, ông ta còn cho xây 
vườn cảnh mới hoặc sửa sang vườn cảnh tư gia dời Minh, trong dó khá nổi 
tiếng là Tự Di Viên, Hy Xuân Viên, Trừng Hoài Viên... Việc vườn cảnh thuộc 
loai nhỏ và vừa này năm gần Sướng Xuân Viên dã biến li cung Sướng Xuân 
Viên thành trung tâm chính trị năm ngoài kinh thành. 


Dưới sự quản lý của vương triều Ung Chính, Viên Minh Viên tại khu 
vực ngoại thành tây bắc Bác Kinh dược mở rộng về diện tích, tăng cường 
kiến trúc. Ung Chính lưu ngu tại dây quanh năm, biến nó trở thành một 
ngự uyến li cung quan trọng tại khu vực ngoại thành Вас Kinh. Sau khi lên 
пабі, hoàng dë Сап Long vån xem nơi dây là li cung của mình, dồng thời 
tiến hành xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở 28 cảnh quan có sẵn, dến năm 
1744 hoàn thành 40 cảnh quan. Năm 1751, Сап Long xây thêm Trường 
Xuân Viên tại phía dông Viên Minh Viên, xây Ү Xuân Viên phía dông nam, 
ba khu vườn cảnh liền thành một khối, duoc quản lý chung. Từ một vườn 
cảnh ban dầu, Viên Minh Viên phát triển thành vườn cảnh lớn nhất ngoại б 
kinh thành với tố hợp tam viên chiếm hơn 350ha. 
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Tinh Nghi Viên ở Hương Sơn hòa quyên với thiên nhiên thành nhất thế. 


Sau khi mở rộng Viên Minh Viên, Сап Long аһ! lại như sau, Viên Minh 
Viên dã trở thành vườn cảnh hoàng gia, với phương châm cần kiệm của 
con cháu dời sau, nên không cần thiết phải xây thêm vườn cảnh mới. 
Nhưng không lâu sau dó, chính ông tự nuốt lời mình, bắt tay xây dựng 
Thanh Y Viên. Thanh Y Viên пат giữa Ngọc Tuyến Sơn và Viên Minh Viên, 
nơi dây vốn có Ung Sơn và Tây Hồ пат trước núi, hó nước này trước dây 
là hó chứa nước của vùng ngoại ó tây bắc cung cấp nước cho kinh thành. 
Lý do Càn Long dưa ra dể xây dựng khu vườn là: thứ nhất, chúc thọ hoàng 
thái hậu; thứ hai, mở rộng Tây Hồ, khơi thông dòng chảy. Trên thực tế, tuy 
vị hoàng dế vô cùng yêu thích vườn cảnh và hiểu biết này lưu tâm дёп 
Hương Sơn, Viên Minh Viên... tại khu ngoại thành tây bắc, nhưng nhận thấy 
rằng Hương Sơn có núi lại thiếu nước, Viên Minh Viên xây trên vùng dất 
phẳng, có nước lại thiếu núi, dối với vườn cảnh thiên nhiên thì dây quả là 
diều dáng tiếc; trong khi Ung Sơn hội dù yếu tố núi và nước, thật sự là vùng 
dất tốt để xây vườn cảnh. Мат 1750, Thanh Y Viên dược khởi công xây 
dung dưới sự giám sát của Сап Long, hoàn thành năm 1764 sau 14 nam 
xây dựng. Đến lúc này, tại khu ngoại б tây bắc Bắc Kinh có dến 5 vườn cảnh 
hoàng gia, dó là Tịnh Nghi Viên ở Hương Sơn, Tịnh Minh Viên ở Ngọc Tuyến 
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Sơn, Thanh Y Viên ở Vạn Thọ Sơn, cùng với Sướng Xuân Viên và Viên Minh 
Viên, có tên chung là “tam sơn ngủ viên: Xung quanh ngủ viên còn có hàng 
chục vườn cảnh do vua ban và vườn cảnh tư gia. Cùng lúc Thanh Y Viên 
tiến hành xây dựng, nạo vét dòng chảy khiến mức nước dược nâng cao và 
lưu lượng nước dược tăng cường, hình thành tuyến dường du ngoạn trên 
mặt nước từ Ngọc Tuyến Sơn dën hó Côn Minh, ngang qua Trường Hà, di 
thẳng dến Tây Trực Môn của Bắc Kinh. Từ dó, vùng ngoại ô phía tây bắc là 
Hải Điện trở thành một khu vườn cảnh hoàng gia bao la rộng lớn. Nơi này 
tập trung núi non, dòng nước tự nhiên, kể cả nhân tạo và nhiều loại hình 
vườn cảnh hoàng gia, tư діа, là nơi tập hợp của sự kế thừa truyền thống xây 
dựng vườn cảnh cố dién, trở thành tiêu bản và cơ sở để người dời sau tìm 
hiếu về nghệ thuật vườn cảnh có dién Trung Quốc. 


Tập đại thành các danh viên 
Ngự Hoa Viên trong Tử Cấm Thành 


Ngư Hoa Viên dược xây vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 (1420), hoàn thành 
cùng lúc với quần thể kiến trúc cung diện Tử Cấm Thành, sau khi hoàn 
thành, một số kiến trúc trong khuôn viên duoc tu sửa ở qui mô nhỏ, nhưng 

bố cục tống thể vån dược giữ nguyên. 


Ngự Hoa Viên là quần thể kiến trúc 
пат ở diém dầu phía bắc trên trục chính 
của Tử Cấm Thành. Là một ngự viên quan 
trọng nhất trong hoàng thành, lại ở vị trí 
quan trọng, nên nhìn chung Ngự Hoa Viên 
trong Tử Сат Thành không có bố cục linh 
hoạt tự do như vườn cảnh tư gia Giang 
Nam, mà là kết quả của ứng dụng hình 
thức dối xứng qua trục chính trong kiến 
trúc cung dình. 


Ngu Hoa Viên có diện tích 1,2ha, kiến 
trúc dược bố trí chỉnh té theo ba trục chính 
là dông, trung và tây. Khâm An Điện năm 
trung tâm Ngự Hoa Viên, là kiến trúc dạo 
giáo thờ Nguyên Thiên Thượng Đế. Từ phia 
nam dën phía Бас của trục dông có Giáng 





Đình Ngự Cảnh là nơi ngảm cảnh cao nhất trongvườn Tuyết Hiên, Vạn Xuân Đình, Phù Bích Đình, 
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XI Тао Đường và nhiều kiến trúc khác, Ngự Cảnh Đình пат trên dinh núi 
nhân tạo, có thể bao quát toàn khuôn viên và phóng tẩm mắt xem cảnh 
quan bên ngoài hoàng thành, là nơi dế vương lên ngắm trăng vào tiết 
trung thu, trùng dương. Trong núi nhân tạo có thạch dộng, nước dược dẫn 
từ nơi cao hơn, tuôn chảy không ngừng từ những vòi nước có hình cham 
dầu rồng, tạo thành một cảnh trong vườn. Trục tây từ phía nam dén phía 
bắc có Dưỡng Tính Trai, Thiên Thu Đình, Trừng Thụy Đình, Lập Dục Trai và 
Diên Huy Сас. Những kiến trúc này пат ở vị trí dối xứng với Giáng Tuyết 
Hiên, Vạn Xuân Đình, Phù Bích Đình, Xi Tảo Đường, Ngự Cảnh Đình tại trục 
dông, bố cục kiến trúc cả khu vườn vô cùng qui chỉnh. Nhưng xét cho cùng 
Ngự Hoa Viên vẫn là một vườn cảnh, chức năng khác hoàn toàn với bố cục 
tiền triểu hậu tẩm trong hoàng thành, người thiết kế áp dụng thủ pháp 
linh hoạt nhâm tránh cho Ngự Hoa Viên trở nên cứng nhắc, don diệu trên 
cơ sở дат bảo bố cục tổng thể. 


Đặc diểm dầu tiên của Ngự Hoa Viên là loại hình và hình dáng của 
kiến trúc phong phú. Trong Ngự Hoa Viên có nhiều lầu các nhiều tầng, 
cũng có những gian nhà một tầng, hình dáng các dinh cũng da dang. Vị 
như có loại dinh пат trên nến bạch thạch, có loại là cấu dinh bắc trên mặt 
nước. Tầng trệt của Van Xuân Đình và Thiên Thu Đình có hình chữ thập, còn 
tầng trên là hình tròn có chóp nhọn, hình dáng của chúng vừa mang vẻ qui 


phái sang trọng của kiến trúc hoàng gia, vừa mang phong cách linh hoạt 
trong kiến trúc vườn cảnh. 





Mái nhà kiếu bảo dinh của Vạn Xuân Đình. Mái nhà kiếu bảo dinh của Thiên Thu Đình. 
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Thứ дёп là trong một bố cục qui chỉnh dối xứng trái phải, ta vẫn có 
thể cảm nhan cái dẹp của sự thay абі tinh tế ở khắp nơi. Giáng Tuyết Hiên 
và Dưỡng Tính Trai пат hai bên bờ tường phía dông và phía tây, пат ở 
vị trí dối xứng trái phải. Giáng Tuyết Hiên là phòng dọc sách, trước hiên 
phòng là hành lang dá lưu ly, trên dó trồng hoa, dat chậu cảnh; trong khi 
dó Dưỡng Tính Trai lại là một tiểu lâu hai tång, trước tiểu lâu này là khu 
dinh viện bán khép kín dược vây bọc bởi núi nhân tạo xây bằng да. Hình 
dáng những kiến trúc này và cảnh quan xung quanh chúng cũng khác 
nhau. Từ cổng phụ hai bên Thừa Quan Môn bước vào Ngự Hoa Viên, ta sẽ 
phát hiện Ngự Cảnh Đình và Diên Huy Các sát bờ tường phía bắc nằm ở vị 
trí dối xứng nhau, nhưng một bên là dinh nhỏ trên núi nhân tạo, còn bên 
kia là ngôi nhà hai tầng với mái ngói lưu ly; hai đình Vạn Xuân, Thiên Thu 
hình dạng tương đồng, nhưng dinh của dinh thì khác nhau, kiểu dáng vòm 
tròn trong đình cũng khác nhau. 


Thứ ba, việc sử dụng chủ dé và hình dáng nhằm mục dich trang trí 
kiến trúc cho khác với kiến trúc cung diện, hoa уап mà chúng ta thấy trên 
mái vòm hình chữ tỉnh (JJ) (hình cái giếng nước) trong Phù Bích Đình và 
Trừng Thuy Đình không giống kiểu hoa vẫn hình long phụng trong cung 
điện thường sử dụng, dó là hình vẽ bông mai, hoa lan, mẫu don, thuoc 
dược... ngoài ra còn có hình những trái dào, lựu... hình dáng da dạng, sinh 
dộng, những hoa văn пау mang ý nghĩa tốt lành, trường thọ. Trên những 
hàng kèo trong Giáng Tuyết Hiên không còn tranh màu truyền thống, thay 
vào dó là những hoa van cây trúc xanh tươi, cửa trong hiên vån giữ màu gỗ 
nguyên thủy, vì vậy phong cách móc mạc tao nhã dược thể hiện rõ trong 
kiến trúc này. Cái hồn của vườn cảnh thậm chí còn thể hiện trên mặt dường 
di ở giữa vườn. Ngoài mặt dường di ở doan giữa của trục giữa lót bằng 
phiến dà, những lối dị khác déu dược xây bởi dá vụn và gạch ngói. Hình 
dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau của những loại dá và gạch này dược 
sử dụng cho việc ghép hình dông vật, bông hoa, vật dụng và nhân vật. 
Từng bức tranh một nối tiếp nhau tạo thành chuỗi tranh màu trên mat аат, 
mang lại cho du khách sự cảm nhận về cái dẹp và sự thú vị dén bất ngờ. 


Thứ tư, phần quan trong nhất chính là việc sắp dặt cây cỏ hoa lá trong 
quá trình xây dựng vườn cảnh, sử dụng những diểm nhấn như khối dá, 
bonsai nhằm mục dich mang lại tính sinh dóng cho vườn cảnh. Chúng loại 
cây trồng trong vườn khá hạn chế do diều kiện khi hậu, nên tùng, bách xanh 
tươi bốn mùa là loại cây trồng chủ yếu, dược trồng thành hàng ven dường, 
Chậu cây hóa thạch trong vườn cảnh. 81 82 những loại cây rụng lá như hòe, du, hải dường... là loại cây phụ, trống tản 
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Dòng nước lưu bôi trong Hệ Thưởng Định. 
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mát trong vườn, tạo nên tính lång dong mà chỉ vườn cảnh hoàng gia mới 
có. Đối với hoa thì thường được chiết và ghép cành, mùa xuân và mùa hè có 
nghênh xuân, thược dược, mẫu dơn, hoàng thích mai... mùa thu chủ yếu có 
hoa cúc, trong hồ thì có hoa sen. Mỗi mùa có một loại hoa khác nhau diểm 
xuyết cho Ngự Hoa Viên bảng những màu sắc sặc sỡ, giúp hoàn chỉnh một 
tuyệt phẩm. Núi dá nhân tạo trong vườn dôi khi bố trí tập trung, kết hợp 
với kiến trúc thành một chỉnh thé; có lúc lại lẻ loi một mình, tạo nên cảnh 
dá dộc lập dể mọi người thưởng thức. Ngoài số ít bonsai hoa quý hiếm, da 
số bonsai trong vườn là chậu да cảnh duoc cống nạp từ các nơi. Hình dạng 
bonsai không trùng lặp, có loại lung linh trong suốt, có loại vững chãi гап 
chắc; có loai như qỗ xưa hóa thạch, có loại dược làm từ san hô biển; hoa văn 
màu đỏ trên nền xám của viên dá trông như một quan văn dang chåp tay 
bái trời, dó là “Gia Cát Luong bái bắc dấu viên thạch” nối tiếng. Bố cục kiến 
trúc và dường di qui chuẩn, dối xứng, việc 54р dặt các loại cây hoa cỏ lá, vai 
trò tô diểm của khối dá, bonsai dà làm cho Ngự Hoa Viên vừa giữ dược tính 
trang nghiêm, ngưng dọng của vườn cảnh hoàng gia chốn cung đình, vừa 
mang tính дас trưng của vườn cảnh. Nhìn từ góc dó này có thể thấy, Ngự 
Hoa Viên xứng dáng là một tác phẩm rất thành công. 


Hoa viên Ninh Thọ Cung 


Hoa viên Ninh Thọ Cung là nơi hoàng dế Cần Long xây dựng chuẩn 
bị dể dưỡng già sau khi thoái vị, nên còn gọi là “Hoa viên Сап Long? năm 
trong Ninh Thọ Cung ở phía dông Tử Căm Thành. Ninh Thọ Cung xây dựng 
từ năm 1771 dến năm 1776, chia thành hai phần trước 
và sau, phần sau lại chia thành ba trục: trung, dông, 
tây. Hoa viên Ninh Thọ Cung năm trong khu vực 
trục tây thuộc phán sau của Ninh Tho Cung. 


Hoa viên Ninh Thọ Cung có diện tích 
chỉ bång một nửa Ngự Hoa Viên, gói доп 
trong khu vực có chiều dài 160m từ nam 
dën bắc, chiều dài dông tây chỉ rộng 37m. 
Do diện tích, hình dạng khu dất khác nhau, 

Е" nên về hình thức, bố cục tổng thể dược thiết 
kế khác với Ngự Hoa Viên. Đặc diểm lớn nhất 
| của Ninh Tho Cung là từ nam dën Бас dược chia 
thành khuôn viên ngũ tiến hình vuông, tức chia nhỏ 
kiến trúc, loại bỏ cảm giác bất lơi về không gian 

là hẹp và dài. 
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„ышт... é. kê vé ša аа sm S 
Trần của gian nhà điệu khắc gó trong Có Hoa Hiên. 


Từ cửa nam của khu vườn là Diễn Kỳ Môn bước vào, trước mặt là một 
ngọn núi nhân tao, di xuyên qua núi trên con dường uốn khúc vào khuôn 
viên nhất tiến. Cổ Hoa Hiên, một sảnh chính, rộng lớn trong khuôn viên có 
mặt chính hướng nam, vì có cây hoa mộc già trước sảnh nên mới có tên 
như vậy. Ba mặt dông, nam, tây của Cổ Hoa Hiên dều dược bao bọc bởi núi 
dá nhân tạo, có cổ thụ trong khuôn viên xòe tán che mát, càng tôn nét thú 
vị của núi dá nhân tạo. 


Đi qua Thùy Hoa Môn ở phía bắc Cổ Hoa Hiên là có thể bước vào 
khuôn viên nhi tiến. Đây là một tòa tứ hợp viện chuẩn mực, phía dối diện 
là Тоа Sơ Đường với 5 gian, bên trái và phải có chái nhà 3 gian ở phía dông 
và phía tây, hành lang xung quanh liên thông nhau, dược tô diểm bởi hoa 
lá cỏ cây, hình thành một khuôn viên thanh tịnh với không gian cảnh quan 
khác hoàn toàn với khuôn viên nhất tiến. 


Cảnh quan khuôn viên tam tiến thay dổi hàn, trong khuôn viên có 
ngọn núi dá khổng 15, dinh núi vươn cao, hang dộng liên thông, trên dinh 
núi là Tùng Tú Đình. Chủ thể trong khuôn viên này là sơn cảnh, không gian 
tinh làng, cảnh quan khác biệt với hai khuôn viên trước dó. 


Bố cục khuôn viên tứ tiến lại có sự thay dổi. Vừa bước vào là thấy Phù 
Vọng Các nguy nga tráng lệ, mặt bång kiến trúc hình vuông, những tường 
ngàn ngang dọc trong các biến nơi này thành một mê cung. Trên các vách 
ngăn là những tác phẩm thủ công diêu khắc bằng gö, dát vàng, khảm 


https://tieulun.hopto.org 


Khí phách hoàng gia 


ngọc ма cảnh thải lam... vô cùng xinh хап, dược xem là tuyệt tác trong nội 
của Tử Căm Thành. 

Khuôn viên nhất tiến cuối cùng lại trở về với kiến trúc của một khuôn 
viên qui chuẩn, phía тау là khuôn viên phu, trong dó có Trúc Hương Quán 
với không gian riêng của thúy tùng tu trúc, phía bắc là Quyên Cần Trai với 
8 gian, trong dó 4 gian phía tày là nơi Сап Long xem hát, bên trong có sản 
kháu nhỏ, vách tường, hình phong, trần nhà dược trang trí màu sắc sặc së. 


Hoa viên Ninh Tho Cung với vai trò là một vườn cảnh hoàng qia thu 
nhỏ, ứng dụng thủ pháp xây vuën cảnh truyền thống Trung Quốc. Về bó 
cục, nơi dãy hình thành những không gian khác biệt bởi những khuôn viên 
có hình dạng khác nhau, với kiến trúc dói xứng, bát dõi xúng; về tạo cảnh, 
Ninh Tho Cung sảng tạo nên những cảnh quan thoáng dãng, với không 
gian rộng hep khác nhau bảng tú hợp viện có kiến trúc khép kín và đình 
viện với chủ thể cảnh là khối dà núi; về hình dạng kiến trúc có kiểu dáng 
da dạng phong phú của sảnh, dường, lầu, các, hiện, dinh; về xảy dựng và 
trang trí, ngoài lan can bánq lưu ly, tranh màu, dá khắc, nơi này còn có trản 
nhà bảng gó lộng quý hiếm trong Tử Căm Thành cùng với tám bình phong 
và vách tường bình phong dược làm tình xảo tuyệt дер. Thông qua những 
hiện pháp này, mặc dù trong một khu vực hẹp dài nhưng мап có thể hình 
thành không gian vườn cảnh da dạng, khung cảnh thay абі trong từng góc 
nhìn, giúp hoa viên Ninh Thọ Cung trở thành ngự viên дас sắc trong hoàng 
thành. 


Viễn Minh Viễn 


Trước khi bi thiêu rụi, vườn tược trong Viên Minh Viên nhiều vô kể, 
dep không tả xiết, khu vực cảnh chính тар hợp hơn 120 kiến trúc khác 
nhau. Nhà мап người Pháp Victor Hugo từng дапћ giá nhu sau: “Тар trung 
tất cả Баи vật trong tất cả nhà thờ của chúng ta cũng không thể sánh Бапа 
kiến trúc sang trong xinh дер này” Kiến trúc sư hoàng qia Anh William 
Chambers cho гапа, Viên Minh Viên là "nơi thu thập những gi xinh дер nhất 
trong tự nhiên, nó hình thành một chỉnh thể làm xao xuyến lòng người” và 
ông là người thiết kế cho công tước Kent một khu "vườn cảnh kiểu Trung 
Quốc” dầu tiên tại châu Au có tên là Royal Botanic Gardens, Kew. Có thể 
nói, Viên Minh Viên tạo sự ảnh hưởng sảu sắc trong quá trình phát triển của 
nghệ thuật vườn cảnh thế giới. 

Viên Minh Viên vốn là tú viên do hoàng dế Khang Hy tặng cho người 
соп thú tu là Ung Chính. Ung Chính tại vị 13 năm, thường lưu ngu tại dày, 
hiến Viên Minh Viên thành vườn cảnh có tỉnh chất của một li cung với 28 
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cảnh quan. Тгёп cơ sở аб Сап Long sau пау mở rộng thành 40 cảnh quan, 
dång thời хау thêm hai khu vườn khác là Trường Xuân và Viên Minh, Һор 
thành Viên Minh tam viên. Мас những năm Gia Khánh, pham wi của tam 
viên dược tiếp tục mở rộng, kiến trúc dược xây thêm, cuối cùng trở thành 
vườn cảnh hoàng gia lớn nhất trong khu vực vườn cảnh ngoại б tây bắc 
Вас Kinh. Viên Minh Viên rộng 350 ha, diện tích mặt дат tương dương có 
cung, diện tích mặt nước tương dương Dị Hòa Viên. 


So với một số vườn cảnh hoàng gia khác, Viên Minh Viên có дас trưng 
gl? Đạt dược thành quả nào trong Кіп trúc vườn cảnh cổ diễn Trung Quốc? 
Nhin chung, có thể qui nạp ở vài mặt sau: 


Đặc trưng lớn nhất của Viên Minh Viên là vườn cảnh пат trên khu 
dất bằng phẳng, trang vườn lớn có vườn nhỏ, cảnh quan chủ yếu là không 
gian nước. 


Thế аат Viên Minh Viên bằng phẳng, lại không có dòng chảy nào di 
ngang, bü lại nơi dày có nguồn nước ngắm абі dào, dào sâu 3 thước là có 
nước. Với diều kiện khách quan như vậy, khu vườn chỉ có thể xây trên mặt 
dät bằng, tiến hành dào há dåp núi dể hình thành không gian vườn cảnh 
thiên nhiên. Thể là trên diện tích dät 350 ha của khu vườn, không gian nước 
dược hình thành có diện tích tương dương 1/2 diện tích khu vườn, trong 
dó không gian nước lớn nhất là Phước Hải rộng 600m, với diện tích mënh 
mông 30 ha; hồ nước loại trung bình cũng rộng tü 200m dën 300m; hó 
loại nhỏ thì vô số kể. Những dòng suối uốn lượn như một dải lụa dang dặp 
dòn chuyển döng, tất cả hình thành một hệ thống dòng chảy hoàn chỉnh. 
Đất dai từ quả trình dào ao hó dược dùng dë dåp núi, vì thế nước nhiều núi 
cũng nhiều, cả núi lẫn dối chiểm dén 1/3 diện tích khu vườn. Với số Даг này, 
không thể dåp ngọn núi cao lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng dën дас 
trưng cảnh quan của khu vườn là lấy nước làm cảnh quan chính. 


Viên Minh Viên không có diéu kiện môi trường dät dai tự nhiên như 
Tịnh Nghi Viên ở Hương Son, cũng không có những dinh núi sửng sững 
trên mặt dät bằng phẳng như trên дао Quỳnh Hoa ở Вас Hải và Vạn Thọ 
Sơn ở Thanh Y Viên, nên chỉ có thể hình thành từng cụm cảnh quan một, 
tạo nên một không gian vườn cảnh nhàn tạo kháng lễ từ những khu vườn 
nhỏ nằm trong một vườn cảnh lớn. Nếu như chia theo khu vực chức папа, 
thì những cảnh quan này vừa có quản thể kiến trúc cung diện “chinh dại 
quang minh” và “cửu châu thanh yến” dành cho việc xử lý triểu chính của 
vua, vừa có Та Нии Cung dùng dể thử cúng tế tiên, Ха Vệ Thành dë thử 
Phật, Văn Џуёп Các phục vụ mục dich cất дій văn thư, côn có những cửa 
hiệu bản dó tạo thành phổ buôn Бап, và còn rất nhiều cảnh quan, khu 
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vui chơi chuyên dành cho nhu cầu vui 
chơi, nghỉ ngơi. Nếu phân chia theo cảnh 
quan, thì nơi dây có khu Nội Cung trong 
Đại Quan Môn với quán thể kiến trúc 
bao gồm Hàm Kinh Đường và Thuần Hóa 
Hiên trong khu trung tâm Trường Xuân 
Viên của Viên Minh Viên; có Bồng Đảo 
Dao dài trong Phước Hải, Hải Nhạc Khai 
Khâm пат phía tây Trường Xuân Viên, 
Phụng Lân Châu và Giám Bích Đình trong 
Y Xuân Viên... với không gian nước là chủ 
thể; có thư phòng Tứ Nghi trong khuôn 
viên Sơn Trang, có Tử Bich Sơn Phòng, 
Đa Giá Như Vân trong khung cảnh làng 
quê sông nước Trường Hà... Những cảnh 
quan này dôi khi có chủ thể là kiến trúc, 
kết hợp các loại thực vật trên non dưới 
nước; dôi khi có chủ thể là núi dồi, mặt 
nước, dòng chảy, thực vật, trong dó dược 
tô diểm thêm bởi dình, dài, lầu, các; tất 
cả déu mang såc thái riêng biệt. Những 
cảnh quan này lại dược chia thành khu, 
hình thành khu cảnh quan có phạm vi 
khá rộng, ví dụ quanh Phước Hải có 20 
cảnh như Phương Hồ Thẳng Cảnh, Tiếp 
Tú Sơn Phòng, hình thành khu dại cảnh 
пат phía dông Viên Minh Viên với cảnh 
trung tâm là Phước Hải. Những khu cảnh 
và cảnh quan này tổng cộng 120 nơi, giữa 
chúng là núi абі, và cả những con dường 
và dòng nước thông nhau. Cảnh quan 
nơi dây mang dậm chất sông nước vùng 
Giang Nam, dó là mặt nước bao la sương 


Tranh miêu tå Viên Minh Viên thời huy hoàng. Tranh 
vải màu “Viên Minh Viên tú thập cảnh đó” do các họa sĩ 
cung dinh triều Thanh là Thám Nguyên, Đường Đại vë 
vào пат 1744 chỉ có duy nhất một bản chính, hiện luu 
giú tai bảo tàng quốc gia Paris của Pháp. Ва ббс tranh 
trên được người đời sau vë lại tù ngưyên tác. 
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khói lập lờ, dường mòn trên núi, dòng nước quanh co uốn lượn. Giữa khu 
vườn cảnh và cảnh quan nếu không dược phân chia bởi dãy tường thấp và 
hành lang gấp khúc như trong vườn cảnh tư gia, thì là vòng cung của dãy 
núi đối; liên thông với chúng nếu không phải là lối di lát dá hẹp trong vườn 
và б cửa lộng trên tường, thì là dòng sông và lối di liên thông uốn khúc. 
Những khu vườn cảnh và cảnh quan như những khu vườn nâm trong khu 
vườn với không gian lớn nhỏ khác nhau, chúng vừa bị ngàn cách vừa liên 
thông với nhau, tạo nên khu vườn cảnh khổng lồ với chủ thể là không gian 
nước vùng dồng bằng. 


Một dặc diểm nổi bật trong kiến trúc vườn cảnh và cảnh quan của 
Viên Minh Viên là sự mô phỏng danh lam thẳng cảnh của nhiều dịa danh. 
Сап Long từng 6 lần xuống Giang Nam, mỗi län déu dến Tô Châu, Dương 
Châu, Hàng Châu du sơn ngoạn thủy, tham viếng vườn cảnh, và không 
quên mang theo họa si để vë lại cảnh dẹp mà ông ưa thích, rồi mang về 
Bắc Kinh tái hiện lại. Vì vậy, chỉ riêng cảnh dẹp nổi tiếng của Tây Hồ Hàng 
Châu như Ngọc Tuyền Quan Ngư, Khúc Viện Phong Hà, Тат Đàm ấn 
Nguyệt, Nam Bình Văn Chung, Bình Hồ Thu Nguyệt, Liễu Lãng Văn Oanh 
cùng sáu cảnh khác... còn có Sư Tử Lâm, phố mua bán, Thiêm Viên ở Tô 
Châu, và Sấu Tây Hồ ở Dương Châu... 


Điều dáng nói là vào những nắm Сап Long, trong khuôn viên xuất 
hiện một quần thể kiến trúc dình viên có phong cách châu Âu. Theo sau 





Toàn cảnh Viên Minh Tam Viên nhìn từ trên cao. 


https://tieulun.hopto.org 


Khí phách hoàng gia 





Khu cảnh Tây Dương Lâu trong Viên Minh Viên do họa sí phương Tây, nhà truyền giáo người Y 
Giuseppe Castiglione, cha xú người Pháp Benoist Michael thiết kế giám sát, thơ người Trung 
Quốc thi công. Trong ảnh là tàn tích Tây Dương Lâu đổ nát. 


công việc truyền bá thiên chúa giáo tại Trung Quốc, nghệ thuật kiến trúc 
và phương pháp xây vườn cảnh phương Tây từ từ du nhập vào Trung Quốc. 
Kiến trúc phương Tây và phương pháp xây vườn cảnh vốn khác với phong 
cách truyền thống Trung Quốc dã tạo nên sức hút абі với vị vua thứ ba 
của triểu Thanh, thế là Сап Long quyết dinh xây một khu cảnh “Tây Dương 
Lâu” mang phong cách vườn cảnh châu Âu tại phía bắc Trường Xuân Viên. 
“Тау Dương Lâu” do những nhà truyền giáo người Pháp, Y, Bohemia0 (là 
một nước cổ vùng Trung Au) dang truyền giáo tại Trung Quốc thiết kế, thợ 
người Trung Quốc thi công. Quần thế kiến trúc mang phong cách châu Âu 
này hoàn thành vào năm Сап Long thứ 25 (năm 1760), bao gồm sáu kiến 
trúc cung diện như Hài Kỳ Thú, Phương Ngoại Quan, Hải Án Đường, Viễn 
Doanh Quan... và ba khu dinh viện là Vạn Hoa Chướng, Tuyến Pháp Sơn 
và Tuyến Pháp Tường. Những kiến trúc này thuộc kiến trúc trường phái 
Baroque thịnh hành ở châu Аи lúc bãy giờ, vật liệu xây dựng là dá, bên 
ngoài trang trí khäp tác phẩm diêu khắc. Trước cung diện có vài hó phun 
nước lớn, cây trồng phối cảnh xung quanh cũng sử dụng phương pháp 
truyền thống của vườn cảnh chuẩn mực châu Âu: cây to thành hàng thẳng 
гар, hàng rào cây xanh cất tỉa chin chu, trống hoa theo các kiếu dáng hình 
học. Để thế hiện yếu tố Trung Quốc, Tây Dương Lâu sử dụng thủ pháp 
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Khu cảnh Cửu Châu Thanh Án trong Viên Minh Viên từng là nơi hoàng đế chiêu đái yến tiệc, sau 


bị thiêu rui trong làn бап lửa của liên quan Anh, Pháp. 


truyền thống Trung Quốc trong bố cục và hình thể kiến trúc, như tháp 
phun nước xây theo hình dáng tháp Phật Trung Quốc, thay tượng người 
löa thể của phương Tây bàng tượng linh thú, hoa văn truyền thống Trung 
Quốc dược sử dụng trong diêu khắc trang trí dá... nhưng về tổng thể, khu 
cảnh “Tây Dương Lâu” vẫn trở thành một khu vực дас biệt của Viên Minh 
Viên mang dậm tính chất nước ngoài với kiểu dáng khác hoàn toàn vườn 
cảnh truyền thống. Kiến trúc và văn hóa vườn cảnh Trung Quốc - châu Âu 
dã có sự kết hợp và “Tây Dương Lâu” là sự kết hợp dầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. Đối với xã hội phong kiến khép mình như Trung Quốc, thì dây 
là một dột phá dũng cảm về tính hiện thực. 


Đặc trưng thứ hai của Viên Minh Viên là kiểu dáng phong phú, hình 
thức da dạng, với nhiều nét biến dổi tinh tế trong kiến trúc. 
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Là một vườn cảnh hoàng gia lớn có tính chất của một li cung, nên 
Viên Minh Viên có nhiều chức năng, không những là vườn cảnh dể bậc dế 
vương vui chơi, thư giãn, mà còn là cung uyến dùng cho mục dich chính 
sự, thờ cúng tổ tiên, thờ Phật, dọc sách... Vì vậy, loại hình kiến trúc của Viên 
Minh Viên bao qóm cung diện, miếu dường, tự viện, nhà ở, trai phòng, 
phố chợ, sân khấu và hàng loạt dinh, dài, lầu, các cùng với những chiếc 
cầu, âu thuyền, bến thuyền... phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí. Phong 
cách những kiến trúc này dược hình thành từ những chức năng của chúng, 
bên cạnh dó chúng còn phá vỡ qui tắc truyền thống, sáng tạo thêm nhiều 
hình thức mới lạ. Ví dụ về hình dáng mặt bằng những ngôi nhà, ngoài hình 
chữ nhật, còn có nhiều hình dạng khác như chữ công, chữ trung, hình дар 
khúc, hình quạt... với dinh trong khuôn viên có dinh hình tứ giác, lục giác, 
bát giác, tròn, chữ nhật, ngoài ra còn có loại дас biệt là thủy lưu đình; hành 
lang cũng chia thành hành lang thẳng, gấp khúc trên triền núi, với nhiều 
kiếu bậc thang... Và hơn một trăm chiếc cầu củng có nhiều loại khác nhau 
như cầu Бапа, cầu дар khúc, cầu vòm... 


Những quần thể kiến trúc dược cấu tạo bởi những nhóm kiến trúc 
khác nhau có kiểu dáng rất da dạng. Những tổ hợp kiến trúc truyền thống 
cố dại Trung Quốc phần nhiều абі xứng qua trục chính, có bố cục của 
một tứ hợp viện qui chỉnh. Về tống thế, tuy quần thế kiến trúc của Trung 
Quốc không có loại nào vượt qua loại truyền thống này, nhưng lại áp dụng 
phương thức xử lý linh hoạt: một là, trên cơ sở дїй lại cấu trúc trục chính, 
sử dụng phương thức kiến trúc hai bên trục chính không hoàn toàn dối 
xứng nhau. Lấy ví dụ quần thể kiến trúc Hối Phương Thư Viện, bố cục ngôi 







Tàn tích của Đại Thủy Pháp 
trong Viên Minh Viên. 
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Cách bài trí mang đâm nét cố điển của Bài Văn Điện trong Van Thọ Sơn. 


nhà như hướng thẳng, hướng ngang déu ít nhiều liên quan дёп trục chính, 
nhưng hai bên trục chính thì một bên là gian nhà trệt, bên kia là gian nhà 
hai tång; dối với hai bên trái và phải của trục ngang, một bên là nhóm kiến 
trúc gồm gian nhà hai tầng, gian nhà trệt, hiên đình, còn bên kia chỉ là một 
ngôi dinh bốn mat; hai là, tại vị trí бі xứng xây dựng kiến trúc có hình thức 
khác nhau, ví dụ hai bên kiến trúc chính trong quần thể kiến trúc Thiên 
Nhiên Dó Họa là сап lấu nhiều tầng và nhà trệt, vị trí tuy đối xứng nhưng 
hình dáng khác nhau; ba là, chỉ giữ lại sự абі xứng qua trục chính qiữa cổng 
chính kiến trúc và sảnh chính của kiến trúc, những kiến trúc khác sắp dạt 
theo tùy dịa hình, ví dụ về quần thể kiến trúc Tứ Nghi Thư Ốc, ngoài cửa 
chính và gian lầu hai tầng có sảnh tuân theo tính dối xứng qua trục chính, 
những gian nhà khác déu dược sắp dat một cách linh hoạt và tinh tế theo 
thế núi, dòng nước. 


Kiến trúc trong vườn dëu xây theo kiểu của giới quan lại miến bắc, 
bên trong trang hoàng hoa lệ, sắp dặt tình tế, mang khí phái của hoàng 
gia. Về hình dáng của kiến trúc, ngoài khu cung dình và một số ít kiến 
trúc diện dường quan trọng khác, da số diều trang trí don giản, kèo cột 
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Khí phách hoàng gia 


văn дій màu sắc nguyên thủy của våt liệu hoặc nếu cán thi trang trí dõi 
chút. Vì thể toàn khu vườn với дап 120 quản thể kiến trúc, nhưng xét về 
tổng thể thì không hề sang trọng, xa hoa, mà ngược lại hoàn toàn hài hòa 
với сау cỏ trên bò dưới nước xung quanh, hình thành một môi trường 
vườn cảnh miền hắc với không gian nước mang дап chất sông nước của 
vùng Giang Nam. 


Thanh Y Viên (Di Hòa Viễn] 


Thanh Y Viên là tiền thân của Di Hòa Viên, nám qiữa Tịnh Minh Viên và 
Viên Minh Viên của Ngọc Tuyển Son. Trước kia nơi dãy vốn có Ung Sơn дійа 
vùng dät hãng phẳng, hồ nước trước núi có tên là Ung Sơn Bạc, vùng dất 
мибт cảnh thiên nhiên nơi пау dược xây dung vào thời nhà Nguyên. 

Thanh Y Viên dược xảy vào năm 1750 trên vùng дат có Ung Sơn và 
һб nước, cùng với bản thiết kế qui hoạch хау dựng mô phỏng Тау Hồ của 
Hàng Châu. Сап Long rất thích vườn cảnh thiên nhiên, từng sáu lån xuống 
Giang Nam, lán nào cũng dën Hàng Châu, qua dó có thể thấy tình yêu của 
ông dành cho Тау Hỗ. Trong quá trình cải tạo, hỗ nước dược nạo vét, mở 
rộng, dất công trình dược дар lên Ung Sơn, hình thành thế tựa núi 
nước, tức núi tiến sát nước, nước bao quanh núi; tại phía tây không gian 
nước, một con dë dài tü nam дёп bắc dược mô phỏng theo Tó Bë của Тау 
Hồ với nhiều nhánh dë, chia mặt hồ thành ba phản. Cùng lúc dó Khê Hà 
dược dào tại mặt phia bác núi, liên thông với nước hỗ trước núi, hình thành 
hỗ cục sơn thủy tương lần. Sau khi dược cải tạo, Ung Sơn goi là Vạn Tho 
Som, hó nước trước nủi qọi là Côn Minh Hồ. Từ bó cục Thanh Y Viên có thể 
thấy, Vạn Tho Son và hồ Côn Minh có mỗi liên hệ mặt thiết, từ việc phản 
chia cho dën hình dáng mặt nước của hỗ Côn Minh, vị trí và phương hướng 
của Тау Dá trong hồ déu giống với Тау Hồ ở Hàng Chảu. 

Ba số cảnh quan trong vườn déu xảy theo Vạn Thọ Son và hó Côn 
Minh. Sườn phía nam của Vạn Thọ Son có Bài Văn Điện với mái пабі lưu ly 
màu vàng sảng rực cả vùng trời, có Phật Hương Сас nguy nga trong thë 
ngự trị toàn khu ушп. Từ Phật Hương Các phóng tám mắt га xa, hó Côn 
Minh sóng nước län tán, Tây Bë như dải lụa xanh uốn lượn дар dòn, сац 
Thập Thất Khổng (cầu 17 vòm) soi bóng mặt hó, Hàm Hư dường, Tản Giám 
Đường, Trị Cảnh Các vững chãi trên дао trang thế chan kiếng. Bên bë hồ 
còn có thuyền да nổi tiếng, có Trấn Thủy Đồng Nguu дер dën diệu kỳ, có 
Tri Xuân Binh là nơi ngảm cảnh vào xuân cùng nhiều cảnh quan khác. Tại 
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triển bắc Мап Tho San, quản thể kiến trúc Tử Đại Вб Chàu 
më phỏng chùa Тау Tạng trông rất hùng vĩ trang nghiêm. 
Hồ nước nơi chân núi chảy thành dòng chảy hiển hoà 
theo thể núi, tùy dia hình mà khi dỏng lúc mở. Hai bên bë 
cây cối хит хиё, cột vẽ kèo khắc lúc ẩn lúc hiện, kiến trúc 
phế mua bản tại doan giữa của Khê Hà nhộn nhịp thú vị. 
Men theo dòng nước về döng là дёп diểm тап cùng, khi 
chat nghe tiếng nước гос rách, là lúc Бап dã дёп Hài Thủ 
Viên tinh té tao nhã. 


Thanh Y Viên chia thành 3 khu cảnh: сипа dinh, tiền 
sơn tiền hó và hậu sơn hậu hå, tổng diện tích là 290ha, 
trong dó mặt nước chiếm 3⁄4 diện tích. 


Khu Cung dinh 


Thanh Y Viên và Sướng Xuân Viên, Viên Mình Viên 
dầu là vườn cảnh hoàng gia dưới hình thức li cung, nhằm 
dåp ứng nhu cầu của hoàng dë nën có một khu сипа 
dinh riêng, nám ở vị trí cửa chinh của vườn cảnh. Khu 
сипа dinh Thanh Y Viên пат phía dông hắc vườn cảnh, 
tọa lạc ở абс döng nam của Van Tho 5сп, mặt hước hó 
Côn Minh, Đông Cung Môn là cửa chính. Sở di khu cung 
dinh dat tại vị trí này là vì phía bắc nơi này агар Van Tho 
San, mặt hướng về hề Côn Minh, gån khu du cảnh thiên 
nhiên, phù hợp bá cục tién triểu hậu uyën truyền thống. 


Đông Cung Môn nằm chính gifa, 
trước khu cung dinh, nổi lién với quảng 
trưởng, tường cảnh (cỏ tác dụng như 
bình phong), cổng chào phía trước 
cửa, thể hiện phhong thái hoàng 
gia. Bước пао Đông Cung Môn là 
thấy ngay nhóm kiến trúc chính 
Nhân Tho Điện, bao аёт Nhàn Tho 
Môn, dại diện và phối diện nằm hai bën. 
Nhãn Tho Điện là nơi hoàng dë thiết triểu bàn 


Phảng 

Khải niệm phảng 
cảnh xuất nhát їй Ісаі 
thuyền hoa. Phăng 
làm tü dà không 
thể di chuyển, chỉ 
để thưởng thúc, tổ 
chúc yến tiệt, ngam 
cảnh, làm canh. Cau 
tan của рһапд như 
thuyền, chia thanh 
3 phản [а йаш айша, 
đuôi thuyền. Раи 
phang có diéu dài, là 
nơi để nqàm rảnh; 
phản giữa thuyền 
thắp xuống, hai bàn 
cũ б cửa dài, là nơi 
nghỉ ngơi, d3i tiệc; 
giữa thuyễn có cầu 
thang, chia thuyền 
lam hai tảng, tảng 
trên không sử dụng 
được, chỉ có tắc dung 
tao бапа. 
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chinh sự, trong diện có ghë vua, trước Thanh Yên Phàng trang Di Hòa Viên là chiếc thuyền 


diện có kỹ lần, lu hương và chậu nước với hình һап xe hơi nước được mô phỏng theo 


phương Tay. 
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Quan thế kiến trúc Bài Уап Điện, Phật Hương Các trên Vạn Tho Sơn 


Các 

Trong vườn cảnh, 
“các” cúng như lầu, 
nhưng nhỏ hơn. Mặt 
bàng có hình vuông 
hoặc hình đa giác, 
là kiến trúc có nhiều 
tầng, bốn mặt có cửa 
số, thường lam nơi 
đề sách, ngâm cảnh, 
cúng làm nơi thờ 
tượng Phạt lớn. 


bằng dồng, tôn thêm vẻ uy nghiêm của cung diện; vì dây 
là cung đình năm trong vườn cảnh li cung, nên khoảng sân 
trước diện vẫn phải trồng tùng, bách, hải dường và nhiều 
loại cây ăn quả, xây cả quốc hoa dài dế trồng hoa mẫu доп, 
bố trí thêm hó thạch dé thưởng thức, hình thành một khu 
dinh viện trong vườn cảnh. 


Xung quanh Nhân Thọ Điện có Di Vân Điện, Ngọc Lan 
Đường, Lạc Thọ dường... hợp thành kiến trúc tứ hợp viện, 
dây là nơi hoàng dế lưu ngu, trong khu cung dinh có một 
phần thuộc về hậu tấm. 


Khu Tiến Sơn và Tiến Hồ 


Khu cảnh quan này bao gồm phía nam triến núi Vạn 
Thọ và toàn bộ khu vực hó Côn Minh, là khu cảnh quan quan 
trọng nhất trong Thanh Y Viên, chiếm 88% diện tích toàn 
vườn cảnh, có thế chia làm hai phần Tiến Sơn và Hậu Son. 


Vạn Thọ Sơn từ dông sang tây dài 1000m, núi cao 60m, 
thế núi phía trước có dộ dốc khá cao, mặt chính hướng về 
nam, trước mặt là hồ Côn Minh, không gian thoáng dàng, 
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là nơi tập trung phong cảnh và kiến trúc chủ yếu của khu vườn. Kiến trúc 
chính trong khu vườn là Đại Báo Ап Diện Tho Tự пат trong khu vực trung 
tâm trước núi Vạn Thọ, là quà mừng thọ dành cho hoàng thái hậu. Quần 
thể kiến trúc này góm Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Da Bảo Điện, 
Phật Hương Các, Chúng Hương Giới Bài Lâu, Trí Tuệ Hải Điện, từ chân núi 
bên hổ, các kiến trức trải dọc triển núi theo một trục thẳng dứng hướng 
bắc nam. Sau khi bị liên quân Anh, Pháp thiêu rụi, Thanh Y Viên dược trùng 
tu, một nửa khu vực phía nam cải tạo thành quần thể kiến trúc Bài Vân 
Điện phục vụ mục dich thiết triều, trong khi vị trí trung tâm của nó không 
hé bị thay абі. Phía dông và phía tây bên trục chính có hai trục phụ. Như 
vậy, quần thể kiến trúc khổng ló với một trục chính, hai trục phụ nằm sừng 
sững ngay khu trung tâm phía trước Vạn Thọ Sơn. Phật Hương Điện trên 
nến dất bàng và Trí Тиё Hải Điện trên triển núi nổi bật với nét uy nghiêm, 
trở thành chủ thể của quần thể kiến trúc này. Bài Vân Điện, Phật Hương 
Các dều có mái ngói lưu ly vàng, xanh, trên hàng kèo tô diểm những tranh 
màu, trụ son cửa đỏ, màu sắc tươi tắn, hình dáng hoa lệ. Cổng chào và Trí 
Тиё Hải diện dược trang trí toàn bộ bång ngói lưu ly màu, chúng lấp lánh 
rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

Có hơn chục kiến trúc пат rải rác hai bên dông, tây của quần thể 


kiến trúc này. Hó Sơn trên їгіёп phía dông là một cảnh quan tuyệt dẹp 
nhìn về Ngọc Tuyền Sơn ở hướng tây, với phong cảnh mô phỏng Tây Sơn; 
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Van Tho Sơn, Côn Minh Hồ nhin tù xa. 


https://tieulun.hopto.org 


Tá cảnh (mô 
phỏng cảnh 
quan) 

Trong tác phám Viên 
Dã, Кё Thành chỉ ra 
ràng, “đặc sắc của 
vườn cảnh là tå cảnh”. 
Tü loại lớn nhu vườn 
cảnh hoàng gia, đến 
loai nhỏ là vườn cảnh 
tư gia, không gian 
đều có giới hạn, khi 
xây vườn đều dựa 
trên cơ sở trục tung 
và trục hoành, với 
mục đích làm cho 
người trong vườn 
được phóng tắm 
mắt và liên tưởng, 
phương cách nhìn 
nhỏ tháy lớn chính 
là tá cảnh. VỊ dụ như 
mô phỏng ngọn núi 
nơi phương xa, dòng 
nước từ ao hồ vùng 
phụ cần vườn cảnh, 
cảnh sắc tự nhiên 
quanh vườn... 


Khí phách hoàng gia 


Họa Trung Du trên lưng núi phía tây không những bao quát 
những láu các của Hồ Sơn xinh dẹp, mà còn trở thành cảnh 
quan chính khu phía tây bång dáng vẻ hoa lệ của mình; tại 
Lạc Thọ Đường dưới chân núi phía dông, màu xanh cây cỏ 
bên hồ nước và bức tường hoa màu trång cùng với bóng 
của chúng dưới hồ hình thành một cảnh quan дас thù rất 
là Giang Nam. Những cảnh quan пат гаі rác này lúc ấn lúc 
hiện dưới một mảng màu xanh của tùng, bách tươi xanh 
như tô ёт cho Tiền Sơn thêm diễm lệ дёп nao lòng. 


Nét дас sắc nhất ở nơi này chính là hành lang chạy từ 
dông sang tây dưới chân Vạn Thọ Sơn có chiều dài 728m. 
Trên hàng kèo dều là tranh màu trang trí, chủ dề dược thể 
hiện là các câu chuyện tiểu thuyết cố dién như Hồng lâu 
mộng, Tây du ký, Thủy hử... và hình ảnh của dộng vật, cây 
cỏ, cả ngàn bức tranh này háu như không hề trùng lặp. Khi 
tản bộ dưới hành lang, phóng tầm nhìn bên ngoài sẽ thấy 
khung cảnh núi non ao hó, dó là Ngọc Tuyến Sơn, Tây Sơn 
mờ ảo trong làn sương khói nước; дап hơn có thể thấy Ngọc 
Long Miếu, Thập Thất Khống Kiều như Бар bềnh trên nước, 
ngoài ra còn có thể quan sát mái cửa tường hoa của tứ hợp 
viện cùng với Phật Hương Các, Trí Tuệ Hải Điện trên lưng 
chừng núi; tại hành lang còn có thể thưởng thức hình ảnh 
lịch sử dược vẽ trên khắp hàng kèo. Hành lang có tác dụng 
liên kết cảnh quan xa gần thành một bức tranh sơn thủy, lại 
có thể che nắng che mưa, hơn thế nữa dây còn là một hành 
lang tuyệt vời với một phòng tranh xinh dẹp. 

Nơi rộng nhất hướng dông tây của hồ Côn Minh là 
1600m, chiều dài hướng nam Бас gần 2000m, hình thành 
không gian cảnh quan có chiếu sâu từ dông sang tây, từ 
nam дёп bắc, дат bảo hiệu quả cảnh quan cao nhất cho hai 
khu quan trong nhất là khu cung đình và Vạn Thọ Sơn. 


Hồ Côn Minh có bố cục nhất hồ tam dảo. Trong dó 
dáng chú ý nhất là dào Nam Hồ, trên dảo có Long Vương 
Miếu còn có tên là Quảng Nhuận Từ, phía dông của dảo có 
Thập Thất Khống Kiều nối lién bờ dông, là chiếc cầu dà lớn 
nhất trong vườn. Đầu phía dông chiếc cầu có dình Quách 
Như rất lớn với mái dôi hình bát giác. Phối cảnh một dảo, 


07 


ек? Vườn cảnh Trung Quốc 


08 





một cầu, một đình như một bức tranh trải dài, trở thành cảnh quan chính 
trên hổ Côn Minh. Gian nhà 2 tầng Hàm Hư Đường nổi bật tại mặt bắc của 
đảo, như dang vượt trên mặt nước mênh mông, hướng мё Phật Hương Các 
trên Van Thọ Sơn, phối thành hai cảnh quan dối xứng. Đứng trên lầu các, 
có thể quan sát toàn cảnh Vạn Thọ Sơn, nhìn xa về hướng tây là Tây Sơn và 
hình dáng của Ngọc Phong Tháp trên Ngọc Tuyến Sơn. Trên hai hòn дао 
còn lại dëu có lầu các và diện dường, chúng vừa là cảnh quan chính của 
không gian nước phía tây, vừa là nơi ngắm nhìn khung cảnh trời nước từ xa 
dën аап. 


Bờ tây của hó Côn Minh là sự mô phỏng hoàn toàn Tô Bë Tây Hồ của 
Hàng Châu, vị trí và hướng di của nó déu giống với Tô Dë, trên dê có sáu 
cây cầu, ngoài một cây cầu dá vòm tròn, những cây cầu còn lại dều xây 
thêm những mái dinh khác nhau với tên ао! là cầu dinh, chúng như từng 
hạt trân châu dính trên doạn bờ dê dài. 


Khu Hậu Sơn, Hậu Hồ 


Phần mở rộng khi cải tạo Thanh Y Viên chủ yếu là khu hồ trước núi, 
trong khi kiến trúc phía sau núi аап như chỉ là dãy tường quanh chân núi, 
hạn chế sự mở rộng về phía bắc của khu vườn. Nhưng trong không gian 
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Hành lang được cham trồ điêu khác. 
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Chùa Lạt Ma Tu Di Linh Сапһ. 


Phó thương mai sau khi tu sửa. 


hẹp và dài tại khu vực sau núi, người thiết kế dā bỏ nhiều công sức, sáng 
tạo một khu vực cảnh quan mang nét dặc sắc cho mình. 


Đại diện quan trọng nhất cho khu cảnh quan ao hó sau núi là Khê Hà. 
Dòng Khê Hà ở sườn bắc Vạn Tho Sơn dược dào theo hướng từ tây sang 
dông, dất dào dược dùng dế dåp núi. Khê Hà cùng với Vạn Thọ Sơn hình 
thành bố cục một sông giữa hai núi. Do sự hạn chế về địa thế, lòng sông 
Khê Hà dương nhiên không thế диа rộng, trên con sông hẹp có chiều dài 
từ dông sang tây là 1000m, người thiết kế có ý tạo cho dòng sông chỗ 
rộng, chỗ hẹp dan xen nhau, chỗ hẹp chỉ hơn 10m, chỗ гӧпд hơn 70m, có 
thế hình thành một mặt hồ nhỏ, dồng thời muon thế núi phía bác kết hợp 
với dòng sông, nên khi khúc sông rộng thì thế núi thấp, khúc sông hẹp thì 
dó cao núi tăng. Thuyền di chuyến trên sông, từ tây sang dông, hai bờ dều 
là núi, trên núi cây cối хит xuê tươi tốt, mặt nước lúc mở lúc hẹp, dòng 
sông uốn lượn lững lờ, lúc thì hiên, tạ, dinh, dài như di vào dòng nước, lúc 
thì cung diện lầu các thoát ấn thoát hiện qiữa lưng chừng núi, tùng, bách 
xanh biếc, loan phong (một loại cây) dỏ rực, cảnh sắc tĩnh mịch, vô cùng 
xinh dẹp. 


Điểm dặc sắc ở doan giữa dòng Khê Hà là quang cảnh con dường 
mua bán được xây dựng theo mô hình phố mua bán bên sông vùng Tô 
Châu, Nam Kinh. Đi vào doan sông dài 270m này, cửa tiêm hai bờ san sát, 
cờ phướn nhà buôn phần phật bay trong gió, mỗi khi hoàng dé xuất du, 
thái qiam trong cung dược lệnh cải trang người bán và khách hàng, nơi 
dây bỗng trở nên ốn ào náo nhiệt, không khác cảnh chợ vùng sông nước 
Giang Nam. 
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Toàn cảnh Hài Thú Viên với nét tỉnh tế và bố cục chát ché. 


Thế núi Hậu Sơn khá dài, cũng có hơn chục kiến trúc giống như Tiền 
Sơn. Trong dó quan trọng nhất là Tu Di Linh Cảnh Tu пат ở vị trí trung tâm 
Hậu Sơn, dây là kiến trúc chùa Phật lớn nhất trong vườn cảnh hoàng gia 
kiểu li cung, vừa thỏa тап nhu cầu lễ Phật của hoàng dé, vừa có tác dụng 
tăng cường tình doàn kết giữa дап tộc thiểu số Tạng và Mông. Một nửa 
khu vực trước miéu tự bao аёт cổng chào, quảng trường, Đại Hùng Bảo 
Điện, Phối Điện... và nửa khu vực phía sau là quần thể kiến trúc tôn giáo to 
lớn mô phỏng hình dáng chùa Tang Da (Samye Gompa) nổi tiếng Tây Tạng 
với Đài Hồng Đài sừng sững, diện thờ mặt trời, mat trang rất dac trưng và 
tháp Lạt Ma có hình tượng rõ nét, пат trên trục chính của Hậu Sơn. 


Hai bên quần thể kiến trúc Tu Di Linh Cảnh có hơn mười quần thể 
kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Giữa những kiến trúc này là một lối di пат ở 
lưng chừng triển núi xuyên suốt dông tây, dường mòn trên núi quanh co 
uốn khúc, hai bên dãy những cây tùng, cây bách. Có kiến trúc пат gần lối 
di, có kiến trúc пат sâu trong rừng, nối liền dường lớn Бапа những dường 
mòn. 

Nếu so sánh cảnh quan giữa khu Tiến Hồ của Tiền Sơn và Hậu Hồ của 
Hậu Sơn thì có thể thấy cảnh quan Tiến Hó rộng lớn, có không gian mở, 
trong khi Hậu Hồ thì tính lạng, khép mình. Đứng trên mat sân của Phật 
Hương Các nhìn thẳng về trước là cảnh quan khu hó nước nối lién với cánh 
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dồng mênh mông bát ngát; hai bên trái và phải là khu vườn cảnh với cây 
cối um tüm, xa xa là Tây Sơn trong làn sương то ảo với ngon tháp Ngọc 
Tuyền; tất cả пат trong tầm nhìn rộng mở, không gian thoáng dạt. Trên 
Tiền Sơn, bất luận là Bài Vân Điện, quần thế kiến trúc Phật Sơn Các, hay là 
Hoa Trung Du và Lạc Thọ Đường, Tịch Giai Lâu пат hai bên trục chính, tất 
cả déu dược xây trước núi, hoặc bên bò hó. Phía trước những kiến trúc này 
déu có không gian thoáng rộng, thích hợp ngảm cảnh. Trong khi Hậu Sơn 
Hậu Hồ lại khác hoàn toàn, dòng suối uốn mình giữa hai triển núi, dường 
trên núi như len lỏi qiữa rừng гат, da số quần thể kiến trúc déu ấn mình 
giữa vùng trũng của ngọn núi um tüm cỏ cây, bất kể là môi trường núi non, 
sông suối, hay là không gian giới hạn như quần thể kiến trúc, chúng dều 
tĩnh mịch, sâu lầng. Nếu xét về yếu tố ngoại quan nội hàm, thì nơi này dõi 
lập hoàn toàn với khu Tiến Sơn Tiền Hồ. 


Dưới chân núi phía dông bắc Vạn Thọ Sơn có một vườn cảnh nhỏ, và 
là vườn cảnh của những vườn cảnh, có tính dộc lập khá cao, mô phỏng từ 
Ký Sướng Viên ở Vô Tích. Khi di thị sát Giang Nam lần dầu, Сап Long không 
ngớt lời khen ngơi nghệ thuật vườn cảnh Ký Sướng Viên, và lệnh cho họa 
sĩ vẽ lại thành tranh dể mang về Bắc Kinh, thế là khi хау dựng Thanh Y Viên, 
một qóc váng dược dành cho Huệ Sơn Viên, sau dó dối tên thành Hài Thú 
Viên. 





Quần thế kiến trúc hai mät nam và bác của Van Thọ Sơn. 
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Hài Thú Viên như Ký Sướng Viên, vẫn chọn hó nước là không gian 
trung tâm, cạnh hó là nơi tập trung cảnh quan núi dá nhân tạo, và phía 
còn lại chủ yếu là các kiến trúc, tất cả cùng tạo nên kiểu không gian vườn 
cảnh khép kín. Hồ nước giữa vườn và diện tích mặt nước trong Ký Sướng 
Viên tương dương, một góc của hồ là Trí Ngư Kiểu vốn mô phỏng Tri Ngư 
Giám trong Ký Sướng Viên dược bắc trên mạt nước, tạo thành vịnh nước 
nhỏ, cách thức và vị trí xây dưng tương tự Thất Tinh Kiểu trên mặt hố của 
Ký Sướng Viên. Tai bờ bắc Hài Thú Viên, nước từ Hậu Khê hà dược dưa lên 
núi nhân tạo, muon sự chênh lệch dô cao dể tạo dòng suối Ngọc Cầm Hiệp 
với nhiều tầng bậc, dạt hiệu quả về âm thanh và hình dáng như suối Bát 
Ат trong Ký Sướng Viên. Hàm Viễn Đường ngày nay dược xây dựng sau аб, 
Hàm Thư Kinh quanh núi nhân tạo nám phía dông bắc Hàm Viễn Đường, 
vẫn giữ nguyên dáng vẻ của dường mòn trên núi dá trước dây. 


Kiểu dáng kiến trúc của dinh, tạ, hành lang trong Hài Thú Viên khác 
nhau hoàn toàn. Đình góm dinh vuông, dinh tròn, dinh hai mái, và Trường 
Đình vắt vo trên mät nước... Hành lang thì có hành lang rỗng, hành lang 
ven tường, hành lang аар khúc, hành lang báu, hành lang trên mặt nước. 
Dù sử dụng kiến trúc cung uyển miền bắc, nhưng loại bỏ dược cảm giác 
nặng пё của kiến trúc hoàng gia, mang lại sự thanh thoát, cùng với cách 
bố trí thực vật thủy sinh, nơi này hình thành một môi trường dầy dac tính 
vườn cảnh Giang Nam. Những kiến trúc này liên kết nhau Бапа hành lang, 
hình thành tuyến dường dể dạo bước ngắm cảnh quanh hồ. Bước trong 
hành lang, nhìn trải hoặc phải, dều có thể thưởng thức những bức tranh 
phong cảnh khác nhau chen giữa dinh, tạ, hành lang, với khuôn tranh là 
hàng kèo, hàng cột. Tháng tư dầu xuân, chổi non dương liễu ven bờ khẽ 
cham mặt hồ, tháng bảy giữa hè, hoa sen rộ nở khắp hồ, cảnh hó lúc này 
càng quyến rũ hơn. 


Di Hòa Viên là vườn cảnh hoàng gia dược xây cuối cùng trong lịch sử 
Trung Quốc. Nơi dây phong cảnh thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo hòa 
quyên vào nhau, mang cả tính hoành tráng của vườn cảnh hoàng gia và 
nét tinh tế của vườn cảnh Giang Nam, nó dạt дёп dinh cao trong qui hoạch 
chỉnh thể, ý tưởng, sáng tạo và cả sự phong phú về cảnh quan... của vườn 
cảnh, thể hiện thành tựu дїпһ cao trong kiến trúc vườn cảnh dời Thanh. 


Sơn Trang nghỉ dưỡng Thừa Đức 


Sơn Trang nghỉ dưỡng, còn gọi Li cung Thừa Đức, có tên ban dấu là 
Hành Cung Nhiệt Hà, thuộc một nửa khu vực thành phố Thừa Đức về phía 
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bắc, có diện tích 5.640.000n7, là vườn cảnh hoàng gia lớn nhất còn lại của 
Trung Quốc và là khu phong cảnh văn vật nổi tiếng Sơn Trang bắt dầu xây 
dựng vào năm Khang Hy thứ 42 (1704), dën пат Сап Long thứ 55 (1790) 
thì hoàn thành. Trải qua 87 năm xây dựng, nơi dây có lầu, dài, diện, các, 
hiên, trai, dinh, tạ, miếu, tháp, hành lang, cầu, tổng cộng hơn 120 kiến trúc. 
Tên của 36 cảnh quan nổi tiếng trong khuôn viên dược Khang Hy dich 
thân viết, dây là vườn cảnh hoàng gia có tính chất của một li cung lớn nhất 
dời Thanh. Năm Сап Long thứ 16 (1751), kiến trúc Sơn Trang dược tăng 
cường, hình thành Сап Long Tam Thập Lục Cảnh, và 8 ngôi chùa пат bên 
ngoài Sơn Trang dược liên tiếp xây sau dó, tạo nên quần thế kiến trúc cổ 
dại khổng lồ với sự kết hợp thành nhất thế của cung dinh, miếu mạo, vườn 
cảnh. 

Sơn Trang nghỉ dưỡng dược qui hoạch tống thé theo bố cục truyền 
thống tiền cung hậu uyến, gốm khu cung dình năm phía trước, khu vườn 
cảnh phía sau. Do dia hình và cảnh quan khác nhau nên khu hậu tuyển chia 
thành khu ao hồ, khu dồng bằng và khu абі núi. 


Khu Cung đình 


Khu Cung đình nám phía nam Sơn Trang, bao gồm quần thế kiến trúc 
ba cung diện năm song song, chính cung là kiến trúc chủ dạo trong khu 





Рат Bạc Kính Thành Điện trong khu Cung đình. 
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cung diện, bao gồm khuôn viên cửu tiến, chia thành hai khu là tiền triều, 
hậu tẩm. Chính diện gồm Tứ Tri Thư Ốc, Yên Ba Trí Sảng, Vân Sơn Tháng 
Địa... là nơi hoàng dế xử lý việc triểu chính, dọc sách và lưu ngụ. Trong dó, 
nơi nổi tiếng nhất trong diện Yên Ba Trí Sảng là chính diện của khu chính 
cung và hậu tẩm, dây cũng là tám cung của hoàng dé nhà Thanh. Địa hình 
nơi dây cao thoáng, bốn bé núi dồi bao quanh, mỗi пат dén hè, mặt hó 
tính lạng, gió thổi hiu hiu, dược Khang Hy dặt tên Yên ba Trí Sảng, dứng 
dầu Khang Hy Tam Thập Lục Cảnh trong Sơn Trang nghỉ dưỡng. 

Xét về quy mô và số lượng quán thể kiến trúc trong khu cung dinh, 
Sơn Trang nghỉ dưỡng là kiến trúc lớn nhất trong số những vườn cảnh 
hoàng gia, và tất cả kiến trúc dếu hài hòa với phong cảnh xung quanh. Vé 
hình dáng, những kiến trúc cung dình này tuy rộng và lớn, nhưng không 
hề cao, các gian phòng còn dược liên kết với nhau bằng những hành lang, 
giúp các gian nhà duy trì thế bằng phẳng và thoáng rộng. Về mät kiến trúc, 
mái nhà không dùng ngói lưu ly mà dùng toàn ngói xám, xà ngang, cửa sổ 
dëu không phối thêm màu, giữ lại màu nguyên thủy của vật liệu, nếu сап 
thì thêm màu nhã nhạt, ngay cả Đạm Bạc Kinh Thành Điện cũng vậy, toàn 
bộ cột trụ dại diện, cửa sổ dều sử dụng màu sắc tự nhiên từ Nam mộc, cửa 
sổ dược trang trí bằng các tác phẩm gỗ diêu khắc tinh tế, không xa hoa. 
Cách bài trí trong vườn rất dược chú trọng, cây tùng dược trồng tản mát 
trong khuôn viên, tùng già kết hợp những tảng да xếp chồng tạo thành, cổ 
kính nhưng vẫn mang hơi thở của vườn cảnh. Tại Tùng Hạc Trai và dạt diện 
sau cùng của đông cung dều dùng dá tự nhiên dể lát nền hoặc tôn tạo 
sườn núi, giúp khu cung dinh và vườn cảnh kết nối với 
nhau một cách tự nhiên. 


Thời kỳ Khang Hy, Сап Long, mỗi lần 
hoàng dé xuất tuần, tổ chức hoạt dộng tại 
thao trường déu diều dông binh та, dẫn 
theo nhiều quan vän, tướng võ, về sau 
những hoàng dế dến dây nghỉ mát vào 
mùa hạ dều mang theo phi tần, nên Sơn 
Trang trên thực tế дап trở thành một trung 
tâm chính trị khác ngoài kinh thành. 


Khu Bạc Hó 


Sơn Trang nghỉ dưỡng có một dặc diểm rất nổi 
bật là núi thật nước thật dược lấy làm cơ sở cho bố 
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Cành quan Thủy Tam Tạ. 
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cục trong vườn cảnh. Khu Bạc Hồ năm ở phía dông nam Sơn Trang có diện 
tích 43 ha. Nơi dây giống Viên Minh Viên, déu dược xây trên khu dất bảng, 
nước là chủ thé tổng công có tám дао nhân tạo lớn nhỏ, với tám hồ nước, 
chúng dan xen, nối liền với nhau bởi những con dë, dòng sông, chiếc cầu, 
tạo nên khu cảnh nước Bạc Hó với nước, dảo, dê, cầu. Nơi này chỉ chiếm 
1/10 tổng diện tích nhưng lai tập trung hơn một nửa kiến trúc của toàn 
khu vườn, những kiến trúc dó dược xây trên các dảo, trong dó quy mô nhất 
là Như Y Châu, Nguyệt 53с Giang Thanh, Văn Viên Sư Tử Lâm... Trước khi xây 
dựng chánh cung, Như Y Châu là nơi hoàng dế làm việc và lưu ngu; Nguyệt 
Sắc Giang Thanh là nơi hoàng dế dọc sách, nghỉ ngơi; Văn Viên Sư Tử Lâm 
năm phía dông nam Sơn Trang, là khu vườn do các non bộ tạo thành, mô 
phỏng theo vườn cảnh tư gia Sư Tử Lâm ở Giang Tô, cảnh sắc rất dẹp. 


Nhưng kiến trúc quan trọng nhất ở khu Bạc Hồ cần phải kể дёп Kim 
Sơn Đình và Yên Vũ Lâu. Kim Sơn Đình năm ở trên một дао nhỏ phía bờ 
dông Đặng Hồ khu hồ nước, vì dịa hình và hình thái quần thế kiến trúc ở 
dây rất giống Giang Thiên Tự trên Kim Sơn thuộc Trấn Giang tỉnh Giang Tô, 
nên có tên là Kim Sơn Đình. Kim Sơn Đình như dược xây từ ngon núi Đặng 
Hồ, trông rất hùng vĩ, từ trên kiến trúc này có thế nhìn паат cảnh ѕас khu 
Bạc Hồ, vùng dồng bảng và khu cảnh Sơn Nhạc ở phía tây, phía bác, phong 
cảnh nơi dây nên thơ hữu tình. Yên Vũ Lâu năm trên đảo nhỏ nhất ở phía 


Cận cảnh Yên Vú Lâu. 
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bắc của dảo lớn nhất là Như Ү Châu trong khu Bạc Hồ, vì phong cảnh, dịa 
hình nơi dây giống danh lam thẳng cảnh ở hồ Gia Hưng Nam, Chiết Giang 
nên dược dat tên như vậy. Bốn bé xung quanh Yên Vũ Lâu là nước, không 
gian thoáng dáng, trên dảo có một tổ hợp kiến trúc vườn cảnh, trong 
khuôn viên có trồng những cây tùng cao chót vót, dọc bờ hồ là những 
cành liễu; lầu, các, dinh, dài nơi cao chỗ thấp, déu dang soi mình bên hồ, xa 
xa phối thêm cảnh núi, bất kể từ góc dó nào, cảnh sắc déu dẹp tua tranh 
vẽ. Yên Vũ Lâu và Kim Sơn Đình hướng về nhau qua mặt hó, một dông một 
bắc hình thành dối cảnh. 


Tai khu Bạc Hồ, nước, дао quyện lån vào nhau, dê, cầu liên thông, 
mang dâm phong thái cảnh sắc vùng Giang Nam, so với cảnh núi non, 
sông nước của Viên Minh Viên, Dị Hoà Viên, nơi dây không rộng lớn bằng, 
nhưng vì có sự nổi trội của khu Sơn Nhạc, khu cảnh Bình Nguyên, khiến 
cho góc nhìn trở nên phong phú. Tuy không có cảnh quan thể hiện khí 
phái của bậc đế vương như Vạn Thọ Sơn, Phật Hương Các, nhưng cảnh 
quan nơi này trở nên thân thiện gắn ай! với các dảo, dê liên kết nhau, với 
những cánh sen vô số trong hó, và những cành liễu ngan ngát hương thơm 
dọc bờ hồ. 





Tü khu Binh Nguyên nhàn khu Son Nhạc qua con sông tu nhiên. 
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Khu Binh Nguyễn 


Khu Binh Nguyên của Son Trang là một mảnh dät dài và hẹp, năm 
phía Bắc khu Bạc Hồ, có diện tich tương dương Bạc Hồ. Một nửa phía dông 
của khu Binh Nguyên là Vạn Thụ Viên, nơi trồng rất nhiều сау, nuôi nhiều 
nai, hươu. Một nửa phía tày là Thi Mã Bai, là một dồng cỏ mênh mông, thể 
hiện sự bao la của vùng thảo nguyên nơi biên ải. 


Khu Bình Nguyên là nơi các bậc dế vương tổ chức hoạt động yến tiệc 
ngoài trời, là nơi chủ yếu tiến hanh các hoạt dộng chính trị, cũng là nơi có 


nhiều дас diểm khác biệt trong Sơn Trang. Năm 1771, vua Сап Long дёп 
Son Trang dể gäp thủ lĩnh Ác Ba Tích của tộc người Thổ Nhĩ Hỗ Đặc ở Đông 
Qui, và dich thân viết bia văn” Thổ Nhĩ Hỗ Đặc Quy Thuận Ký Toàn Tập” và “Uu 
Tuất Thế Nhĩ Hỗ Đặc Chúng Ку" дёп nay hai bia văn này vẫn дото sừng 
sững trong miếu Phổ Đà Tông Thành ngoại thành Thừa Đúc. 

Phía dông bác khu Bình Nguyên có một ngôi chùa là Phát là Vinh Huu 
tu, dũng một góc Van Thu ат trong không gian hoàn cảnh yên tĩnh, ving 
vẻ. Trong tự có tháp Ха Lợi cao chín tầng, màu vàng cam giữa nền trời xanh 


thăm làm ngọn tháp nổi båt. Phía cực nam khu Bình Nguyên dọc theo hồ 


có hỗn ngôi dinh năm tü Тау sang dòng, dó là Thủy Lưu Văn Tại, Hào Bộc 
Gian Tưởng, Lên Chuyển Kiều Mộc va Вб Biển Tùng Việt. Bốn ngôi dinh 
này có hình thái khác nhau, dể phối hợp với hoàn cảnh xung quanh nên 
điện tích của chúng cũng lớn hon so với các dinh khác, dãy là nơi lý tưởng 
nhất dể nhìn ngảm phong cảnh khu Bạc Hồ, và là vùng dệm gita hai khu 
phong cảnh nam ма hắc, giúp hai khu cảnh quan khác nhau này tiếp nối 
nhau, không tạo cảm giác hụt hãng. 


Khu Sơn Nhạc 


Khu Son Nhạc chiếm hết toàn bô phía tây hắc của Son Trang, tương 
dương 4/5 diện tích của Sơn Trang. Đặc diểm dia hình núi nơi dây là liên 
tục và trải dều, không dinh cao chót vát cũng chẳng có vực sâu thăm thảm, 
đất dai trên núi phì nhiêu, сау có um tüm. Để khu Sơn Nhạc vừa có thể 
подат cảnh, vừa có thể dao chơi và lưu ngu, lối di dược thiết kế ngang dọc, 
cùng hcm hai mươi miếu tư, vườn cảnh ма quần thể kiến trúc. 

© qiữa bốn thung lũng chinh là bốn dưỡng núi chính, từ dày chia ra 
vô số con dường lớn nhỏ dẫn дёп các núi hoặc quản thể kiến trúc khác. 
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Ehu 5ơn Nhạc trong Son Trang nghỉ dưỡng. 


Doc bốn dường chinh пау còn trồng vë số các loại cây có дас trưng riêng, 
ví dụ hai bën соп dường ở thung lũng rừng nguyên sinh déu trồng những 
сау tùng già, cao, lå tùng như тау che cả mặt trời, nên có tên là lùng Мап 
Hiện. 


20 ngôi miču tự và kiến trúc vườn cảnh dược phân bë khắp nơi, ngoài 
bön ngôi chùa xây trên dinh núi, còn lại déu ẩn hiện trong các sơn cốc. Lầu 
các, hiên sảnh, dinh да, hành lang dược хау theo từng dia hình, bố cục linh 
hoạt, số kiến trúc tuy không nhiều, phong cách dan giản, không xa hoa, phù 
hợp với cảnh quan xung quanh của Son Nhạc, qiữ dược tính thiên nhiên. 


Trên bốn dinh núi déu có dinh, dó là Tứ Diện Văn San, Thuy Phong Lạc 
Chiếu, Nam San Tích Tuyết và Bắc Thám Song Phong. Tứ Diện Мап Son nằm 
trên dinh núi tây bắc khu Sơn Nhạc, nơi này có mực nước biển cao, trong 
dinh có thể nhìn thấy núi поп ở xa ngàn dam dang дат mình trong khói 
тау. Thuỷ Phong Lạc Chiéu пат ở dinh núi phía tây nam khu San Nhạc, 
mỗi lån mặt trời lặn, từ dinh Thùy Phong Lạc Chiếu ta có thể thấy cả Баш 
trởi một màu dó, tảng dá Khánh Thùy Phong ở hướng dông nam hiện lên 
màu vàng hùng vĩ, dẹp tựa như tranh. Nam San Tích Tuyết và Вас Thẩm 
Sang Phong nằm ngay phía bắc khu Bạc Нё, khu Bình Nguyên, tạo nën 
cảnh dối cảnh về phía Бас khu vườn. Sau mùa dónq tuyết rơi, từ Nam San 
Tich Tuyết Đình, chỉ thấy lầu, các, hiên, tạ dược phủ một lớp tráng ngắn, 
bỏng In xuống hồ dẹp như tiên cảnh. 

Trang Sơn Trang nghỉ dưỡng cùng lúc có bến khu cảnh, khu cung 
dinh với khuôn viên và quản thể kiến trúc, khu hồ nước với yếu tổ sông 
nước Giang Nam rõ rệt, khu Binh Nguyên với vẻ dẹp vùng thảo nguyên, 
và cả khu Sơn Nhạc với khí thể hào hùng, những cảnh quan này tuy khác 
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nhau, có dặc thù riêng, nhưng уап bố trợ nhau. Việc hội tụ dặc trưng nam 
bắc này khó mà tìm thấy tại những vườn cảnh khác. 


Khu vườn cảnh Sơn Trang nghỉ dưỡng này không dơn thuần chỉ là 
khu Sơn Trang, mà còn bao hàm không gian xung quanh, trong dó nổi 
tiếng nhất là Ngoại Bát Miếu. 


Ngoại Bát Miếu 


Ngoại Bát Miếu dược xây trên triển núi chập chùng thuộc khu абі núi 
phía dông và phía bắc của Sơn Trang. Trên thực tế, nơi dây không chỉ có 
tám mà có tới mười hai ngôi chùa, nhưng vì trong tám ngôi chùa có những 
vị lạt ma do triều dình phái dến, lương bống do Lý Liên Viện chỉ trả, và tọa 
lạc tại vùng biên ải, nên tên 
dược goi chung như thế. “Ngoại 
Bát Miếu" là ngôi chùa Phật 
qiáo Tây Tạng, thời gian xây 
dựng là 67 năm, có thể nói dây 
là thành quả của “Khang Hy 
thịnh thế”, kiến trúc tỉnh xảo, 
phong cách khác lạ, là sự kết 
hợp của các nến văn hóa Нап, 
Mông, Tạng. Tại dây có thể cảm 
nhận dược hào khí của Potala 
Palace (Tây Tạng), thấy dược sự 
hùng vĩ kỳ bí của Tashilhunpo 
Monastery (Shigatse), nhận 
га dặc trưng của Ngũ Đài Sơn 
(Sơn Tây), thưởng thức vẻ dẹp 
chùa Cố Nhi Trát (Tân Cương), 
và có thế chiêm ngưỡng dược 
tượng Phật bång дб lớn nhất 
thế giới - Thiên Thủ Thiên Nhãn 
Quan Thế Ат Bồ Tát. Nhìn 
từ bên ngoài, cho dù là cung 
diện hoàng gia trang nghiêm 
trầm mặc, hay dinh, hiên, tạ, 
các với mục dích phục vụ nhu 
cầu vui chơi, thì các kiến trúc 
bên trong Sơn Trang dều sử 
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dụng gạch xanh ngói xám, thể hiện phong cách giản dị, tu nhiên; trong khi 
kiến trúc bên ngoài là “Ngoại Bát Miếu” sử dụng ngói lưu ly sặc sỡ, có kiến 
trúc còn dùng cả ngói mạ vàng. Nhìn từ xa, Ngoại Bát Miếu uy nghi tráng 
lệ, lộng lẫy, sang trọng, là sự dối lập rõ rệt với tính giản di tao nhã của Sơn 
Trang. Triều Thanh xây dựng những ngôi miéu này, ngoài việc bày tỏ lòng 
kính trọng dối với tín ngướng Phật giáo của những người dân tộc thiểu số 
- người Mông và người Тапа, diều quan trọng hơn chính là аду mạnh mối 
quan hệ giữa họ với chính quyền trung ương, phòng ngừa xung dột vùng 
biên giới, có thể nói, mục dich chính trị да vượt qua y nghĩa tôn giáo. Vì thế 
có người cho rằng, bố cục của Sơn Trang nghỉ dưỡng Thừa Đức và những 
kiến trúc dến miếu xung quanh là hình ảnh thu nhỏ của một quốc gia 
phong kiến đa dân tộc. 


Sự khác biệt giữa vườn cảnh Hoàng gia và Tư gia 


Vườn cảnh hoàng gia và tư gia là hai loại vườn cảnh cổ diển lớn của 
Trung Quốc, giữa hai loại vườn cảnh này vừa có những diểm giống nhau, 
và những diểm khác nhau. 


Phong cảnh trong vườn cảnh hoàng gia và tư gia déu do con người 
tạo nên, chức nang của chúng là nơi vui chơi, giải trí, nhưng vì có sự khác 
biệt trong cuộc sống của từng chủ nhân và yêu cầu về vườn cảnh nên chức 
папа của chúng cũng khác nhau. Vườn cảnh tư gia mang dáng dấp nhà ở 





Chiếc cầu vòm xinh хап bắc ngang dòng suối trong Bắc Hải Тат Tinh Trai. 
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Đình đài bên hó nước thanh thoát, сб kinh trong Ký Sướng Viên Vô Tịch. 


nhiều hơn, cho nên trong vườn cảnh nhất dịnh sẽ có nơi lưu ngụ của chủ 
nhân, nơi tiếp khách, dọc sách, vui chơi... trong khi tại vườn cảnh hoàng 
gia, ngoài những nơi dã kể như trên, thông thường còn có miếu tự dể 
hoàng dế cúng bái tổ tiên, lạy Phật; trong vườn cảnh mang tính chất của 
hành cung, do hoàng dế lưu ngụ trong thời gian dài, nên nơi dây có thêm 
khu vực cho công việc triều chính của hoàng dế. Ngoài ra, mặc dù déu là 
nơi vui chơi, nhưng vườn cảnh hoàng gia có thêm nơi xem hát, phố mua 
bán, dinh dài dế xem pháo hoa, dất dai dế canh tác, trồng dâu nuôi tâm, 
dây là những nơi hiếm дар trong vườn cảnh tư gia. 

Về bố cục quy hoạch và cách tạo cảnh của vườn cảnh, cả hai déu lựa 
chọn phương thức mô phỏng tượng trưng, trong phạm vi có hạn hình 
thành vườn cảnh có hình hài của phong cảnh tự nhiên. Nhưng vì mỗi vườn 
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Thâp Thát Không Kiều khoáng đạt mềm mại trong Di Hòa Viên 


cảnh có diện tích lớn nhỏ khác nhau và theo duổi ý cảnh khác nhau, nên 
cảnh quan cũng sẽ khác nhau. 


Vườn cảnh tư gia loại lớn thì vài hécta, nhỏ thì vài chục mẫu (1 mẫu 
Trung Quốc tương dương 666,7m”), thậm chí có loại chỉ rộng vài mẫu, thủ 
pháp thường dùng là trong cái nhỏ thấy cái lớn, dường di thì khúc khuỷu, 
khung cảnh phải tinh lặng, tân dụng hòn non bộ, hành lang, vách tường 
dể ngăn chia không gian, lớn như một ngôi dình, một gian nhà, nhỏ như 
tảng dá, cây trúc déu có thể tạo thành một cảnh quan, qua đó có thể trải 
nghiệm sự hùng vi bäng góc nhìn hẹp. Nhưng vườn cảnh hoàng gia thì 
không như vậy, trừ ngự viên trong cung cấm, diện tích ở dây ít nhất cũng 
từ vài chục hécta trở lên, Tây Uyn khoảng 110 hécta, Thanh Y Viên 290 
hécta, Viên Minh Viên 350 hécta, Sơn Trang nghỉ dưỡng 564 hécta, trong 
một phạm vi lớn như vây thì cần nhiều công sức, dôi khi tận dụng ngọn 
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núi, dòng sông sẵn có, dôi khi phải dào hồ дар dê dế sáng tạo những khu 
cảnh quan có đặc trưng riêng biệt. Về diểm này, cái hồn của tự nhiên, trang 
nhã, giản dị mà vườn cảnh hoàng gia và da số vườn cảnh tư gia thể hiện có 
sự khác nhau, cảnh quan rộng rãi, thoáng mát, kiến trúc hùng vĩ, thể hiện 
sự to lớn, bao dung của vườn cảnh hoàng gia. 


Về vườn cảnh hoàng gia như vừa giới thiệu, có thể phát hiện một hiện 
tượng là không ít cảnh mô phỏng danh thẳng Giang Nam hoặc những 
vườn cảnh tư gia nổi tiếng. Là một thể loại của kiến trúc hoàng gia, vườn 
cảnh dã tiếp thu và sử dụng kỹ thuật xây dựng Кһар сас nơi không hån là 
chuyện la, vì kiến trúc hoàng gia phải tập hợp những nhân tài và kỹ thuật 
giỏi nhất nước dế phục vụ cho việc xây vườn cảnh. Để xây Tử Cấm Thành, 
hoàng dế Vĩnh Lạc dời Minh từng triệu tập mười vạn người thơ, trong dó 
có rất nhiều thợ khéo tay dược tuyển từ phía nam; triều dinh nhà Thanh 
thiết lập bộ phận chuyên quản lý quá trình xây dựng Tử Cấm Thành, phụ 
trách xây sửa cung diện, chế tác 4б gia dụng và vật phẩm ngự dụng, trong 
dó có không й thợ mộc tay nghề tinh xảo дёп từ khäp nơi. Vườn cảnh thiên 
nhiên cũng vậy. Lúc Khang Hy ở ngoại ó tây Бас Bắc Kinh xây dựng vườn 
cảnh hoàng діа dáu tiên của triều Thanh là Sướng Xuân Viên, hoạ sĩ tranh 
sơn thủy Giang Nam là Diệp Đào tham gia công tác quy hoạch, nhà xây núi 
có tiếng vùng Giang Nam là Trương Nhiên thì phụ trách công trình dåp núi 





"Май Lão Thính Cầm” trong Nam Tường Cổ Y Viên, nām khối đá hồ thạch được ví như näm cu già, 
bàn đá cúng là bệ đàn. 
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trong vườn. Nhờ những người thợ này mà kiến trúc và kỹ thuật xây vườn 
vùng Giang Nam dược mang dến phương bắc, dồng thời dung hòa với 
kỹ thuật của phương bắc. Nhưng dể vườn cảnh hoàng gia mô phỏng một 
cách hoàn toàn cảnh quan của một vườn cảnh nào đó ở Giang Nam thì 
không phải người thợ nào cúng làm dược, mà phải hiểu dược nhu cầu của 
người chủ và nhà thiết kế. Về тат này, không thể không nhận ra tác dụng 
mà tình yêu nghệ thuật vườn cảnh của hai vị hoàng dế nhà Thanh là Khang 
Hy và Сап Long mang lại. Đặc biệt là Сап Long, dúng vào lúc vị hoàng dế 
này chỉ dạo công trình tảng cường mở rộng Viên Minh Viên, Sơn Trang nghỉ 
dưỡng, cũng là lúc xuất hiện hàng loạt cảnh quan mô phỏng danh thẳng 
Tô Châu, Hàng Châu; cũng ngay lúc ông ta chỉ dạo quá trình xây dựng 
Thanh Y Viên, là thời diêm Hài Thú Viên cảnh mô phỏng Ký Sướng Viên ở Vô 
Tích xuất hiện. Kiến trúc vườn cảnh hoàng gia cũng giống kiến trúc cung 
diện hoàng gia, dó là vì chúng có diều kiện tiếp thu kỹ thuật diêu luyện từ 
các dịa phương trong nước, tập hợp những người thợ khéo tay trong nhiều 
đạt trình dộ cao dến như vây, giúp kỹ thuật và nghệ thuật dạt дёп dinh cao 
của thời dai. 
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Vườn cảnh cổ diển Trung Quốc xuất hiện vào thời Тап Hán, hình thành 

nền tảng vững chãi vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triểu, phát triển vào dời 

Đường, trưởng thành vào dời Tống, дёп dời Minh, Thanh thì dạt дёп dinh 

cao. Trong quá trình phát triển dài дапа dàng của vườn cảnh Trung Quốc, 

vô số thợ tài giỏi xây dựng nên vườn cảnh tuyệt дер bằng sức lao dộng 

cần cù và vất vả của mình, nổi bật trong số dó là Trương Nam Viên. Ông 

còn có tên là Trương Liên, sinh vào nam Vạn Lịch thứ 15 dời Minh (năm 

TUYÊT TÁC DANH GIA 1587), người Hoa Đình tỉnh Giang Tô, từ nhỏ dà hoc vë, sau dó ông thổi hốn 

¬ tranh sơn thủy vào thực tiễn xây dựng vườn cảnh của mình, từng hòn đá, 

từng cành cây qua sự bố trí của ông dều mang dầy tính mới Іа. Sở trường 

дас biệt của ông là xếp аа, ông không mô phỏng hình dáng ngọn núi 

một cách máy móc, mà chú trong phần hồn của ngọn núi, có thể tạo nên 

những tuyệt phẩm về non bộ với vài mẫu dất vườn, và có thể khơi dậy ước 

muốn quy ẩn sơn lâm của con người. Con trai của ông là Trương Nhiên kế 

thừa sự nghiệp của cha, từng dược vua Khang Hy triêu tập dến Bắc Kinh 

dể tham gia công trình xếp dá trong Tây Uyển, Ngọc Tuyền Sơn và Sướng 

Xuân Viên tại kinh thành. Từ dó về sau, con cháu họ Trương dinh cư ở Bắc 

Kinh, công việc chủ yếu của họ là xếp dà, kỹ thuật dược kế thừa và lưu 

truyền qua nhiều dời, trở thành Sơn Tử Trương thế gia xếp dá nổi tiếng gắn 
xa của miễn bắc. 

Việc van nhân tham gia quả trình xây dựng vườn cảnh dà làm phong 


phú thêm vẻ dẹp bên ngoài và nội hàm văn hóa của chúng, dồng thời 
cống hiến hàng loạt tác phẩm mang tính lý luận về xây dựng vườn cảnh 





"Du Xuân Dó” được sáng tác vào thế kỷ thú 6, là tác phẩm tranh thủy mặc thuộc thời kỳ đầu của 
116 Trung Quốc, thế hiện được hồn của núi rùng tự nhiên. 
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Bta sách “Viên Da” 


Trần Tùng Chu 

Trần Tùng Chu (1918-2000) người 
Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, là 
chuyên gia nghệ thuật vườn cảnh, 
kiến trúc cố nồi tiếng đương dai 
Trung Quốc, ông tù nhỏ đã học sử 
văn, quốc hoa và thơ vän với trình 
độ sáng tác sâu sắc... sau đó chuyến 
sang dạy học và nghiên cúu theo 
đuối kiến trúc cố, nghệ thuật vườn 
cảnh, có kiến giải độc đáo đói với việc 
xây dựng vườn cảnh, tùng là giáo 
sư ở trường Đại học Đồng Tế, giảng 
viên dạy nghiên củu sinh tiến sí, ông 
cho ràng “xây dựng vườn cảnh có 
quy luật nhưng không có định thúc, 
biến hóa vô lướng, nảy sinh ý mới, 
vườn vì cảnh mà đẹp, cảnh vì vườn 
mà khác”. Năm 1978 ông từng đến 
New York - Hoa Ky thiết kế vườn cảnh 
“Minh Hiên” cho Viện bảo tàng my 
thuật Metropolitan, пат 1987, thiết 


kế và chủ trì thi công công trình khôi 


phục vườn cảnh phía đông Dự Viên 
Thượng Hải. Với các tác phẩm viết 
vë vườn cảnh "Vườn cảnh Tô Châu”, 
“Vườn cảnh Dương Са” “Thảo luận 
vườn cảnh”, viên” v.v.. được 
xem là các tác phẩm nối tiếng kinh 
cảnh đương đại Trung Quốc. 


Tuyệt tác danh gia 


trên cơ sở này, tiến hành tổng kết và trình bày 
một cách sâu sắc về nghệ thuật vườn cảnh Trung 
Quốc. Trong 56 các tác phẩm tiêu biểu, có Nhất 
Gia Ngôn của Lý Ngư, Trường Vật Chí của Văn 
Chấn Hanh và Viên Dã của Kế Thành. Lý Ngư sinh 
năm Vạn Lịch thứ 39 dời Minh (năm 1611), người 
Tiền Đường tỉnh Chiết Giang, ông dã từng du 
ngoạn các vườn cảnh nổi tiếng ở khắp nơi, tham 
gia qui hoạch và thiết kế vườn cảnh, trong Nhất 
Gia Ngôn có một quyến viết về lý thuyết kiến trúc 
và xây dựng vườn cảnh. Văn Chấn Hanh sinh năm 
Vạn Lịch thứ 13 dời Minh (1585), người Trường 
Châu (nay thuộc huyện Ngô) tỉnh Giang Tô, là 
hậu duệ danh họa dời Minh - Văn Trưng Minh, tác 
phẩm “Trường Vật Chí" của ông có bốn quyển, nội 
dung dề cập vấn dề xây dựng vườn cảnh. 

Kế Thành sinh năm Vạn Lịch thứ 10 dời Minh 
(1582), người Ngô Giang tỉnh Giang Tô. Ông dam 
mê nghệ thuật từ nhỏ, sở trường là thư họa, nghệ 
thuật xây dựng vườn cảnh có thể dạt dược trình 
dộ cao như vậy chính bởi ông bắt dầu từ dây. 
Ông di qua các ngọn núi nổi tiếng ở khắp nơi, 
là một nhà thiết kế vườn cảnh rất thực tế. Năm 
Sùng Trinh thứ 7 dời Minh (1634), пат dó ông 52 
tuổi, cho ra dời tác phẩm chuyên ngành xây dựng 
vườn cảnh là "Viên Dã". Quyển sách này trình bày 
lý luận kết hợp thực tiễn vườn cảnh Trung Quốc 
một cách toàn diện từ qui hoạch, thiết kế, kiến 
trúc phòng ốc cho dën cửa sổ, tường vách, mặt 
dất và việc chọn dá, xếp dá cùng nhiều phương 
diện khác, dây là tác phẩm vườn cảnh quan trọng 
nhất của Trung Quốc thời xưa. Tập sách góm ba 
quyến, nội dung thể hiện ở ba mặt: 


Nội dung liên quan дёп kỹ thuật xây dựng 
vườn cảnh và kiến thức vườn cảnh chiếm phần 
lớn trong toàn tập sách. Vi dụ: về phần “trang trí” 
62 kiču б cửa bång дб dược liệt kê bång văn tự 
và bản vẽ, trong phần "lan сап” có hơn 100 kiếu 
dược giới thiệu, phần “vách tường” thì аё cập 
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Tranh Тап Viên, Nam Kinh do nhà hoa sí đời nhà Thanh thực hiện 


những dặc diểm hình dáng vách tường, các vật liệu và phương pháp xây 
dựng, sử dụng các loại tường thế nào cho thích hợp, dóng thời dính kèm 
phụ lục bản về kiểu dáng. Những tư liệu minh họa này vừa hình tượng vừa 
cụ thể, bao gồm lương lớn tài liệu thực tế mà tác giả thu thập trong thời 
gian dài, tác phẩm hình thành sau khi trải qua giai doan tóm tắt, chỉnh lý 
một cách có hệ thống, dây là diều hiếm thấy trong các tác phẩm vườn cảnh 
cổ dại khác. 


Tổng kết kinh nghiệm xây dựng vườn cảnh là một phần quan trọng 
của sách, hầu hết phần mở dầu các quyển và những bộ phận khác déu nói 
го. Trong "Tương Địa" mở dầu tác phẩm “Viên Dã”, Kế Thành phân tích дас 
diểm khác nhau về môi trường xây dựng vườn cảnh như núi rừng, thành 
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ШП т 





Вап wë сас kiểu lan сап ма б rửa được ghi chén 
trong tác nhầm "Viên D4” 





Tuyệt tác danh gia 


thị, thôn trang, ngoại ó, khu phố... nêu lên 
nguyên tắc хау dụng vườn cảnh tương ứng. 
Về phần “bức tường” tác giả dã tổng kết 
våt liệu kiến trúc của trong ма tưởng 
ngoài của vườn cảnh, dó là phải trang nhã 
hợp thời, có thể xử lý linh hoạt theo su thay 
đối của vi trí hức tường. Ngoài ra, còn có khá 
nhiều trang viết về "дар núi” và “chọn dá” 
tổng kết 17 hình дапа dẹp nhất của хёр då, 
liệt kê 16 loại dá từ loại аа quý nhất như dà 
Thái Hồ, да Hoa Cương dën các loại thường 
дар nhất, dónq thời giải thich rë ràng дас 
trưng hình dáng và phuong thức sử dụng 
hiệu quả nhất. 


Về phần trình bày lý luận xây dựng 
vườn cảnh, dãy cũng là phán tỉnh hoa của 
quyển sách пау. Đổi với nguyên tắc và cách 
tạo cảnh, bố cục quy hoạch xảy dựng vườn 
cảnh, Kế Thành dà có sự dúc kết mang tính 
lý шап ѕаи sắc, ông dưa ra nguyễn tắc quan 
trọng “có quy luật nhưng không có dinh 
thức” cho гапа kiến trúc vườn cảnh phải dựa 
vào дас diểm của bản thân nó, dó là quanh 
cũ nhưng phải rõ ràng, ngán chỉnh tế 
nhưng không bi bó huộc hởi qui dinh. Ông 
còn trình bày, xây dựng vườn cảnh phải 
tuản theo quy luật tự nhiên, bất luận là ở 
thành thị, nông thôn thì mỗi công doan déu 
phải tuần thủ yếu tó “tuy do người tạo, пао 
khác tự nhiên”, cũng có nghĩa là vườn cảnh 
do con người tạo ra nhưng không khác ді sa 
với tự nhiên, dày chính là cảnh дії cao nhất 
trong хау dựng vườn cảnh Trung Quốc. 


Nghệ nhân dã tiến hành tổng kết 
và trình bày phản lý luận một cách có hệ 
thống kinh nghiệm thực tiễn hàng ngàn 
năm của nghệ thuật хау dựng vườn cảnh, 
làm rõ quan hệ qiữa các yếu tó diện tích, 
phong cách, kiểu дапа, màu sắc, chất liệu, 


7a 





ект? Vườm cảnh Trung Quốc 
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cảnh vật... giúp cho mỗi cách tao hình cảnh våt, mỗi kiểu xử lý тё quan hệ 
không gian, mỗi bố cục cảnh quan... và hầu như tất cả các mat déu có quy 
tắc riêng. Những lý luận хау dựng vườn cảnh này dược xem là qui tắc và 
phương cách hiệu quả nhất, hợp lý nhất dối với vườn cảnh cổ diển Trung 
Quốc. Người хау vườn cảnh xem việc nắm vững quy luật nghệ thuật vườn 
cảnh là cảnh giới cao nhất, mỗi cảnh quan déu có thể тё phỏng dược 
những dường cong dẹp nhất và kiểu dáng hoàn thiện nhất, việc tổ chức 
yếu tổ cảnh quan cũng dựa trên cơ sử mối quan hệ tinh té nhất, nhằm 
giúp toàn bộ vườn cảnh thể hiện dược nhịp diệu hài hòa nhất. Ví dụ, dể mở 
rộng diện tích không gian và nhấn mạnh dó tương phản không gian, việc 
dùng non hộ, cỏ сау làm bình phong tại cổng vào khuôn viên hầu như là 
mặc dinh, và tăng cường sự chuyển ад không gian, sự biến hóa của cảnh 
quan bång lối di quanh со là một phương thức thường thấy. Hình như 
bát ky công trình xây dựng vườn cảnh nào, cho dù là chỉ tiết nhỏ nhất déu 
cần phải dựa theo một më thức thực hiện, nếu không thì tác phẩm dó sẽ 
không thể hợp lý và xinh dẹp. 


Việc tổng kết và trình bày lý luận хау dựng vườn cảnh rõ ràng dã 
chứng tỏ nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc dạt дёп dinh cao của thành 
tựu, nhưng khi quy luật nghệ thuật mang tính sảng tạo dán dán trở thành 
mö thức mà thế hệ sau không thể không tuần theo, một qui chuẩn của 
tự nhiên dã trở thành qui chuẩn của соп người, những yếu tổ dung tục và 
không hài hòa di ngược lại tinh chân phương của vườn cảnh xuất hiện б ạt, 
sẽ không thể tránh khỏi sự xuất hiện tắc phẩm kém сё, cứng nhắc, cầu ký 
quả dáng. 
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244 Vườn cảnh Trung Quốc 


Yếu tố tạo nên nội hàm 


Nội hàm là hàm ý và cảnh giới dược thể hiện thông qua hình tượng 
trong sáng tác nghệ thuật cổ dại Trung Quốc, dặc biệt là trong sáng tác 
thơ ca, hội họa, có hay không có nội hàm và mức dộ nội hàm cao hay thấp 
dà trở thành tiêu chuẩn quan trọng dể dánh giá tác phẩm. Lấy ví dụ về hội 
hoa cổ dại, các nhà nghệ thuật không chỉ mô tả "våt cảnh” hữu hình của 


ÉT Ô А thế giới khách quan, mà còn phải thông qua hình tượng nhằm thể hiện tư 
N ĐẸP N н | Н М tưởng và tình cảm, và người xưa gọi nó là “tình cảnh”, dây cũng chính là nội 
hàm. 


Trong vườn cảnh cổ diển, dặc biệt là trong vườn cảnh văn nhân, nước 
biếc hồ can, hoa sen trúc xanh, trăng thanh gió mát déu là phần quan 
trong hình thành cảnh quan khu vườn. Điều này khiến con người nhận 
thấy vườn cảnh với phong cách tao nhã, giản dị, thoáng dàng, tươi mới 
dã trở thành những tuyệt tác trong vườn cảnh. Khi xây vườn, vị chủ nhân 
thường gửi gầm một tình cảm nào dó của mình vào cảnh vật trong vườn, 
diều này khiến cho du khách khi tham quan tức cảnh sinh tình, nảy sinh 
sự dồng cảm. Vì thế, muốn lính hội hoàn toàn cái dẹp của vườn cảnh, nhất 
dịnh phải quan sát từ cả tính chỉnh thể của nội hàm, hiểu dược triết lý và 
thái dó nhân sinh chất chứa bên trong. 


Tượng trưng và so sánh 


Trong tác phẩm “Luận ngữ Khổng Tử nói: “Tri giả lạc thủy, nhân giả lạc 
sơn” (Kẻ trí vui chơi nơi sông nước, người 
nhân vui thú chỗ núi non). Câu nói này 
lưu truyền rộng rãi dến các thế hệ sau, 
với ý nghĩa là trí tuệ như nước bao hàm 
tất cả, mênh mông không bờ bến, nhân 
dức như ngọn núi lớn vững сһаі, nơi мап 
vật sinh sôi nảy nở, dây là thủ pháp so 
sánh và tượng trưng dùng dể biến hai 
| 77 vật thể với hình thái khác nhau trở thành 
Z7... ..<‹ у trí tuệ và hiện thân của mỹ và йс, hai tố 
chất trong cuộc dời này tượng trưng cho 
hai chí hướng nhân sinh khác nhau. 


Với ý nghĩa vừa nêu, dåp núi xây hó 
trong vườn cảnh không chỉ xuất phát từ 
tình yêu dối với vẻ dẹp của thiên nhiên, Khung cảnh bên dưới của số khu vườn. 
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“Noi theo tự nhiên” 
“Nai theo tự nhin” 
trung nghệ thuật xảy 
dựng vườn cảnh bao 
göm hai nội dung. Một 
là bő cục tổng thể, tổ 
hop phải hợp với tu 
nhiên. Mãi quan hệ 
дійа поі với nước và 
sự phối hợp qiữa đỉnh 
núi, dòng suối, sườn 
hàn поп bó phải phủ 
hợp với quy luật khách 
quan trang tự nhiên. 
Hai là mỗi tố hợp hình 
tượng của yếu 1б rảnh 
quan hòn поп bộ рћаі 
hop với quy luật tự 
nhiên, ví dụ đỉnh của 
hòn nan bộ dược nhiều 
hàn dà nhà xến thành, 
khi xếp dš phải nương 
then đường vản của 
nham thạch, có gang 
giàm thiu dšu tích 
соп người trang quả 
trình хёр đả. Hỗ nước 
thườmg uốn lượn, nhấp 
nhỏ; cây cà được sảp 
đặt thưa khít xen kế 
khác nhau, mang hình 
thái của tự nhiên... 


Nét đẹp nội hàm 


mà còn thể hiện sự mưu cầu về vẻ dep тат hồn và trí tuệ. 
Tại Ham Dương, Тап Thủy Hoàng дап nước từ Vị Hà cải tạo 
Trưởng Tn, trong hồ xảy Bónq Lai Thân Son dé cầu thần núi 
han phúc, cách so sánh dào tiên thần núi này dược người 
dời sau không ngừng học hỏi, không chỉ trong hó Thái Dịch 
của cung Kiến Chương thành Trường An dời Нап có xảy tam 
dào, må trong hỗ Thái Dịch của cung Đại Minh thành Trưởng 
Ап dời tưởng cũng хау поі Bång Lai, trong hồ Thái Dịch của 
Hoàng Thành Bai Đô cũng có tam Фао, nơi có không gian 
nước rộng nhất trong Viên Minh Viên dời Thanh là Phước 
Hải, trên có Bồng Đảo Dao Son, trong hồ Khôn Minh của 
Di Hòa Viên cũng có tam dào. Có thể thấy lòng thành của 
các thế hệ sau dành cho y nghĩa biểu trưng của thiên nhiên 
trước sau không hé phai nhạt. 

Người xưa còn lồng ghép quan niệm tư tưởng Nho 
giáo мао trong thực мат của qiới tự nhiên. Сау tùng kiên 
cường mạnh mẽ, сау trúc ngay thẳng trung trực, cây mai 
chịu hàn chịu lạnh, tư thế, тар tính của chủng khiến người 
ta liên tưởng дёп phẩm chất tỉnh thần cao thượng, thuần 
khiết, kiên cường. Vì thế, văn nhan Trung Quốc goi tùng, 
trúc, mai là “Тиё hàn tam hữu” (ha người bạn trong giå rét], 
tùng, trúc, mai dã trở thành hình tượng dùng dể ví với nhân 
cách cao thương thường дар trong thi ca, hài họa Trung 
Quốc, kể cả trong vườn cảnh. Nghệ nhàn ngăn nga và mô tà 
hình tượng cụ thể пау пһат ví với bản thân mình, hoặc thé 
hiện sự tôn sùng những phẩm cách cao thượng. Nơi quan 
trong nhất trong khu Sơn Nhạc của vườn cảnh Son Trang 
nghi dưỡng là Tùng Văn Hiệp với vô vàn những сау tùng. Văn 
nhân thích phong thải ngay thẳng chính trực của cây trúc, 
vi vậy các vưỡn cảnh tu gia ở Giang Nam háu như déu trồng 
trúc. Bạch Cư Dị là thi nhàn rất yêu trúc, ông không chỉ sảng 
тас rất nhiều thơ ca về trúc, mà còn tự mình trồng са khóm 
trúc trong vườn nhà mình. Đại thi hào dời Tống - Tó Thức 
nổi tiếng là người yêu trúc, ông từng luu lại саи danh ngôn 
cho muôn dời: "Khả sử thực và nhục, bất khả cư vô trúc, vỗ 
nhục lệnh nhàn sấu, vô trúc lệnh nhản tục. Nhân sấu thượng 
khả phi, tục sĩ bất khả y" (Có thể ап mà không có thịt - 
không thể ở mà không có trúc - không än thịt khiến người 
дау бт - không có trúc khiến người thô tục. Người дау ốm 
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мап có thể phát phì, người thô tục thì không thể chữa]. Рау chính là cảnh 
giới mà tao nhã với dung tục tự phản cao thấp, không thể can thiệp. 


Củ sen tuy yếu диді, nhưng lại có thể phát triển trang bùn lẫy; hoa 
sen tuy phát triển trong bùn 18у, nhưng khi nhú lên mặt nước lại дер như 
hoa phù dung, cách sống như vậy của hoa sen vô tình ẩn chứa một triết lý 
nhàn sinh rất sâu sắc, dó là dùng dë ví với con người dù ở trong một hoàn 
cảnh xã hội do bẩn thì cũng сап phải có аду đủ các phẩm chất và niềm tin 
can thượng. Cho nên hoa sen và cây tùng, trúc, mai thường xuất hiện trong 
tranh vẽ và vườn cảnh, không những sử dụng hình dáng bën ngoài dể 
trang diểm thêm cho tranh vẽ và không gian, mà còn có thể dùng những 
yếu tố nhàn văn trong chúng дё rên luyện tinh КЫ can người. Viên Minh 
Viên có cảnh quan tên là Liêm Khê Lạc Xứ, пої này trồng dáy sen trong hổ, 
vua Сап Long còn dé tựa cho nơi này như sau: "Tiền hậu tả hữu giai quản 
tứ“ Chuyết Chinh Viên ở Hàng Châu là nơi phát huy rë nét tác dụng về 
hình dáng và tính nhàn văn của cây sen. Há nước trước sảnh dường chính 
thường trồng rất nhiều sen, vì sen có dac diểm "Hương viễn ích thanh” 
(hương thơm khắp nơi] nên dạt tên cho sảnh này là Viễn Hương Đường, 
phía tây của vườn cảnh còn có một mái dinh có tên Lưu Thinh Các, dược lấy 
từ câu thơ "Lưu дас тап hạ thính vũ phong” của Lý Thương Ап, ý muốn nói 
ha di thu tới, có thể ngồi trong dinh nghe tiếng mưa rơi trên lá sen héo tàn. 


Hướng đến ý họa tình thơ 


Y cảnh và phong cách của khu vườn phần nhiều dược quyết dịnh bởi 
tổ chất văn hóa của chủ vườn, điểu này giải thích tại sao nhiều vườn cảnh 
nổi tiểng dược ra dời từ y tưởng của văn nhân, họa sĩ, và hấu hết những 
người thiết Кё nổi tiếng déu dịch thân thực hiện bàn thiết kể. Y tưởng хау 
vườn và ngåm thơ vẽ tranh thường có tiêu chuẩn mỹ thuật và yêu cầu về 
tinh thần khả tương dồng. Quá trình хау vườn thường xuất phát từ văn 
hoc, diểm thú vị của vườn cảnh cũng dược bắt nguồn tü văn chương, vườn 
cảnh và thơ văn, thư họa tương tác qua lại, thẩm thấu lẫn nhau, bể trợ cho 
nhau. 


Vườn cảnh không những la nơi lưu ngụ, thưởng ngoan, mã còn là nơi 
ký ай nim vui và ước ma của chủ vườn. Vườn cảnh tư nhàn thể hiện rõ 
nét nhất cốt lõi giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc, và 
luôn là nơi dë những văn nhan, thi sĩ tu tâm dưỡng tỉnh, về phong cách thì 
chủ trọng tinh giàn di và yên tĩnh. Vườn cảnh dược xem như một hình thức 
nghệ thuật tao nhã vl nó thể hiện tinh cách, tổ chất nghệ thuật sâu sắc và 
sự thanh cao của chủ vườn. Thể là việc mưu cầu về sự thơ mộng lăng mạn 
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Lưu Tràng Khúc Thủy tai Lan Đình dưới ngòi bút của họa sf. 


trở thành xuất phát diếm và dim dën thường thấy ở những người thiết kế 
vườn cảnh. 

Về ứng dụng của thơ từ ca phú, chỉ cần nhìn qua дё tựa trong vườn 
cảnh là có thể biết ngay. Những câu chữ nho nhã dược dùng dể hình dung 
cảnh sắc, tô diếm ý cảnh, là “sách hướng dẫn sử dụng” tuyệt vời của vườn 
cảnh. Một dề tựa hay, như tên cảnh quan, các bức liễn trên các kiến trúc, 
không những tô diém cho nhà của, làm phong phú cảnh quan, mà còn thể 
hiện tâm tư tình cảm của người thiết kế vườn hoặc chủ vườn. 


Võng Sư Viên dược xây vào thời Nam Tống, tên trước dó là Ngư Ẩn, 
thể hiện cuộc sống lý tưởng không tranh với dời của người chủ vườn, đến 
dời Thanh dối thành Võng Sư Viên, "võng sư” tức ngư ông, ý nghĩa vẫn như 
trước dó. Một nửa phía tây Chuyết Chính Viên tại Hàng Châu có một mái 
dinh cạnh dòng nước, mỗi khi trời dêm tĩnh lặng, gió mát nhẹ thối, ánh 
trăng vãng vặc, nước và trời liền một thế, mọi thứ toát lên vẻ thanh tinh 
sâu lắng, Điểm Giáng Thần - Hàng Châu của Tô Thức có câu “Dü thùy dồng 
tọa, minh nguyệt thanh phong ngã” (Lấy ai cùng ngồi, cảnh gió mát trăng 
thanh có một mình), nên dặt tên là Dữ Thùy Đồng Tọa Hiên, chỉ một cách 
chính xác ý cảnh nơi dây, dồng thời gián tiếp thé hiện phẩm chất tốt dẹp 
của chủ vườn. Đại Minh Hồ Tế Nam có câu dõi: “Ти diện hà hoa tam diện 
liễu, nhất thành sơn sắc bán thành hồ” (Bốn phía là hoa sen ba mặt là liễu 
biếc, một thành sắc núi nửa thành là hó) dã khái quát cảnh ѕас của Đại 
Minh Hồ và Tế Nam Thành. 


hàm 
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Trong Trang Tử - Thu Thủy có chép, 
một lån Trang Tử và Huệ Thi di dạo 
trên Hào Lương, Trang Tử nói: cá 
tung tăng trong nước, vui vẻ biết 
bao. Ниё Thị дар: anh không 
phải cá, sao biết cá dang vui? 
Trang Tử trả lời: anh không 
phải tôi, sao biết tôi không 
biết cá dang vui? Đoạn dối 
thoại này chứa dầy tính trí tuệ 
và sự thú vị, mức dộ lưu truyền 
rộng, không ít người dời sau thường 
trích dẫn câu truyện cho tác phẩm vườn 
cảnh của mình. Như Ký Sướng Viên 


Dị Hòa Viên có Trí Ngư Kiểu, Tính 

Nghi Viên ở Hương Sơn có Trí Ngư Hào, Viên Minh Viên có Tri Ngư Đình, 
công viên Bắc Hải có Hào Bộc Giản, diều mà những nơi này hướng dế là 
cảnh giới của niềm vui, không ưu phiền, không gò bó. 


Trong tác phẩm “Hồng lâu mộng" nổi tiếng của Trung Quốc có miêu 
tả gia dinh họ Giả xây dựng Đại Quan viên, sau khi xây xong, các tiểu thư 
công tử của Ninh, Vĩnh nhị phủ mỗi người thể hiện tài năng của mình qua 
việc dät tên cho vườn cảnh, cùng làm thơ và chơi chữ, tác діа Tào Tuyết Cần 
còn muon lời của nhân vật trong tác phẩm của mình dể bày tỏ quan diểm 
của mình: “Phong cảnh to lớn, một số dinh ta, không lời tựa, cho dù là hoa 
liễu sơn thủy, cũng không thể nói hết vẻ dẹp” Có thể thấy các câu dối trong 
để tựa không những giúp tăng thêm tính thơ ý họa, mà còn làm rõ ý cảnh, 
làm vui người khác, vì thế dé tựa trở thành một дас sắc của vườn cảnh 
truyền thống Trung Quốc. 


Người thiết kế và người xây vườn thường dựa theo dịa hình sở tại 
triển khai công việc, tốn khá nhiều công sức cho vườn cảnh, nhưng trong 
những diểm khác nhau lại có một diểm chung: khách tham quan cho dù 
dứng ở bất cứ nơi nào của vườn cảnh, thì trước mắt luôn là một bức tranh 
hoàn mỹ. Vườn cảnh Trung Quốc rất coi trong phạm vi tầm nhìn gần xa, bố 
cục của hiên, dài, dình, tạ, sự phối hợp của hòn non bộ, phông nền của cây, 
hoa, cỏ, lá, déu có chung mục dịch là hướng дёп cảnh giới thi ca hội họa. 
Tuy nhiên, dë lính hội dầy dù ý nghĩa “nhập họa” “nhập thi” của vườn cảnh, 
thì không những phải hiểu ró thủ pháp và bố cục của vườn cảnh Trung 
Quốc, mà còn phải dùng tâm để lính hội sự tinh tế, tính thẩm mỹ phía sau 
phong cảnh dó. 
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Từ thời Nguyên trở di, quan hệ qiữa vườn cảnh Trung Quốc và hội hoa 
qần như không thể tách rời, kỹ thuật xây vườn và vẽ tranh liên hệ qua lại, và 
hội họa dược ứng dụng nhiều trong việc xử lý dòng nước và аар núi. VI dụ, 
ao hồ trong vườn cảnh Trung Quốc hợp với vẻ dẹp tự nhiên, bờ ao da phần 
có hình dạng ибп lượn tự nhiên, bờ ao dược xếp да không tuân theo bất kỳ 
qui tác nào, dôi khi trồng thêm lô dịch nhằm tăng vẻ tự nhiên. Những hồ 
nước rộng vài mẫu, thường có một không gian nước tập trung dể thể hiện 
hình ảnh mây khói trên mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ nhỏ thì xếp dá tảng 
lớn bên bờ hồ, kết hợp trồng tre trúc, dây leo, thả cá hồng trong dám tảo 
xanh, mặc dù chỉ là một hồ nước, nhưng lại có thế tạo cảm giác bất tận. Các 
ngọn núi không bắt buộc tuân theo một qui chuẩn về kích thước, nhưng 
tuân theo nguyên tắc khái quát, tinh xảo, thể hiện tính cheo leo, hiểm trở 
và hình thái của các khe núi bằng kỹ thuật xử lý dá, thể hiện tính tự nhiên 
của các loại hình thái và hàm ý của các ngọn núi dó. Phương thức lấy dất 
аар núi thế hiện sự xem trọng bố cục phong cảnh tự nhiên của núi поп, 
du khách mặc dù không thể ngầm nhìn một cách toàn diện các ngọn núi 
dó, nhưng trong trí tưởng tượng thì có thể lĩnh hội cảnh tương hùng vĩ, cao 
dën mức che khuất mặt trời của ngọn núi. Phương thức xây núi này có dó 
goi mò cao, tăng khả năng biếu dạt của ngọn núi. 


Câu liën trong kiến trúc vườn cảnh. 
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Người làm vườn thường dùng thủ pháp phân chia dế làm tăng chiều 
sâu của cảnh quan. мі dụ như trên mặt hó thường có cây cầu nhỏ băng dá 
uốn khúc, hoặc già dùng dá dé làm lối di trên mặt hồ, với cách làm như vậy 
có thể tăng thêm vẻ dẹp và tăng tính sâu lång cho mặt hồ. Bức tường hoa 
và hành lang là những kiến trúc thường gặp nhất, thể hiện việc chia nhưng 
không cắt, có ranh giới nhưng không tạo lăn ranh, tạo hiệu quả chiều sầu 
cho phong cảnh. 

Nếu tham quan vườn cảnh ở Tô Châu, du khách chỉ cần chú ý thì sẽ 
phát hiện, cho dù dứng ở một góc nào dó, cüng có сат giác phía trước là 
một bức tranh rất dẹp, khi mở cửa số mà dối diện là bức tường trảng, thì 
сһас сап sẽ thấy một vài cây tre, vài lá chuối duoc sáp dặt vào khoảng 
trống hoặc các hòn dá dược ghép thành núi nhằm tránh sự don diệu và 
dơn giản. Vườn cảnh Trung Quốc rất chú trọng việc chọn màu trảng cho 
các bức tường và hiệu quả về màu sắc, ánh sáng, cảnh quan, cách tạo hình 
hài hòa thuần khiết với mục dich là làm phong phú khu vườn cảnh, có thé 
nói dây là cách vận dụng các chỉ tiết nhỏ trong hội họa khi xây vườn cảnh. 
Nói một cách dơn giản, trong tranh có ý thơ, trong vườn cảnh có ý họa, thi 
ca hội họa thì trở thành một trong những nguyên tác quan trọng trong 
quá trình hình thành một vườn cảnh. 


Tập hợp danh lam thẳng cảnh bốn phương 


Cho dù là vườn cảnh hoàng gia hay là vườn cảnh tư gia, việc dưa vào 
vườn các danh lam tháng cảnh là cách làm thường thấy, thậm chí với một 
cảnh quan vẫn có thể xuất hiện ở những chỗ khác nhau của vườn cảnh, 
người dời sau nhờ dó nên tìm dược những yếu tố lịch sử văn hóa tương 
dồng. 


Ngủ Nhạc là năm ngon núi tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ xưa, trên 
núi déu có chùa dùng dë thờ cúng sơn thần, và là vết tích tín ngưỡng sùng 
bái tự nhiên dầu tiên của loài người. Vườn cảnh tư gia ở Hàng Châu thường 
lấy dá dựng năm ngon núi tượng trưng Ngủ Nhạc ở trước sảnh và hậu viên, 
cách thưởng thức núi non này dến cuối thời Thanh trở nên thịnh hành, 
thậm chí còn dùng dà nhỏ trang trí cho chậu hoa, dặt trên bàn dài, dưa 
cảnh säc Ngũ Nhạc vào даі sảnh. 


Tam Đàm Ấn Nguyệt, Bình Hồ Thu Nguyệt, Nam Bình Van Chung 
trong Viên Minh Viên déu dược mô phỏng từ mười thẳng cảnh nổi tiếng 
của Тау Hồ, Hàng Châu. Tại ngôi chùa cố mang tên Giang Thiên Tự vùng 
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Cây cầu ибп luon sát mat nước ở Du Viên Thương Hải. 


Chấn Giang tỉnh Giang Tô có một tháp phật trên dinh Kim Sơn bên dòng 
sông, dây là biểu tượng của thành Chấn Giang, nơi liên quan dến câu 
chuyện thần thoai mà bất cứ người dân Trung Quốc nào cũng biết, dó là 
câu chuyện Bạch nương tử vì cứu chống dà dai chiến với hòa thượng Pháp 
Hải, ngôi chùa cổ này vì thế mang дат tính nhân vän. Thế là trong Sơn 
Trang nghỉ dưỡng Thừa Đức xuất hiện một cảnh quan giống Kim Sơn. 


Vào ngày mùng ba tháng ba âm lịch hàng năm, người dân khu vực 
Giang Nam diều ra vùng ngoại ô vui chơi. Nhà thư pháp nổi tiếng Vương Hy 
Chi (303 - 361) và hơn bến mươi người да dén vùng ngoại ó Thiệu Hưng 
thành Chiết Giang nơi có Lan Đình, họ ngồi tån mát bên dòng nước, ly rượu 
dược thả trên mat nước tự chảy, khi ly rượu dừng ngay người nào, thì người 
dó phải uống hết ly rượu dó và sáng tác ngay một bài thơ, cuộc vui cứ như 
thế cho дёп khi hết rượu. Những bài thơ do mọi người sáng tác hôm đó sẽ 
dược viết lại thành sách, và người viết lại những bài thơ dó là Vương Hy Chị, 
người đời sau dem những bài thơ dó khắc lên bia dá, dựng ở Lan Đình. Thế 
là, không những Lan Đình của Thiệu Hưng trở thành danh lam tháng cảnh, 
mà việc пабі bên dòng nước sáng tác thơ làm cho mọi người bắt chước. 
Cũng với ý nghĩa này, Ninh Thọ Cung trong Tử Сат Thành và khu nghỉ 
dưỡng Thừa Đức аёи xây một Khúc Thủy Lưu Tràng Đình, nhưng tiếc thay, 
dòng nước tự nhiên ở Lan Đình khi xưa biến thành dòng nước nhân tạo. 
Khi danh lam thẳng cảnh dược dưa vào vườn cảnh, chúng không những 
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Bóng tre in lên bức tường màu vàng trong Linh Cốc Tu 


ở Nam Kinh 


Nét đẹp nôl hàm 


trở thành cảnh quan của vườn cảnh, mà dàng sau chúng là giá trị văn hóa, 
lịch sử, làm tăng thêm ý nghĩa của vườn cảnh. 


Xây dựng тіёи tự và phố thị tửu quán 


Trong vườn cảnh Trung Quốc, dặc biệt là trong vườn cảnh hoàng gia 
thường có những ngôi chùa, bởi vì các hoàng dé thời kỳ phong kiến rất 
sung tín Phật giáo, thú дёп là lối kiến trúc дас biệt của chùa chiến tạo ra 
hiệu quả phong cảnh dặc biệt. Đôi khi chùa chiền có thể hình thành cảnh 
quan trung tâm trong thiết kế vườn cảnh, báu không gian tinh lặng, yên 
апд tạo nên không gian thoát tục. 

Chùa Vĩnh An và tháp Lạt Ma trong công viên Вас Hải dược xây trên 
dảo Kinh Hoa, Phật Hương Các và diện Trí Tuệ Hải Phật trong Di Hòa Viên 
lần lượt dược xây trên lưng chừng triển núi phía nam Vạn Thọ Sơn, các cảnh 
quan Phật giáo này trở thành biểu trưng của hai vườn cảnh hoàng gia và là 
trung tâm cảnh quan của toàn khu vườn thông qua hình dáng dặc biệt và 
vị trí dặc thù của chúng. Phía dông của Tu Di Linh Cảnh tại khu vực trung 
tâm phía sau Vạn Thọ Sơn của Di Hòa Viên có một ngôi chùa nhỏ tên là Hoa 
Thừa Các, diện tích không lớn, trong chùa có một tòa bảo tháp lưu ly nhỏ 
hình bát giác, mái hiên mỗi tầng tháp dều treo chuông gió, chuông vang 
theo gió, khiến con người có cảm giác thoát khỏi phàm trần. 

Khác hoàn toàn với cách xây dựng nói trên, phố mua bán phía sau con 
sông của Di Hòa Viên là một thực cảnh dược xây cách biệt với bên ngoài 
dể cho con cháu hoàng gia lưu ngu. Các cửa hiệm dược sắp xếp san sát với 


Nhúng nhánh mai mới mọc trong khuôn viên 
Thiên Đài sơn 
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nhau và cờ phướn bảng hiệu thì bay trong gió, cho dù chỉ là 
phối cảnh, nhưng lại thể hiện ước muốn của người chủ vườn 
với sự phồn vinh và náo nhiệt. Đặt mình vào nơi đó, dường 
như có thể cảm nhận sự huyên náo của tửu quán phố phường 
ở Hàng Châu và cuộc sống thanh bình trên con sông Tần Hoài 
ở Kim Lăng, làm lòng người vô cùng phấn khởi. 


Qua phương cách nêu trên, ý cảnh của khu vườn mới 
có dược một nội hàm phong phú, vườn cảnh Trung Quốc 
không những dung hòa thi ca, hội họa, thư pháp, diéu khắc, 
cây cảnh, âm nhạc, ca kịch thành nhất thể, mà còn là một 
hình thái nghệ thuật cổ diển tỉnh vi bậc nhất, giúp hình thành 
một môi trường và Бао không khí mang дат tính vẫn hóa 
truyền thống của Trung Quốc. Phong cách nghệ thuật sang 
trong, tinh tế, trữ tình, hàm súc của nó không những thể hiện 
một phong cách sống, mà còn cô dong tinh thần nghệ thuật 
truyền thống Trung Quốc vốn mang дат màu sắc triết học 
phương Đông, khi hiểu rõ những nội hàm này, mới có thể linh 
hội vẻ dẹp vườn cảnh Trung Quốc thời xưa. 


Góc độ thưởng thức 
Cảnh động và tĩnh 


Có hai cách thưởng thức vườn cảnh Trung Quốc là dóng 
quan và tinh quan, khi thưởng thức vườn cảnh nhỏ thì thường 
dùng tính quan; khi tham quan vườn cảnh lớn, vì doạn dường 
khá xa, nên sử dụng dộng quan. 


Tính quan, tức người tham quan 
dứng tại chỗ quan sát vẻ dẹp của vườn 
cảnh. Vị trí thích hợp của tính quan 
thường ở sảnh, hiên, tạ, các, dinh, dài, 
những nơi này có góc nhìn rộng, nơi 
trước vườn cảnh thường là cảnh quan 
dẹp nhất, lúc dạo quanh vườn, có thể 
ngồi, có thể lưu lại, có thể dếm những 
con cá dang bơi trong hồ, cũng có thể 
ngồi trong đình hóng gió. Bóng hoa 
dịch chuyển trên tường, những ngọn 
núi liền kể trước cửa sổ, tranh dẹp 


“Cảnh trong 
khung” 

Cửa chính, cửa 5б 
trong kiến trúc 
vườn cảnh Trung 
Quốc hoặc nhánh 
cây hình thành “viền 
khung” những cảnh 
đẹp thiên nhiên 
hoặc cảnh quan 
nhân văn tü nơi xa 
được đưa vào bên 
trong, phương cách 
tạo cảnh này được 
goi là "Cảnh trong 
khung” 





Khung cửa số trong vườn cảnh của văn nhàn 
như một búc tranh phong cảnh. 
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trước mắt, dếu dáng dế ta dừng bước thưởng thức. Ví dụ như Võng Sư Viên 
của Tô Châu khá nhỏ, thích hợp tinh quan, người tham quan có thể dạo 
quanh bờ hồ, có thể ngồi hoặc ở lai, một số ngồi tại bậc thềm dếm cá dang 
bơi trong hồ, một số ngồi trong đình hóng gió, nếu ở ngoài hiên thì có thể 
thưởng thúc bóng hoa di chuyến trên tường, những ngọn núi liền nhau 
trước cửa số, như thể ta bước vào tranh, йт niềm vui trong tĩnh lãng. 


Động quan có nghĩa người tham quan dạo bước trong vườn cảnh 
ngâm nhìn cảnh vật. Những con dường tham quan thường dược làm uốn 
khúc một cách tự nhiên, con dường cao thấp nhấp nhô, hoặc gần dòng 
nước, hoặc tựa chân núi, có nơi thiết kế hành lang gấp khúc, giúp người 
tham quan không phải chịu cảnh dội nánq dám mưa. Hành lang gấp khúc, 
dường dà nhấp nhô uốn lượn, là những nơi tham quan lý tưởng khi dộng 
quan, cho phép bạn nhìn ngảm vẻ dẹp của cảnh quan khi di chuyển. Vườn 
cảnh Trung Quốc thường phân rõ chính phụ, cảnh luôn thay dối, vì thế mà 
người thiết kế vườn luôn thiết kế một tuyến dường tốt nhất dành cho việc 
thưởng thúc phong cảnh, liên kết những diểm tham quan lý tưởng nhất 
với những kiến trúc dành cho nghỉ ngơi, yến tiệc hoạt dộng, lưu ngụ. Cho 
dù là cảnh vật tĩnh tại thì với góc dó thưởng thức khác nhau sẽ tạo nên 
hình ảnh khác nhau. Cảnh dẹp vườn cảnh như bức tranh từ từ rộng mở, 
khiến người tham quan có thể thưởng thức vẻ dẹp của từng họa tiết. Ví dụ, 
khi tham quan Chuyết Chính Viên ở Tô Châu, ta bước trên lối di men theo 
bờ hồ, dược hành lang dẫn lối, trước mỗi bước di là một cảnh mới, dây qoi 
là dóng quan. 
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Tü Ky Sướng Viên nhìn về cảnh mó phỏng Tích Sơn. 





ек? Vườn cảnh Trung Quốc 


Ngước lên trời, 
nhìn xuống đất 


Không gian vườn cảnh chú 
ý dén quy luật thay đổi, dåp núi 
khơi dòng ở nhiều góc dộ khác 
nhau và cả sự sắp dät của kiến 
trúc, cỏ cây, cố gång tạo su biến 
hóa trong quy luật thế núi cao, 
dòng chảy thấp, chênh lệch cao 
thấp, tất cả dếu nhằm mục dich 
làm cho con người khi dứng cao 
nhìn xuống hoặc dứng dưới nhìn 
lên déu cảm nhận dược vẻ dẹp. 
Tản bộ trong vườn cảnh theo sự 
nhấp nhô của dịa hình, cao thấp 
của kiến trúc, vừa có thể ngẩng 
nhìn sự chuyển dộng của dat trời, 
vừa có thể bao quát quang cảnh 
nhỏ bé từ trên xuống, vì thế абс 
nhìn nếu thay đổi, cảnh dep sẽ vô 
tận, cảm giác sẽ tuyệt vời. 


Trong Di Hòa Viên ở Bắc 
Kinh, Phật Hương Các trước Vạn 
Thọ Sơn chiếm lĩnh vị thế quan 
trọng toàn khu vườn, chễm chê 
bên sườn núi, ngẩng nhìn sẽ 
thấy phong thái oai vệ; từ dây 
nhìn xuống dưới là mặt hồ mênh 
mông, những cơn sóng nhỏ dều 
пат trong tầm mắt. Ký Tiêu Sơn 
Trang ở Dương Châu cũng tàn 
dụng vị thế nhìn từ cao tuyệt vời 
này, hành lang hai táng và lối 
di trên núi nhân tạo thông suốt 
toàn vườn cảnh, hình thành lối 
dị có hướng nhìn da chiếu, dòng 
nước, ngon núi và lầu, các, hành 
lang kết hợp rất sinh dộng. 


Ngọc Tuyền Sơn. 








Đá ở Ha Sơn C4 Viên màu tráng xám, hình dang 
tinh xảo, trông rát mát më. 
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Cảnh mùa đông hó Nhan Cảnh 
trong vườn cảnh hoàng gia Tinh 
Nghi Viên tại Hương Sơn, Bắc 





Vườn cảnh chùa Tào Khê Van Nam với búc tường màu đỏ và cây bách già. 


Cảm nhận tất cả nếu có thể 


Dao bước trong vườn cảnh cổ dién Trung Quốc, chúng ta không chỉ 
nhìn thấy cảnh dẹp, mà còn có thể nghe dược tiếng nước róc rách, tiếng 
chim oanh thánh thót, tiếng côn trùng rúc rích, mùa xuân hương dào thơm 
ngát như xộc vào mũi, mùa hè như bị mê hoặc bởi hương sen, mùa thu 
hoa quế làm say dám lòng người, mùa dông hoa mai âm thầm tỏa hương, 
tất cả déu tạo nên sự cảm nhận tuyệt vời qua các giác quan. Làn gió ấm áp 
nhè nhẹ vuốt qua cành liễu, thỉnh thoảng vón lên dôi má bạn, mang дёп 
sự cảm nhận dịu dàng và tỉnh tế. 


“Vũ dà ba tiêu” là một dién cố nổi tiếng. Trong những ngày mưa lát 
phát, lång nghe âm thanh tí tách vang của giọt mưa rơi trên lá chuối, một 
mình thưởng thức cảm giác thanh tinh qiữa không gian rộng lớn, dây thật 
sự là trải nghiệm thú vị, Thính Vũ Hiên trong Chuyết Chính Viên ở Tô Châu 
cũng như vậy. Bên cạnh dình, dài thường có vài cây tùng, gió lùa vào дїйа 
cây tùng tạo nên âm thanh xào xạc, khiến ta cảm nhận sự mênh mông và 
yên tĩnh dến lạ thường, Tùng Phong Đình trong Chuyết Chính Viên dã lấy ý 
tưởng từ dây. Thế là, trồng tùng nghe gió, trồng chuối nghe mưa, trở thành 
Час diém quan trọng trong thiết kế vườn cảnh Trung Quốc. 
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Kinh. 


Sự khác nhau của vườn cảnh trong bốn mùa 


Khi thưởng thức cảnh quan vườn cảnh, chúng ta сап chú ý дёп sự 
thay dổi của cảnh vật theo ánh sáng mặt trời, tiết trời và thời tiết. Thông 
qua sự thay dổi của thời tiết, Giai Tình Hy Vũ Khoái Tuyết Đình (người ta dat 
tên này vì muốn bốn mùa mưa thuận gió hòa, nông dân bội thu, cây cối 
trong vườn xanh tốt) trong Lưu Viên ở Tô Châu làm ta phải tức cảnh sinh 
tình, thể hiện một thái dó lạc quan về cuộc dời. Trong một ngày sẽ có cảnh 
sắc bình minh và hoàng hôn, tại Nguyệt Đáo Phong Lai Đình trong Võng 
Sư Viên có thể thấy mặt hồ trong suốt phản chiếu cảnh sắc vườn cảnh, tùy 
thời diểm trong ngày mà quan cảnh nơi này sẽ biến dổi khác nhau. Đợi 
dën lúc mặt trắng xuất hiện, ánh trăng, ngọn дёп, hồ nước hòa quyện vào 
nhau, cảnh vật xinh dẹp dến mức không thể diễn tả bằng lời. Vào các mùa 
khác nhau, sự cảm nhận về vẻ dep trong vườn cảnh cũng khác nhau, như 
Quách Hy dời Tống trong “Lam Tuyền Cao Trí” có viết: "Xuân sơn dam då nhi 
như tiếu, hạ sơn thương thúy nhi như tích, thu sơn minh tinh nhì như trang, 
dông sơn thảm dam nhi như thụy” (Núi mùa xuân е ấp như nụ cười, núi 
mùa hê sắc xanh như giọt sương, núi mùa thu trong trẻo như gương, núi 
mùa dông mơ màng như dang ngủ), trong nghệ thuật vườn cảnh, vẻ dẹp 
của sự biến dổi theo mùa dược thể hiện và nhấn manh một cách có y thức. 
Việc sử dụng từng loại dá cho từng loại núi trong Cá Viên ở Dương Châu 
dã hình thành những ngọn núi của từng mùa, chúng có tên là Tứ Quý Giả 
Sơn, trong mười cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu, bốn cảnh dứng dấu Tô Đề Xuân 
Hiều, Khúc Viên Phong Hà, Bình Hồ Thu Nguyệt, Đoạn Kiều Tàn Tuyết tương 
ứng với cảnh dẹp của bốn mùa. 
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5 Vườn cảnh Trung Quốc 


Trong lịch sử cổ dai Trung Quốc, hầu như khi bắt dầu một triểu dai 
mới dếu tiến hành xây dựng hàng loạt công trình, xây dựng vườn cảnh 
cung uyển, trong thời kỳ chính quyền bị diệt vong thì vườn cảnh luôn bị kẻ 
lạt dổ thiêu rụi, sự hưng thịnh, suy tàn của vườn cảnh liên quan mật thiết 
với vận mệnh của một triều dai. Nhìn lại với quá trình lịch sử của loài người, 
từ vườn treo Babylon dến Viên Minh Viên và vô số dến, dài, lầu, các dều 
bị lòng tham và sự thiếu hiểu biết của loài người hủy hoại chỉ trong phút 


DANH VIÊN BỊ TÀN PHÁ chốc, аду ra vô vàn thảm kịch trong lịch sử văn minh loài người. 


| Năm 1860, liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh, dối diện với cung 
VÀ PHUC DƯNG diện nguy nga lông lẫy trong vườn cảnh, bọn xâm lược dà biến thành kẻ 

x " cướp bóc diên cuồng. Bộ tư lệnh liên quân Anh Pháp cho phép “tu do cướp 
bóc”, hơn 10.000 quan binh Anh Pháp ùn ùn kéo vào vườn cảnh, cướp bóc 
trắng trợn bảo vật của Viên Minh Viên, sau dó chúng còn cướp di những 
vật quý giá mà chúng có thể mang theo, 3.500 người dược huy dộng châm 
lửa khắp cung diện của “Van viên chi viên” (vườn cảnh của những vườn 
cảnh). Ngọn lửa bùng cháy trong hai ngày hai dêm, tạo ra lớp khói dày 
Час bao trùm thành phố Bắc Kinh, diéu này có thể ví như hiện tượng nhật 
thực lâu kết thúc vây. Vài ngày sau, quân xâm lược lại phóng hỏa thiêu cháy 
Thanh Y Viên, Tịnh Nghi Viên ở Hương Sơn và Tịnh Minh Viên ở Ngọc Tuyền 
Sơn, cả những tứ viên và vườn cảnh tư gia gần dó. Hồ Côn Minh ngày xưa 
trong vắt nay bi ú nghẽn, Ngưu Đồng là tác phẩm dược chế tạo nhằm chấn 
át mưa lũ, hy vọng дет дёп cho vườn cảnh và người dân diều may тап, 
niềm hạnh phúc không bị thiêu cháy thì gió thì cỏ dại um tüm, từng quần 
thể kiến trúc cung diện nguy nga và chùa chiên bị cháy rui chỉ còn sót lại 
những phiến dá nền nhà, những hiên, dường, dinh, tạ giữa rừng cây của 
Hậu Sơn và những cửa hiệu san sát trên phố mua bán sau cơn kiếp nạn chỉ 
sót lại những dế cột Бапа đá và những khối đá trên mặt dất. Mỗi kiến trúc 
của vườn cảnh hoàng gia déu phản ánh thành tựu cao nhất của nghệ thuật 
vườn cảnh Trung Quốc, một tác phẩm kiến trúc khu vườn cảnh khổng lồ có 


Con thuyền bàng dà bị hủy hoại 
mái mái пат bên bờ hó. 
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Tü Тау Đề nhàn về phía đông, Vạn Thọ Sơn, hó Côn Minh kết 
hợp thành mót búc tranh phong cảnh hài hòa và yên tinh. 


Danh viên bị tàn phá và phục dựng 


một không hai trên thế giới dược xây 
dựng hơn một trăm năm dã bị phá nát 
và thiêu hủy thành dống hoang tàn 
chỉ trong mười ngày ngắn ngùi. 

Sau kiếp nạn này, chính quyền 
nhà Thanh ra sắc lệnh trùng tu Viên 
Minh Viên, nhưng do quốc khố thiếu 
hụt, các quan trong triều dà không 
nhất trí, dẫn dến kế hoạch trùng tu 
thất bại. Năm Quang Tự thứ 14 (1888) 
Thanh Y Viên dược sửa chữa một phần, 
nơi thái hậu “di dưỡng thiên niên” dược 
абі tên là Di Hòa Viên. Năm 1900, liên 
quân tám nước tấn công vào Вас Kinh, 
Viên Minh Viên аб nát một lần nữa lại 
bi cướp bóc. Quân xâm lược Anh, Nga, Y... lán lược dóng quân tại nơi dây 
hơn một năm, văn vật quý giá bị dánh сар, kiến trúc bị tàn phá. Năm 1902, 
dé tổ chức mừng thọ bảy mươi tuổi tại Di Hòa Viên, Tây Thái hậu sử dụng 
ngân sách dành cho quân dội trùng tu Di Hòa Viên. Sau nhiều lán bị thiêu 
hủy và trùng tu, cộng thêm việc triều dinh nhà Thanh dang trong tình trạng 
suy yếu, chính quyền nhu nhược này không còn khả năng bảo vệ các vật 
phẩm quý giá trong vườn cảnh. 

Trong tất cả các vườn cảnh, Viên Minh Viên dã phải qánh chịu những 
tổn thất nghiêm trọng và mất mát toàn bó. Hai lần liên tiếp bị những kẻ 
хат lược абе phát và cướp doat. Quan lại tham ô, quân dội thối nát, dân 
di cư dập phá, ăn сар vật phẩm dế bán, дас biệt là trong thời kỳ Dân Quốc 
(1911 - 1949), nhiều di tích không dược trông quản, trong khoảng thời 
gian từ mười дёп hai mươi năm, hầu như mỗi ngày déu có xe ngựa chở 
trộm, khuôn viên hoang tàn như “bãi dá" Bức tường dó nát, trụ cột dút дау, 
mái ngói trong khu vườn còn sót lại không nhiều, trụ Hoa Biếu bằng dá và 
tượng sư tử dà bị hư hai dôi chút cũng bị chở di. Sau dó, có rất nhiều don vị 
và hộ gia dình nông dân dọn vào khuôn viên, từng căn hộ với kiến trúc mới 
xuất hiện trên nền dất cũ, nhiều bờ dê bị dào bới, cây cối bị chặt phá, hồ ao 
trở thành ruộng lúa, thậm chí một số cảnh quan bị hư hại và dia hình cũng 
không còn dấu tích. Điều dau buồn nhất chính là văn vật Viên Minh Viên bị 
kẻ хат lược cướp bóc уап dược triển lãm, bán dấu giá tại thị trường сб vật 
quốc tế từ cả trám năm nay. 

Vë dẹp của vườn cảnh Viên Minh Viên từng dược vị mục sư trong quản 
абі nước Anh ví như sau: “Cần phải có một người vừa là nhà thơ, hoa sĩ, 
nhà bình phẩm nghệ thuật, học giả Trung Quốc và là nhân vật xuất chúng 
cả trong những linh vực khác, mới có thể lột tả hết cảnh quan khu vườn, 
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hình dung một cách tường tận, dể có thể giúp 
bạn có dôi chút khái niệm về nó...” Những tàn tích 
của vườn cảnh Viên Minh Viên mà chúng ta thấy 
hôm nay chỉ là số ít nến dá, những con sông khúc 
khuỷu và dường mòn, những trụ cột bằng dá ở 
Đại Thủy Pháp và Viễn Doanh Quan vẫn айпа 
sừng sững nơi dó, là một cảnh hoang tàn, dổ nát. 


Tôn trọng, khoan dung và hiểu biết lẫn nhau 
là cơ sở cho sư phát triển của nền văn minh nhân 
loại, vườn cảnh bị cướp phá là thảm họa của уап 
minh, cũng là sự sỉ nhục dành cho loài người, 
bảo vệ vườn cảnh, bảo vệ văn vật, thẳng cảnh là 
nhiễm vụ chung của nhân loại. 


Nam 1949, nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa thành lập, 
Trung Quốc bước vào một thời kỳ lịch sử mới, việc bảo tón và khôi phục 
vườn cảnh cổ diển dã nhận dược sự quan tâm dáng kể, kể cả dược bảo vệ 
và trung tu xây dựng. 





- 


Thanh Y Viên sau khi trùng tu. 


Khu Sơn Trang nghỉ dưỡng rông lớn ở Thừa Đức, một vườn cảnh 
hoàng gia lớn nhất Trung Quốc do thiếu sự thống nhất trong việc quản 
lí, một số cơ quan doàn thể từ nơi khác dời dén dây, khu dôi núi mọc lên 
một số ít nhà ở, biệt thự, ở khu ao hồ cũng xuất hiện một số cửa hàng, nhà 
hàng, nhà khách và một số cơ sở dịch vu. Trước tình trang hỗn loạn lúc bấy 
giờ, dưới sự giúp dỡ của các ban ngành Nhà nước, chính quyền dịa phương 
dã tiến hành xử lí và chỉnh dốn. Sau khi xử lí, nước trong Sơn Trang trở nên 
sạch sẽ, cây cối xanh tươi, và kiến trúc vẫn giữ dược nét truyền thống, cỏ 
dồng bång xanh tươi như một tấm thảm, ngọn núi vẫn cứ thế một màu 
xanh ит tùm, một tòa biệt thự nghỉ mát xưa kia lại hiện ra trước mắt то! 
người. Không dừng tại dây, thành phố Thừa Đức còn dốc sức xây dựng lại 
tám ngôi chùa xung quanh Sơn Trang, từng khu vực hư hỏng déu dược 
trùng tu theo kỹ thuật truyền thống. Năm 1994, biệt thự nghỉ dưỡng Thừa 
Đức và các ngôi chùa xung quanh trở thành một kiến trúc hoàn chỉnh, 
dược Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách “Di sản уап hóa thế giới”. 


Di Hòa Viên, vườn cảnh hoàng gia phía tây bắc ngoại thành là một 
trong những vườn cảnh dược bảo tồn nguyên vẹn nhất. Hơn năm mươi 
пат qua, hồ Côn Minh да dược khơi thông nhiều lần, với nguồn nước 
dối dào từ Trường Hà dã trở thành một tuyến dường tham quan mới trên 
sông. Tuy kiến trúc trong vườn cảnh nhiều lần dược tu sửa, nhưng vẫn duy 
trì dược hình ảnh kiến trúc hoàng gia huy hoàng. Di Hòa Viên sau nhiều 
năm dược bảo vệ cẩn thận, tổ chức văn hóa Liên Hiệp Quốc dưa Di Hòa 
Viên vào danh sách “Di sản văn hóa thế giới” năm 1998. 
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Cảnh vật và kiến trúc Tịnh Nghị Viên tại 
Hương Sơn da phần déu bị phá hoại từ 
một thế kỷ nay. Qua việc chỉnh dốn khu 
vườn, khôi phục dược một số cảnh 
quan trước dây, một số cảnh và kiến 
trúc được trùng tu, riêng dối với một 
số cảnh quan lớn vẫn dược duy trì 
hiện trạng trước dó. Ngoài việc giù 
nguyên hiện trạng, công việc phủ xanh 
dược tiến hành với sự xuất hiện của cây 
hoàng lô và cây tùng trên núi, khi thu dến, 
đó là lúc vườn cảnh núi rừng trải dầy một màu —— 
lá dó, уап giữ dược môi trường và ý cảnh của Kiến trúc cận đại trong Tinh Nghi Viên ở Hương Sơn. 
Tinh Nghi Viên xưa kia. 

Những nam 50 của thë ký XX, chính quyến thành phố Bắc Kinh quyết 
dinh phủ xanh Viên Minh Viên với mục dịch mảng cây xanh sẽ duy trì môi 
trường, dia hình trước dày của Viên Minh Viên, nhưng do biện pháp chưa 
dược áp dụng một cách triệt dể nên vẫn chưa ngăn chặn dược hành động 
chạt phá liên tục xảy ra. Những nam 80 của thế kỷ XX, một nửa khu phía 
dông Viên Minh Viên dược tu sửa thêm và trở thành công viên di tích Viên 
Minh Viên chính thức ra mắt công chúng. Trong hơn mười năm sau đó, 
một số hộ nhà nông, hộ dân дап dàn di đời, từ bó việc khai hoang ruộng 
dất, chuyển sang khôi phục cảnh sắc thiên nhiên, дас biệt là tu sửa lại cảnh 
sắc trong vườn Phước Hải và Y Xuân, xây dựng lại một số kiến trúc dinh, 
tạ. Khu Tây Dương Lâu trong Trường Xuân Viên sau khi dược khai quật dã 
phát hiện không ít cấu kiện cung thất bị phá hoại lúc bấy gió, qua quá trình 
don dẹp xây dựng, Тау Dương Lâu của ngày xưa dã khoác lên mình một 
bộ mặt mới. Gần dây, chính quyền thành phố Bắc Kinh tổng hợp ý kiến 
từ nhiều kênh khác nhau, can cứ tình hình thực tế dưa ra phương án quy 
hoạch phù hợp cho Viên Minh Viên. Xử 
lí toàn diện từ mặt nước, sông hồ, bờ 
dê, qò núi cao và cả dường sá, trên cơ 
sở dó sẽ lua chọn ra cảnh quan trong 
để trùng tu xây dựng, với mong muốn 
së xây lên các vườn cảnh với dáng vẻ 
của vườn cảnh hoàng gia ngày xưa. Có 
bản qui hoạch này, công tác bảo vệ và 
xây dựng sẽ nhanh chóng dược triển 
khai, hy vọng qua thảo luận và khảo 
sát thực tiễn, vườn cảnh nổi tiếng một 
_ s thời này sẽ dược bảo vệ thực sự và từ 
— `“ PFP ЧА 142 dó có thêm sức sống mới. Gia Định Thu Hà Phố, một vườn cảnh Giang Nam xây vào nhúng 

` пат 70 của thế kỷ XX. 


w. 








Мат 1616 - năm 1911 


— 


_ Nšàm1912 - năm 1940 


Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa Thành lập năm 1949 
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